
NGHI THỨC SẮM HÔI
TRƯỔC KHI TỤNG KINH

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời phước đức 
vô lượng, nên trước Khi tụng Kinh Gần phải Sám hối. Sám hối tức là làm 
cho ba nghiệp thanh tịnh).

Nam mô th ập  phương tậ n  h ư  không  giới
n h ứ t th iế t C hư P h ậ t (1 lạy) 

Nam mô th ập  phương tậ n  h ư  không  giới
n h ứ t th iế t Tôn P h áp  (1 lạy)

Nam mô th ập  phương tậ n  h ư  không  giới 
n h ứ t th iế t H iền T hánh  T ăng (1 lạy)

(Quỳ, tay cầm hương cúng dường phát nguyện)

N guyện m ây hương m ầu  này  
K hắp cùng mười phương cõi 
C úng dường tấ t  cả  P h ậ t 
Tôn pháp, các Bồ Tát,
Vô b iên  chúng  T hanh  V ăn 
Và cả thảy  T hánh  H iền 
D uyên khởỉ đà i sáng  chói
m __ >____  J ề  ______Ạ 1  •  Ạ _ r*  *T rùm  đen  vô b iên  cõi,
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K hắp xông các chúng  sanh  
Đ ều p h á t lòng Bồ-đề,
Xa lìa  nhữ ng  ngh iệp  vọng 
T rọn  n ên  dạo Vô thượng.

(Cắm hương vào lư ròi lạy 1 lạy) 

(Đứng chắp tay xưởng)

Sắc th â n  N hư Laỉ đẹp  
T rong đời không  a ỉ b ằn g  
K hông sánh, chẳng  n g h ĩ b àn  
N ên nay  con đ ản h  lễ.
Sắc th â n  P h ậ t vô tậ n  
T rí h u ệ  P h ậ t cũng  th ế ,
T ất cả p h áp  thường t r ú  
Cho n ê n  con về nương.
Sức tr í  lớn nguyện  lớn 
K hắp độ chúng  q u ần  sanh,
K hiến bỏ th â n  n ó n g  kh ổ  
S anh  k ia  nước m át vuỉ.
Con nay  sạch  b a  n g h iệp  
Quy y và lễ tá n  
N guyện cùng  các ch ú n g  sanh  
Đồng san h  nước An Lạc

Án p h ạ  n h ự t r a  v ậ t (7 lần )
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CHÍ TÂM ĐẢNH LỂ
(Câu này thông cả 9 câu dưới, đều xướng ở đầu câu)

— Thường Tịch Quang Tịnh độ 
A Di Đa Như Lai
Pháp thân m ầu thanh tịnh
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

— Thật Báo Trang Nghiêm độ 
A Di Đà Như Lai
Thân tướng hải vi trần
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

— Phương Tiện Thánh Cư độ 
A Di Đà Như Lai
Thân trang* nghỉêm giải thoát
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

—- Cõi An Lạc phương Tây 
A Di Đà Như Lai 
Thân căn giới Đại thừa 
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

— Cõi An Lạc phương Tây 
A Di Đà Như Lai
Thân hóa đến mười phương
Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)
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— Cõi An Lạc phương Tây 
Giáo hạnh ỉý ba Kỉnh 
Tột nói bày y chánh
Khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lạy)

— Cõi An Lạc phương Tây 
Quan Thế Âm Bồ Tát 
Thân tử  kim muôn ức
Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

— Cõi An Lạc phương Tây 
Đại Thế Chí Bồ Tát 
Thân tr ỉ sáng vô biên
Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

— Cõi An Lạc phương Tây 
Thanh tịnh đại hải chúng 
Thân hai nghỉêm : Phước, Trí
Khắp pháp giới Thánh chúng (1 lạy)

(Đứng chắp tay nguyện)

“Con nay  k hắp  vì bốn ơn b a  cõi cùng 
chúng  san h  trong  p háp  giới, đ ều  nguyện  
dứ t t rừ  b a  chướng(1) n ên  quy m ạng í2) Sám 
hố i(3)”

(Lạy 1 lạy, quỳ chắp tay Sám hối)
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Chí tâm  sám  h ấ ỉ :
Đệ tử..ệ và chúng  sanh  tro n g  p h áp  

giới, từ  đời vô th ỉ n h ẫn  đến  ngày nay, bị 
vô m inh  che đậy n ên  đ iên  đảo m ê lầm , 
lạ i do sáu  cán  b a  ngh iệp (4) q u en  theo  
p h áp  ch ẳn g  lành, rộng  phạm  mười đ iều  
dữ  cùng  n ăm  tội vô g ián(5) và  tấ t  cả  các 
tộ i khác, n h iều  vô lượng vô b ỉên  nói 
không  th ể  h ế t. Mười phương các Đức 
P h ậ t thư ờ ng  ở  trong  đời, tiến g  p h áp  
không  dứt, hương m ầu đầy lấp, p h áp  vị 
ngập  trà n , phóng án h  sáng  sạch  tro n g  
ch ỉếu  soi tấ t  cả. Lý m ầu thường t r ụ  đầy 
dẫy h ư  không.

Con từ  vô th ỉ đến  nay, sáu  căn  che 
m ù, b a  n g h iệp  tố i tăm , chẳng  thấy , chẳng  
nghe, ch ẳn g  hay, chẳng  b iế t, vì nhơn  
dựyên đó trô i m ãi tro n g  vòng san h  tử, 
trả i  qu a  các đường dữ*6*, trảm  ngh ìn  
m uôn k ỉếp  trọ n  không lúc nào  ra  khỏỉ. -  
K inh rằ n g  : "Đức Tỳ Lô Giá Na th â n  k hắp  
cả chỗ, chỗ của P h ậ t ở gọi là  Thường 
Tịch Q uang, cho n ên  p h ả ỉ b iế t cả  thảy
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các p h áp  đ ều  là  P h ậ t pháp , m à con 
không rõ  lạ i theo  dòng vô m inh. Vì th ế  
tro n g  t r í  Bồ-đề m à th ấy  không  th a n h  
tịnh, tro n g  cảnh  giảỉ th o á t m à san h  rà n g  
buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay  mới chừa bỏ 
ăn  nản , p h ụ n g  đối trước các Đức P h ậ t và 
A Di Đà T h ế  Tôn m à p h á t lồ(7) Sám hối, 
làm  cho đệ tử  cùng  p h áp  giới chúng  
sanh, tấ t  cả  tộ ỉ n ặn g  do b a  ngh iệp  sáu  
căn gây tạo  từ  vô thỉ, hoặc h iện  tạ i cùng 
vị lai, ch ính  m ình  tự  gây tạo  hoặc b iểu  
người, hay  là  th ấy  nghe người gây tạo  m à 
vui theo, hoặc nhớ  hoặc chẳng  nhớ, hoặc 
b iế t hoặc chẳng  biết, hoặc nghi hoặc 
chẳng  nghỉ, hoặc che g iấu  hoặc chẳng  
che giấu, th ảy  đều  được rố t ráo  th a n h  
tịnhẾ

Đệ tử  Sám  hối rồi, sáu  căn  cùng  b a  
nghiệp  tro n g  sạch, không  lỗi lầm , cản  
lành  tu  tậ p  cũng  trọ n  th a n h  tịnh , th ảy  
đều  hồi hướng dùng  tra n g  nghiêm  T ịnh 
độ, k h ắp  với chúng  sanh, đồng sanh  về 
nước An Dưỡng.
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N guyện Đức A Di Đà P h ậ t thư ờ ng  đ ến  
hộ  tr ì, làm  cho  cản  là n h  củ a  đệ tử  h ỉện  
tỉề n  tă n g  tấn , ch ẳn g  m ấ t n h ơ n  d u y ên  
T ịnh  độ, đến  giờ  lâm  chung, th â n  a n  ỉàn h  
n iệm  ch án h  vữ ng  vàng, xem  n ghe  đ ề u  rõ  
ràn g , tạ n  m ặ t th ấy  Đức A Dỉ Đà cù n g  các 
T hánh  chúng, tay  cầm  đ ài h o a  tiế p  d ẫn  
đệ tử , tro n g  k h o ản g  sá t n a  san h  r a  trư ớc 
P h ậ t, đ ủ  đạo h ạ n h  Bồ T át, rộ n g  độ k h ắp  
chứng  san h  đ ồng  th à n h  P h ậ t đạo.

Đệ tử  Sám  hố i p h á t ng u y ện  rồ i quy 
m ạng  đ ả n h  lễ : Nam m ô Tây phư ơng  Cực 
Lạc th ế  giói, Đ ại từ  Đ ại bi, A Di Đa N hư 
Lai, b iến  p h áp  giớỉ Tam  Bảo. (1 lạy)

(Lạy xong tiếp nghi thức tụng Kinh...)
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THÍCH NGHĨA SÁM PHÁP

(1) 'B a  chướng : Phiền não, nghiệp nhơn, quả báo, ba món đều hay
làm chướng ngại đường giải thoát nên g ọ i: "ba món chướng".

(2) Quy mạng : Đem thân mạng về nương, giao phó chc Phật, 
Pháp, Tống, chính là nghĩa của hai chữ "Nam Mô".

(3) Sám h ố i : Tiếng Phạn là "Sám-ma", Trung Hoa dịch là "hối quá" 
nghĩa là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.

(4) Sáu căn, ba nghiệp : Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân ý sáu căn và ba 
nghiệp thân khẩu ý.

(5) Tội Vô gián : Giết cha, giết mẹ, giết Thánh nhơn, ác tâm làm 
thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng, gọi là năm tội nghịch, nếu 
phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô gián nên gọi là tội vô gián ngục. Vô 
gián là chỗ thọ khổ không có lúc nào ngừng ngớt.

(6) Các đường dữ  : A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục, các 
đường đó vui ít khổ nhiều, do nghiệp dữ cảm ra.

(7) Phát lồ : Bày lộ tội lỗi ra trước Chúng nhơn không chút giấu 
che thời gọi là phát fô, trái với phú tàng (che giấu). Có phát lồ 

thời tội mới tiêu, như bịnh cảm mà đặng phát hạn (ra mò hôi).
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NGHI THỨC TRÌ TỤNG
•

BÀI TÁN L ư  HƯƠNG

Lò hương vừa n h en  nhúm
P h áp  giới đã  được xông
Các P h ậ t tro n g  hải hội đ ều  xa hay
Theo chỗ k ế t m ây làn h
Lòng th à n h  mới ân  cần
Các P h ậ t h iện  to àn  thân .

Nam mô Hương Vân Cái Bồ T át
Ma h a  tá t. (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án Lam . (7 lổn)
ỉTrì chú này thời thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnhì

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP
Tu r ị  tu  rị, m a h a  tu  rị, tu  tu  r ị  ta  b à  ha.

(3 lần)
(Trì chú này thời hơi miệng trong sạch).

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP 

Án ta  phạ, b à  phạ  th u ậ t đ à  ta  phạ, 
đ ạ t m ạ ta  phạ, bà  phạ  th u ậ t độ hám . (3 lần)

(Trì chú này thời thân, miệng, lòng đều trong sạch)



CHƠN NGÔN PHỔ -CỨẸG DựỜNG 

Án nga  nga  nẳng, tam  b à  phạ, p h iệ t
n h ự t r a  hổng. (3 lần)

(Trì chú này thời hoa hương cùng tiếng tụng niệm 
sẽ khắp cúng dường ẹả mười phương)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam  mô T hập phường Thường trụ
Tam  BảoẾ (3 lần)

Cúi lạy  Đ ấng Tam  giới Tôn,
Quỷ h iạng  cùng  m ười phương P h ậ t. 
Con nay  p h á t nguyện  rộng  
Thọ tr ì  K inh P h áp  H oa 
T rên  đ ền  bốn  ơn n ặn g
Dưới cứu khổ  tam  đồ (súc sanh, ngạ quỳ, địa ngục)

N ếu cọ kẻ  th ấy  nghe 
Đ ều p h á t ỉòng Bồ-đề 
H ết m ột báo  th â n  này  
S anh  q u a  cõi Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca M âu Ni P h ậ t
(3 lần)
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BÀI KỆ KHAI KINH

P h áp  vi d iệu  r ấ t  sâu  Vô thư ợng  
T răm  ng h ìn  m uôn  ức k iếp  khó  gặp 
Con nay  th ấ y  nghe được th ọ  t r ì  
N guyện h iểu  n g h ĩa  chơn th ậ t  củ a

N hư Lai.

BÀI KHEN NGƠI k i n h

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn 
Rộng chứa đựng vô bỉên nghĩa m ầu 
Trong cổ nước cam lồ rịn  nhuần 
Trong miệng chất đề hồ nhỏ m át 
Bên răng  ngọc trắng  tuôn xá lợi 
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang 
Dầu cho tạo tội hơn núi cả 
Chẳng nhọc Diệu Pháp vàỉ ba hàng.

Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng P hật Bồ Tát
(3 lần)





KINH
[

DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ NHỨT





KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA(1)
QUYỂN THỨ NHỨT

Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư 
CƯU MA LA THẬP vưng chiếu dịch

KINH DIỆỪ PHÁP LIÊN HOA 
PHẨM “TựA” th ứ  n h ứ t

1. Tôi nghe n h ư  th ế  này  : Một thuở  nọ 
Đức P h ậ t(2) ở tro n g  n ú i Kỳ Xà Quật, nơi 
th à n h  Vương Xá, cùng  chúng  đại Tỳ-kheo 
m ột m uôn h a i ngh ìn  người câu  hộỉ. Các 
vị đó đều  là  bậc A-ỉa-hán, các lậ u (3) đã  
hết, không  còn p h ỉền  não, việc lợi m ình 
đã  xong(4) dứ t sự  rà n g  r ị t  tro n g  các cõií5) 
tâm  được tự  tạ i. Tên của các vị đó là  ĩ A 
N hã K ỉều T rần  Như, M a-ha Ca Diếp, Ưu 
Lâu Tần Loa Ca Diếp, Dà Gia Ca Diếp, 
Na Đề Ca D iếp, Xá Lợi P h ất, Đại Mục 
K iền Lỉên, M a-ha Ca C hiên Dỉên, A N ậu 
Lâu Đà, Kiếp T ân  Na, K iều P hạm  Ba Đề, 
Ly Bà Đa, T ất Láng Già Bà Ta Bạc Câu
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La, M a-ha C âu Si La, N an Đà, Tôn Đà La 
N an Đà, P h ú  Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu 
Bồ Đề, A Nan, La H ầu La v.v... đồ là 
nhữ ng  vị đ ạ ỉ A-la-hán h àn g  tr í  thức của 
chúng.

Lại có bậc hữu  học và vô học(6) ha i 
ng h ìn  người.

Bà Tỳ-kheo-ni M a-ha Ba Xà Ba Đề 
cùng  với quyến  thuộc sáu  ngh ìn  người 
câu  hội. Mẹ của La H ầu  La là  b à  Tỳ- 
kheo-ni G ia Thâu Đà La cũng  cùng  với 
quyến  th u ộ c  câu hội.

2. Bậc đ ạ ỉ Bồ-tát tám  m uôn người đều  
không  th ố i chuyển ở nơi đạo Vô thượng 
C hánh  Đ ẳng C hánh g iác(7), đều  chứng 
đ ặn g  p h áp  Đà-la-ni(8) nhạo  th u y ế t b iện  
tà i(9), ch u y ển  nói p h áp  lu ân  b ấ t thố i 
chuyển, từ n g  cung dường vô lượng trăm  
ngh ìn  chư  P h ậ t, ở nơi các Đức P h ậ t trồ n g  
các cộỉ công đức.

Thường được các P h ậ t ngợi khen , 
d ù n g  đức từ  để tu  thân , khéo  chứng trí 
hu ệ  của P h ậ t, thông  d ạ t đại tr í  đến  nơi
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bờ k ia (10), danh  đồn khắp  vô lượng thê 
giới, có th ể  độ vô sô trăm  nghìn  chúng 
sanh.

T ên của  các vị đó là  ệ. Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát, Q uán T hế  Âm Bồ-tát, Đắc Đại T hế  
Bồ-tát, Thường T inh T ấn Bồ-tát, B ất Hưu 
Tức Bồ-tát, Bửu Chưởng Bồ-tát, Dược 
Vương Bồ-tát, Dõng Thí Bồ-tát, Bửu 
N guyệt Bồ-tát, N guyệt Q uang Bồ-tát, Mãn 
N guyệt Bồ-tát, Đại Lực Bồ-tát, Vô Lượng 
Lực Bồ-tát, Việt Tam Giới Bồ-tát, B ạt Đà 
Bà La Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, Bửu Tích Bồ- 
tá t, Đạo Sư Bồ-tát v,v... các vị đại Bồ-tát 
n h ư  th ế  tám  m uôn người câu  hội.

3. Lúc bấy giờ, Thích Đề H oàn 
Nhơn(11) cùng quyến  thuộc ha i m uôn vị 
th iên  tử  câu  hội.

Lại có M inh N guyệt th iên  tử, Phổ 
Hương th iên  tử, Bửu Q uang th iên  tử, bốn 
vị đại T hiên  vương cùng  với quyến  thuộc 
m ột m uôn th iên  tử  câu  hội.

Tư Tai th iên  tử, Đai Tư Tai th iên  tử,•  » 7  •  * ■ '

cùng với quyến thuộc ba vạn  th iên  tử
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A  l  A  •câu  hộỉ.
Chủ cõi Ta-bà : P hạm  Thiên vương, 

Thí Khí Đại Phạm , Q uang M inh Đại 
Phạm  v.v... cùng với quyến  thuộc m ột 
m uôn h a i ngh ìn  vị th iê n  tử  câu hội.

Có tám  vị Long vương : Nan Đà Long 
vương, B ạt N an Đà Long vương, Ta Già 
La Long vương, Hòa Tu K iết Long vương, 
Đức Xoa Ca Long vương, A Na Bà í)ạ t Đa 
Long vương, Ma Na Tư Long vương, Ưu 
B át La Long vương v.v... đều cùng bao  
nh iêu  trăm  nghìn  quyến  thuộc câu hội.

Có bốn  vị K hẩn Na La vương : P háp  
K hẩn Na La vương, D iệu P háp  K hẩn Na 
La vương, Đại P h áp  K hẩn Na La vương, 
T rì P h áp  K hẩn Na La vương đều  cùng  
bao n h iêu  trăm  ngh ìn  quyến  thuộc câu  
hộỉ.

Có bốn vị Càn T hát Bà vương : Nhạc 
Càn T hát Bà vương, N hạc âm Càn T hát 
Bà vương, Mỹ Càn T hát Bà vương, Mỹ 
Âm Càn T hát Bà vương, đều cùng  bao 
n h iêu  trăm  ngh ìn  quyến thuộc câu hội.
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Có bốn  vị A-tu-la vương : Bà Trỉ A-tu- 
la  vương, K hư  La K hiên Đà A-tu-la 
vương, Tỳ Ma C hất Đa La A-tu-la vương, 
La H ầu  A-tu-la vương, đều  cùng  bao 
n h iêu  tră m  n g h ìn  q u y ến  thuộc câu  hội.

Có bốn  vị Ca-lầu-la vương : Đại Oai 
Đức Ca-lầu-la vường, Đại T hân  Ca-lầu-la 
Vương , Đại M ãn Ca-lầu-la vương, N hư Ý 
Ca-lầu-la vương, đ ều  cùng  bao nh iêu  
trảm  ng h ìn  q u y ến  th u ộ c  câu  hội.

Vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hi, cùng 
bao n h iêu  tră m  n g h ìn  quyến  thuộc câu 
hộỉ.

Cả chúng  d ều  lễ chân  P h ậ t, lui ngồi 
m ột phía.

4. Lúc bấy  giờ, Đức T hế  Tôn, h àn g  tứ  
chúng  vây q u an h  cúng  dường cung  k ính  
ngợỉ k h en  tô n  trọng , vì các vị B ồ-tát m à 
nói K ỉnh Đại th ừ a  tê n  là  : “Vô Lượng 
N ghĩa Giáo B ồ-tát P h áp  P h ậ t Sở Hộ 
N iệm”.

Nói K inh n ày  xong, Đức P h ậ t ngồi 
xếp b ằn g  n h ậ p  vào C hánh  d ịn h  “Vô
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lượng n g h ĩa  xứ”, th ân  và tâm  của P h ậ t 
đ ều  không  lay động.

Khi dó, trờ i m ưa hoa Mạn-đà-la, hoa 
M a-ha M ạn-đà-la, hoa M ạn-thù-sa, hoa 
M a-ha M ạn-thù-sa, để rả i trê n  Đức P h ậ t•  7  •

cùng  h àn g  dại chúng; khắp  cõi P h ậ t sáu 
đ iệu  vang  động(12).

Lúc bấy  giờ, trong  chúng hội, các 
hàng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Cận sự nam , 
Cận sự  nữ, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát- 
b à (13), A-tu-la(14), Ca-lầu-la(15) Khẩn-na- 
la (16), M a-hầu-la-già(17), nhơn, phi nhơn và 
các vị tiể u  vương cùng C huyển luân 
T hánh  vương, các đại chúng ấy đều đặng 
th ây  việc chưa từng  có, vui m ừng chắp 
tay  m ột lòng n h ìn  P hật.

5. Bấy giờ, Đức P h ậ t từ  nơi tướng lông 
trắ n g  giữa chặng  m ày phóng ra  luồng 
hào  quang  ch iếu  k hắp  cả m ột m uôn tám  
ngh ìn  cõi ở  phương Đông, dưới thời chiếu  
đến  đ ịa  ngục A-tỳ, trê n  suố t th ấu  trờ i sắc  
Cứu C ánhắ C húng ở cõi này đều  thấy  cả 
sáu  loài chúng  san h (18), ở các cõi kia.
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Lại th ây  các Đức P h ậ t h iện  tạ i nơi 
các cõi k ia  và nghe K inh pháp  của các 
Đức P h ậ t ấy nói. Cùng thấy  nơi các cõi 
kia, các h àn g  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Cận 
sự  nam , Cận sự  nữ, những  người tu  h ành  
đắc đạo.

•

Lại th ấy  các vị đại Bồ-tát dùng  các 
m ón nhơ n  duyên, các lòng tín  giải, các 
loại tướng m ạo mà tu  h àn h  đạo Bồ-tát. 
Lại th ấy  các Đức P h ậ t n h ập  N iết-bàn, lại 
th ấy  sau  kh i các Đức P h ậ t n hập  Niết- 
bàn, đem  Xá lợi của P h ậ t m à dựng tháp  
b ằng  bảy  báu.

6. Khi ấy, ngài Di Lặc Bồ-tát nghĩ 
rằ n g  : “Hôm nay  Đức Thê Tôn h iện  thần  
b iến  tướng, vì nhơn duyên gì m à có điểm  
làn h  n ày ”.

Nay Đức P h ậ t đương n h ập  C hánh 
định) v iệc b iến  h iện  hy hữ u  không  thế 
ngh ĩ b àn  này  n ên  hỏi ai, ai đáp  được ?

Ngài lạ i nghĩ : “Ông P h áp  vương tử (19) 
V ăn T hù Sư Lợi này  đã từ ng  gần  gũi 
cúng  dường vô lượng các Đức P h ậ t đời
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quá khứ, chắc đã thấy  tướng hy hữu này 
ta  nay  n ên  hỏi ông”.

Lúc đó, h àn g  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
C ân sư  nam , Cân SƯ nữ (20) và các Trời,•  » 7  I  •  7

Rồng, Quỷ, T hần  v.v... đều  nghĩ rằn g  : 
“Tướng th ầ n  thông  sáng  chói của Đức 
P h ậ t h iện  đây, nay  n ên  hỏi ai ?”.

7. Bấy giờ, ngài Di Lặc Bồ-tát m uốn 
giải q u y ế t chỗ nghi của mình) ngài lại 
x é t tâm  niệm  của bốn  chúng : Tỳ-khea, 
Tỳ-kheo-ni, C ận sự  nam , Cận sự  nữ, và 
của cả chúng hội Trời, Rồng, Quỷ, Thần 
vẵv ẻ.ề m à hỏi Văn Thù Sư Lợi rằn g  : “Vì 
nhơn  duyên  gì m à có tướng lành  thần  
thông  này, P h ậ t phóng án h  sáng lớn soi 
k h ắp  m ột m uôn tám  nghìn  cối ở phương 
Đông, đều  thấy  cõi nước tran g  nghiêm  
của các Đức P h ậ t ?”.

Khi đó, ngài Di Lặc m uốn nói lại 
ngh ĩa  trên , dùng  kệ hỏi rằ n g  :
8. — Ngài Văn T hù Sư L ợ i!

Đức Đạo Sư cớ chi
Lông trắ n g  giữa chặng  m ày
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P hóng án h  sáng  k hắp  soi ? 
Trời m ưa hoa M ạn-đà 
Cùng hoa  M ạn-thù-sa,
Gió thơm  m ùi C hiên-đàn 
Vui đẹp  lòng đại chúng 
Vì nhơn duyên  n h ư  vậy 
Cõi đ ấ t đều  nghiêm  tịn h  
Mà tro n g  th ế  giới này 
Sáu đ iệu  vang  động lên.
Bấy giờ bốn  bộ chúng 
Thảy đều  r ấ t  vui m ừng 
T hân cùng  ý thơ  thới 
Đ ặng việc chưa từng có.

9. — Ánh sáng  giữa chặng  mày 
Soi suố t th ẳn g  phương Đông 
Một m uôn tám  nghìn  cõi 
Đ ều án h  n h ư  sắc vàng.
Từ đ ịa ngục A-tỳ 
T rên  đến  tFỜ i H ữu-đảnh 
T rong các th ế  giới đó 
Cả sáu  đạo chúng  sanh  
Sống ch ế t của k ia  đến  
N ghiệp duyên  làn h  cùng dữ
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Thọ báo  có tố t xấu 
Tại đây  đều thấy  rõ.

10.— Lại th ấy  các Đức P h ậ t 
Đ ang T hánh Chúa Sư Tử 
D iễn nói các K inh đ iển  
N hiệm  m ầu bậc th ứ  nhứt. 
T iếng của Ngài th an h  tịn h  
Giọng nói ra  êm dịu  
Dạy bảo  các Bồ-tát 
Vô số  ức m uôn người 
T iếng Phạm  âm thâm  diệu  
K hiến người đều  ưa nghe. 
Các P h ậ t ở cõi m ình 
Mà g iảng  nói C hánh pháp  
D ùng n h iều  m ón nhơn duyên 
C ùng vô lượng tỷ dụ 
Để soi rõ  P h ậ t pháp  
Mà k h a i ngộ chúng sanh.
N ếu có người bị khổ 
N hàm  lìa  già, bịnh, chết,
P h ậ t vì nói N iết-bàn 
Để dứ t các ngằn  khổ.
N ếu là  người có phước



PHẨM “TựA” t h ứ  n h ứ t 29

Đã từ ng  cúng dường P h ậ t 
Chí cầu  pháp  th ù  th ắn g  
Vì nói h ạn h  Duyên-giác. 
N ếu lạ i có P h ậ t tử  
Tu tậ p  các công h ạn h  
Để cầu  huệ Vô thượng 
P h ậ t vì nói tịn h  đạo.

11.— Ngài Ván Thù Sư Lợi!
Tôi ở tạ i nơi đây 
T hấy nghe dường ấy đó 
Và ngh ìn  ức việc khác 
Thấy r ấ t  n h iều  n h ư  th ế  
Nay sẽ lược nói r a  :

12.— Tôi th ấy  ở cõi k ia  
Có h ằng  sa Bồ-tát
D ùng các m ón nhơn duyên 
Mà cầu  chứng P h ậ t đạo 
H oặc có vị b ố  th í 
Vàng, bạc, ngọc san  hô, 
Chơn châu, ngọc n h ư  ý, 
Ngọc xa cừ, m ã não,
Kim cương, các tr â n  bửu 
Cùng tôi tớ, xe cộ



30 KINH DIẸƯ PHAP LIÉN HOA

Kiệu, cáng  chưng châu  b áu  
Vui vẻ đem  bô th í 
Hồi hướng về P h ậ t đạo 
N guyện đ ặng  chứng th ừ a  ấy 
Bậc n h ứ t củ a  ba cõi 
Các P h ậ t h ằn g  k h en  ngợi. 
H oặc có vị Bồ-tát 
Xe tứ  m ã, xe b áu  
Bao lơn che tà n  đẹp 
T rau  tr ia  dùng  bố  thí.
Lại th ấy  có Bồ-tát 
B ố th í cả  vơ con

•

T hân  th ịt cù n g  ta y  chân  
Đ ể  cầu  Vô thượng đạo 
Lại th ấy  có Bồ-tát 
Đầu, m ắt và th â n  th ể  
Đ ều ưa vui th í cho 
Đe cầu  tr í  huệ  P hật.

13.— Ngài Văn Thù Sư Lợi !
Ta th ấy  các quốc vương 
Q ua đến  chỗ của P h ậ t 
T hưa hỏi đạo Vô thượng 
B èn bỏ nước vui vẻ
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C ung đ ỉện  cả th ầ n  th iếp  
Cạo sạch  râ u  lẫn  tóc 
M à m ặc y p h áp  phục.
H oặc lạ i th ấy  B ồ-tát 
Mà h iện  làm  Tỳ-kheo 
M ột m ình  ở vắng  vẻ 
ư a  vui tụ n g  K ỉnh đ iển  
C ũng th ấy  có B ồ-tát 
Dõng m ãn h  và tin h  tấn  
Vào ở nơi th âm  sơn 
Suy xé t m ối P h ậ t dạo.
Và th ấy  b ậc  ly dục 
Thường ở  chỗ k hông  n h à n  
Sâu  tu  các th iề n  đ ịn h  
Đ ặng năm  m ón th ầ n  th ô n g  
Và th ấy  vị B ổ-tát 
C hắp tay  t r ụ  th ỉề n  đ ịnh  
D ùng n g h ìn  m uôn bài kệ 
K hen ngợi các P h áp  vương. 
Lại th ấy  có B ồ-tát 
T rí sâu  ch í b ền  chắc 
H ay hỏi các Đức P h ậ t 
Nghe rồ i đ ều  thọ  t r ì ề



Lạỉ th ấy  h àn g  P h ậ t tử  
Đ ịnh huệ trọ n  đầy  đủ  
Dừng vô lượng tỷ  dụ 
Vì chúng  m à g iảng  p háp  
Vuỉ ư a  nóỉ các p h áp  
Dạy bảo  các B ồ-tát 
P há  d ẹp  chúng  b ỉn h  m a 
Mà đ án h  rề n  trố n g  pháp.
Cùng thấy  vị Bồ-tát 
Vắng b ặ t yên lặn g  ngồi 
Trời, rồng  đ ều  cung  k ính  
C hẳng ỉấy đó làm  m ừng.
Và th ấy  có Bồ-tát 
Ở rừ n g  phóng hào  q u an g  
Cứu k h ổ  chôn đ ịa  ngục 
K hiến đều  vào P h ậ t đạo.
Lạỉ th ây  h àn g  P h ậ t tử  
Chưa từ ng  có ngủ  nghỉ 
K ỉnh h à n h  ở tro n g  rừ n g  
Siêng năng  cầu  P h ậ t đạo 
Cũng thấy  đủ  giới đức 
Oai ngh i không th iếu  sót 
Lòng sạch  n h ư  bửu  châu
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Để cầu  chứng P h ậ t đạo.
Và thấy  h àn g  P h ậ t tử  
T ru  vào sức n h ẫn  nhuc

•  •

BỊ kẻ tản g  thượng m ạn 
M ắng rủ a  cùng  đ ánh  đập  
Thảy đều  hay  n h ẫn  được 
Để cầu  chứng P h ậ t đạo.
Lại thấy  có Bồ-tát 
Xa rờ i sự  chơi cười 
Và quyến  thuộc ngu  si 
Ưa gần  gũi người tr í  
C huyên tâm  trừ  loạn  động 
N hiếp n iệm  ở  nú i rừ ng  
T rải ức n g h ìn  m uôn năm  
Để cầu  được P h ậ t dạo.

14.— Lại thây  vị Bồ-tát
Đồ ăn  uống  ngọt ngon 
Cùng trảm  m ón thuốc th an g  
Đem cúng P h ậ t và Tăng,
Áo tố t đồ thượng phục 
Giá đáng  đ ến  ngh ìn  m uôn 
Hoặc là vô giá y 
Đem cúng  P h ậ t và Tăng,
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D ùng ng h ìn  m uôn ức th ứ  
N hà b áu  b ằng  C hiên-đàn 
Các giường nằm  tố t đẹp 
Để cúng  P h ậ t cùng  Tăng, 
Rừng vườn rấ t  th a n h  tịnh  
Bông trá i  đ ều  sum  sê 
Suối chảy  cùng  ao tắm  
Cúng dường P h ậ t và Tăng, 
C úng th í n h ư  th ế  đó 
Các đồ cúng  tố t đẹp 
Vui vẻ không  hề nhàm  
Để cầu  đạo  Vô thượng.

15.— Lại có vị Bồ-tát
G iảng nói p háp  tịch  d iệ t 
D ùng các lời dạy dỗ 
Dạy vô số  chúng  sanh  
Hoặc th ấy  vị Bồ-tát 
Q uán sá t các P h áp  tánh , 
Đ ều không  có ha i tướng 
Cũng n h ư  khoảng  h ư  không. 
Lại th ấy  h àn g  P h ậ t tử  
Tâm k hông  chỗ m ê đắm  
D ùng m ón d iệu  huệ  này 
Mà cầu  đạo Vô thượng.
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16.— Ngài Văn Thù Sư Lợi!
Lại có vị B ồ-tát 
Sau k h i P h ậ t d iệ t độ 
C úng dường Xá-lợi P h ậ t 
Lại th ấy  h à n g  P h ậ t tử  
Xây dựng các th á p  m iếu  
N hiều  vô số  h ằn g  sa 
N ghiêm  sức k h ắp  cõi nước. 
Bửu th áp  r ấ t  cao đẹp  
Đ ều nảm  n g h ìn  do tuần .
Bề n gang  rộ n g  xứng n h au  
Đ ều h a ỉ n g h ìn  do tuần .
T rong m ỗi m ỗỉ th á p  m iếu 
Đ ều có n g h ìn  trà n g  p h an  
M àn ch âu  x en  th ả  xuống 
T iếng lin h  b á u  hò a  reo  
Các vị Trời, Rồng, Thần, 
Người cùng  với P h i nhơn  
Hương, hoa, cùng  kỹ nhạc  
Thường đem  đ ến  cúng  dường. 
Ngài Vàn Thù Sư Lợi!
Các h àn g  P h ậ t tử  k ia  
Vì cúng  dường Xá lợi
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N ên tra n g  sức th ảp  m iếu,
Cõi quốc giới tự  nh iên  
Thù đặc r ấ t  tố t đẹp 
N hư cây T hiên thọ  vương 
Bông k ia  đương sòe nở.

17.— P h ậ t phóng m ột luồng sáng 
Ta cùng  cả chúng  hội 
Thấy nơi cõi nước này
Các th ứ  r ấ t  tố t đẹp 
T hần  lực của chư  P h ậ t 
T rí h u ệ  đều  hy  hữu  
P hóng m ột luồng tịn h  quang  
Soi k h ắp  vô lượng cõi,
C húng ta  thấy  việc này  
Đ ặng đ iều  chưa từ ng  có.

18.— Xin P h ậ t tử  Văn Thù
Giải quyết lòng chúng  nghi 
Bốn chúng  đ ều  m ong ngóng  
N hìn ngài và n h ìn  ta  
Đức T h ế  Tôn cớ chi 
P hóng  án h  quang  m inh  này  ? 
P h ậ t tử  phải thờ i đáp  
Q uyết nghi cho chúng  m ừng
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CÓ nhữ n g  lợi ích gì
Đức P h ậ t phóng quang  này  ?
Khi P h ậ t ngổỉ đạo trà n g  
C hứng đ ặng  p h áp  thâm  d iệu  
Vì m uốn nói pháp  đó 
H ay là  sẽ thọ  ký ?
H iện bày các cõi P h ậ t 
Các b áu  sạch  tra n g  nghiêm  
Cùng th ấy  các Đức P h ậ t 
Đây không  phải cớ nhọ 
Ngài Văn Thù nên  b iế t 
Bốn chúng  và Long, Thần 
N hìn xem  x é t ngài dó 
M ong sẽ nó i nhữ ng  gì ?

19. Lúc bấy  giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi 
nói với ngàỉ Di Lặc đại Bồ-tát cùng các vị 
Đại sĩ : “Các T hiện  nam  tử  ! N hư chỗ ta  
x é t ngh ĩ thời nay  Đức P h ậ t T hế  Tôn 
m uốn nói p h áp  lớn, m ưa p h áp  vũ lớn, 
th ổ i p h áp  loa lớn, đ ánh  p h áp  cổ lớn và 
d iễn  p h áp  n g h ĩa  lớn.

Các T hiện  nam  tử  ! Ta từ ng  ở nơi các 
Đức P h ậ t đời qu á  k h ứ  thấy  điềm  lành
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này, P h ậ t k ia  phóng  hào quang  đó rồi 
liền  nói p h áp  lớn. Cho n ên  chắc b iế t rằn g  
hôm  nay  Đức P h ậ t h iện  hào quang  cũng 
lạ i n h ư  vậy. P h ậ t vì m uốn cho chúng 
san h  đ ều  đ ặng  nghe b iế t pháp  m ầu m à 
tấ t  cả tro n g  đời khó tin  theo, cho nên  
h ỉện  đỉềm  làn h  này.

20. Các T hiện  nam  tử  ! N hư vô lượng 
vô b iên  A-tăng-kỳ(21) k iếp  về trước. Bấy 
giờ, có Đức P h ật, h iệu  N hựt N guyệt Đ ăng 
M inh N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh B iến 
Tri, M inh H ạnh  Túc, T hiện  Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đ iều Ngự Trượng 
P hu , T h iên  Nhơn Sư, P h ậ t T hế  Tôn, d iễn  
nói C hánh  pháp . B an dầu, giữa, rố t sau  
ba  ch ặn g  đ ều  lành , ngh ĩa  lý r ấ t  sâu xa, 
lời lẽ khéo  m ầu, th u ầ n  m ột không tạp , 
đầy  đ ủ  c ả  túéầẵg phạm  h ạn h  th a n h  bạch.

P h ậ t, vì người cầu  đạo Thanh-văn, nói 
p h áp  Tứ-đế(22) th o á t khỏi sanh, già, b ịnh , 
ch ế t cứu cánh  N iết-bàn. Vì h ạng  cầu  quả 
Duyên-giác, nói p h ấp  Mười hai nhơn 
d u y ên (23). Vì h àn g  Bồ-tát nói sáu  pháp  Ba-
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la-m ật(24) làm  cho chứng đặng  qu ả  Vô 
thư ơng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, th à n h  
bậc N hứt th iế t chủng  t r í (25).

K ế lại, có Đức P h ậ t cũng h iệu  Nliựt 
N guyệt Đ ăng M inh, lại có Đức P h ậ t cũng 
h iệu  N hựt N guyệt Đ ăng Minh. Như th ế  
đ ến  h a i m uôn Đức P h ậ t đều  đồng m ột 
tên , h iệu  N hựt N guyệt Đ ăng Minh, lại 
cùng  đồng m ột họ, họ P h ả  La Đọa.

Di Lặc nên  b iế t ! Đức P h ậ t trước, Đức 
P h ậ t sau  đều  đồng m ột tên , h iệu  Nhựt 
N guyệt Đ ăng M inh, đầy đ ủ  mười hiệu, 
nhữ n g  p h áp  được nói ra , đầu, giữa, sau  
đ ều  ỉành .

Đức P h ậ t rố t sau  cả, lúc chưa x u ấ t g ia 
có tám  vị vương tử  : người th ứ  n h ấ t tên  
H ữu Ý, th ứ  h a i tê n  T hiện  Ý, th ứ  ba tên  
Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bửu Ý, thúNMtan 
tê n  T ang  Ý, HiPÍ sá ti tê n  T rừ  
Ý, th ứ  bảy  tê n  H ướng Ý, th ứ  tám  tên  
P h áp  Ý.

Tám  vị vương tử  đó có oai đức tiÂỊaỉ 
đ ều  lãn h  tr ị  bốn  th â u  th iê n  h ạ (2eỉ. 
vua  cha  * u ấ t gịm c h ứ tm  đạo
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C hánh  đ ẳng  C hánh  giác, đều  bỏ ngôi 
vua, cũng  x u ấ t gia theo, p h á t tâm  Đại 
thừ a, thường tu  h ạn h  th an h  tịnh , đều 
làm  bậc  P h áp  sư, th u ở  trước đã từ ng  ỏ  
chỗ n g h ìn  m uôn Đức P h ậ t vun  trồng  các 
cộỉ lành .

21. Đức P h ậ t N hựt N guyệt Đ ảng M inh 
lúc đó nói K inh Đ ại thừ a tê n  “Vô Lượng 
N ghĩa Xứ Giáo B ồ-tát P h áp  P h ậ t Sở Họ 
N iệm ”. Nói K inh đó rồi, P h ậ t liền  ở trong  
đại chúng  ngồi xếp  bằng  n hập  vào cảnh 
C hánh  đ ịn h  “Vô Lượng Nghĩa Xứ”, th ân  
và tâm  chẳng  động.

22. Khi ấy, trờ i m ưa hoa Mạn-đà-la, 
hoa  M a-ha M ạn-đà-la, hoa M ạn-thù-sa 
cùng  ho a  M a-ha M ạn-thù-sa đế rả i trê n  
Đức P h ậ t và h àn g  đại chúng. K hắp cõi 
nước P h ậ t sáu  đ iệu  vang  động.

Lúc đó, trò n g  hội, h àng  Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Cận sự  nam , Cận sự  nữ, Trời, 
Rồng, Dạ-xoa, C àn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lầu-la, K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, Nhơn , 
P h i nhơ n  cùng  các vị tiểu  vương, các vị 
C huyển lu ân  T hánh  vương v.v..., các đại
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chúng  đó đ ặng  đ iều  chưa từ ng  có, m ừng 
rỡ  chắp  tay  m ột lòng n h ìn  P hật.

23. Bấy giờ, Đức N hư Lai từ  tướng 
lông trắ n g  chặng  giữa chân  m ày phóng 
r a  luồng  án h  sáng  soi k h ắp  cùng cả m ột 
m uôn tám  ng h ìn  cõi nước ở phương 
Đông, n h ư  nay  đươiìg thấy  ở cõi P h ậ t 
đâyẽ

Di Lặc n ên  b iế t ! Khi đó tro n g  hội, có 
h a i mươi ức B ồ-tát ưa m uôn nghe pháp , 
các vị B ồ-tát ấy  th ấy  án h  sáng  ch iếu  
k h ắp  các cõí P h ậ t đ ặng  đ iều  chưa từng 
có, đ ều  m uốn b iế t vì duyên  cớ gì m à 
phóng  án h  sáng  này.

Khi ấy, có vị B ồ-tát h iệu  D iệu Q uang 
có tám  trăm  người đệ tử.

24. Bấy giờ, Đức P h ậ t N hựt N guyệt 
Đ ăng M inh từ  tro n g  C hánh đ ịnh  m à dậy, 
vì D iệu Q uang B ồ-tát nói K inh Đại thừ a 
tê n  “D iệu P h áp  L iên H oa Giáo Bồ-tát 
P h áp  P h ậ t sở hộ  n iệm ”, tr ả i  qu a  sáu  
mươi tiể u  k iếp  ch ẳn g  rờ i chỗ ngồi.
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25. Lúc ấy, tro n g  hội, người nghe 
p h áp  cũng  ngồi m ột chỗ đến  sáu  mươi 
tiể u  k iếp  th â n  tâm  đ ều  không  lay động, 
nghe Đức P h ậ t nói p háp  cho là n h ư  tro n g  
k h o ản g  bữ a ăn. Bấy giờ, tro n g  chúng  
không  có m ột người nào hoặc là th ân  
hoặc là  tâm  m à san h  ỉườỉ mỏi.

26. Đức P h ậ t N hựt N guyệt Đăng M inh 
tro n g  sáu  mươi tiểu  k iếp  nói K inh đó rồi, 
liền  ở tro n g  chúng  Ma, Phạm , Sa-môn, 
Bà-la-môn, và Trời, Người, A-tu-la m à 
tu y ên  rằ n g  : “Hôm nay  vào nử a đêm , N hư 
Lai sẽ nhập Vô dư Niết-bàn”.

Khi đó, có vị Bồ-tát, tê n  Đức Tạng, 
Đức P h ậ t N hựt N guyệt Đ ăng M inh liền  
thọ  ký (27) cho, bảo  cầc Tỳ-kheo rằ n g  : 
“Ông Đức T ạng  B ồ-tát này  k ế  đây sẽ 
th à n h  P h ậ t, h ỉệ u  là  T ịnh T hân  N hư Lai, 
ứ n g  Cúng, C hánh  đ ẳng  C hánh  giác”.

Đức P h ậ t th ọ  ký xong, vào nửa đêm 
bèn nhập Vô dư Niết-bàn.

27. Sau k h i Đức P h ậ t d iệ t độ, D iệu 
Q uan g  Bồ-tát tr ì  K inh “D iệu P M p  Liên
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H oa” trả i tám  mươi tiểu  k iếp  vì người m à 
d iễn  nói.

28. Tám người con của Phật Nhựt 
N guyệt Đ ăng M inh đều  học với ngài D iệu 
Quang, ngài D iệu Q uang dạy bảo cho đều 
vững b ền  ở nơi đạo Vô thượng C hánh 
đẳng  C hánh  giác. Các vị vương tử  đó 
cúng  dường vô lượng trăm  ngh ìn  m uôn 
ức Đức P h ậ t đều  th à n h  P h ậ t đạo. Vị 
th à n h  P h ậ t rố t  sau  hết, h iệu  là N hiên 
Đăng.

29. T rong h àn g  tám  trăm  người đệ tử  
có m ột người tê n  : c ầ u  D anh, người này 
tham  Ưa danh  lợi, dầu  cũng  đọc tụng  các 
K inh m à chẳng  thuộc ràn h , phầri nhiều 
quên  m ất, n ên  gọi là  c ầ u  Danh. Người 
này  cũ ag  do có trồ n g  các nhơn duyên  
căn  ỉàn h  nên  đ ặng  gặp vô lượng trăm  
ngh ìn  m uôn ức Đức P h ậ t m à cúng  dường 
cung  k ính , tôn  trọ n g  ngợi k h en  .

30. Di Lặc n ên  b iế t ! Lúc đó Diệu 
Q uang Bồ-tát đ âu  phải người nào lạ,
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ch ín h  là  ta  đây. Còn c ầ u  D anh Bồ-tát là 
n gà ỉ đấy.

Nay th ấy  điềm  làn h  này, cùng với xưa 
không  khác, cho n ên  ta  xé t nghĩ, hôm 
nay  Đức P h ậ t N hư Lai sẽ nói K inh Đại 
th ừ a  tên : “D iệu P h áp  L iên Hoa Giáo Bồ- 
tá t  P h áp  P h ậ t Sở Hộ Niệm”.

Bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ở 
tro n g  đại chúng, m uốn tuyên  lại nghĩa 
t r ê n  m à nói kệ rằ n g  :
31Ệ— Ta nhớ  th u ở  q u á  k h ứ  

Vô lượng vô số kiếp 
Có P h ậ t Nhơn T rung  Tôn 
H iệu  N hựt N guyệt Đ ăng M inh 
Đức T h ế  Tôn nói pháp  
Độ vô lượng chúng  sanh  
Vô số  ức Bồ-tát 
K hiến vào tr í  huệ P hật.

32.— Khi P h ậ t chưa x u ấ t gia 
Có san h  tám  vương tử  
T hấy Đại T hánh  x u ấ t gia 
C ũng theo  tu  phạm  hạnh .
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33.— P h ậ t nói K inh Đại thừ a 
T ên là  “Vô Lượng N ghĩa”
Ở tro n g  h àn g  đại chúng  
M à vì rộ n g  tỏ  bày.
P h ậ t nói K inh ấy rồ i 
L iền  ở tro n g  p h áp  tòa  
Xếp bằng  n h ập  C hánh  đ ịnh  
Tên “Vô Lượng Nghĩa Xứ” 
Trời rưới hoa  M an-đà 
T rống  trờ i tự  n h iên  vang 
Các Trời, Rồng, Quỷ, T hần 
C úng dường Đ ấng Nhơn Tôn, 
T ất cả các cõi P h ậ t
Tức thời v ang  dộng lớn.

34.— P h ậ t phóng  sáng  giữa m ày 
H iện các việc hy hữu
Á nh sáng ch iếu  phương Đông 
M uôn tám  n g h ìn  cõi P h ậ t 
Bày sanh  tử  ngh iệp  báo 
C ủa tấ t  cả chúng  sanh  
Lại thấy  các cõi P h ậ t 
D ùng các b á u  tra n g  nghiêm
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M àu lư u  ly, p h a  lê 
Đây bởi P h ậ t quang  soi.

35.— Lại th ấy  n h ữ n g  Trời, Người 
Rồng, Thần, chúng  Dạ-xoa, 
C àn-thát, K hẩn-na-la
Đ ều cúng  dường P h ậ t m ình.

36.— Lại th ấy  các N hư Lai
Tự n h iên  th à n h  P h ậ t đạo,• • • ' 
M àu th â n  n h ư  n ú i vàng  
Đ oan ngh iêm  r ấ t  đẹp  m ầu 
N hư  tro n g  lư u  ly sạch  
H iện  r a  tượng chơn kim  
T h ế  Tôn tro n g  đại chúng 
Dạy nó i n g h ĩa  thâm  dỉệu.

37.— Mỗi m ỗi các cõi P h ậ t 
C húng T hanh-văn  vô số, 
N hơn P h ậ t q u an g  soi sáng  
Đ ều th ấy  đại chúng  kia. 
H oặc có các Tỳ-kheo
Ở tạ i tro n g  n ú i rừ ng  
T inh  tấ n  giữ  tịn h  giới 
Dường n h ư  g ìn  châu  sáng.
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38.— Lại th ấy  các Bồ-tát 
Bố th í n h ẫ n  n hục  thảy  
Số đông n h ư  h ằn g  sa (28)
Đây bởỉ sáng  P h ậ t soi.
Lại th ấy  h à n g  Bồ-tát 
Sâu vào các th iề n  đ ịnh  
T hân  tâm  lặn g  chẳng  động 
Để cầu đạo Vô thượng 
Lại th ấy  các B ồ-tát
Rõ tướng p h áp  tịch  d iệ t 
Đ ều ở  tạ i nước m ình 
Nói p h áp  cầu  P h ậ t đạo.

39.— Bấy giờ bốn  bộ chúng
T hấy P h ậ t N hựt N guyệt Đ ăng 
H ỉện  sức th ầ n  thông  lớn 
Tâm  k ia  đ ều  vu i m ừng 
Mỗỉ người tự  hỏỉ n h au  
Việc này  nhơ n  duyên  gì ?

40.— Đ ấng của trờ i ngiíời thờ  
Vừa từ  C hánh  đ ịn h  dậy 
K hen D iệu Q uang Bồ-tát 
Ông là m ắt của đời
Mọi người đ ều  tin  về
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H ay vâng  giữ  T ạng p háp  
N hư p h áp  của  Ta nói 
Chỉ ông chứng b iế t được. 
Đức P h ậ t đã ngợi k h en  
Cho D iệu Q uang vui m ừng 
L iền nói K inh P h áp  Hoa 
T rả i sáu  mươi tiểu  k iếp  
C hẳng rờ i chỗ ngổỉ ấy 
Ngài D iệu Q uang P h áp  sư  
T rọn  đ ều  hay  thọ  tr ì  
P h áp  thượng d iệu  của P hật.

41.— P h ậ t nó i K inh P h áp  Hoa 
Cho chúng  vu i m ừng rồ i 
L iền  ch ín h  tro n g  ngày đó 
Bảo h àn g  chúng  trời, người 
Các p h áp  “n g h ĩa  th ậ t tướng” 
Đã vì các ông nói 
Nay Ta giữa đêm  này 
Sẽ vào cõi N iết-bàn 
P h ả i m ột lòng tin h  tấ n  
Rời các sự  buông  lung  
Các P h ậ t r ấ t  khó  gặp 
ứ c  k iếp  được m ột lần.
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42.— Các con của Phật thảy 
N ghe P h ậ t sắp  n h ập  d ỉệ t 
T hảy đều  lòng  buổn  khổ  
P h ậ t sao gấp  d iệ t vậy ?
Đ ấng T hánh  C húa P h áp  vương 
An ủ i vô lượng chúng
Nếu lúc Ta diệt độ 
Các ông chớ lo sỢ 
Đức Tạng B ồ-tát dây 
Tâm  đã  được thông  th ấu  
Nợi vô lậu  th ậ t  tướng 
K ế đây sẽ th à n h  P h ậ t 
T ên  h ỉệu  là  T ịnh  T hân 
C ũng độ vô lượng chúng.

43.— Đêm đó P h ậ t d iệ t độ 
Như củi h ế t, lửa tắ t  
C hia p h ân  các Xá-lợi 
Mà xây vô lượng th áp  
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
Số đông n h ư  h ằn g  sa 
Lại càng  thêm  tỉn h  tấn  
Để cầu  đạo Vô thượng.
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44.— D iệu Q uang P h áp  sư  ấy 
Vâng g iữ  P h ậ t pháp  tạng  
T rong tám  mươi tiểu  k iếp  
Rộng nói K ỉnh P h áp  Hoa. 
Tám vị vương tử  đó 
Được Diệu Q uang dạy bảo 
Vững b ền  đạo Vô thượng 
Sẽ thấy  vô số  P h ậ t
Cúng dường các P h ậ t xong 
T huận  theo  tu  Đại đạo 
Nối n h a u  đặng  th à n h  P h ậ t 
C huyển th ứ  thọ  ký nhau , 
Đ ấng P h ậ t rố t sau  cả 
H iệu là  : P h ậ t N hiên Đăng 
Đạo sư<29) của th iên  Tiên 
Độ th o á t vô lượng chúng.

45.— Diệu Quang Pháp sư đó 
Có m ột người đệ tử
Tâm thường CƯU b iếng  trễ  
Tham  ưa nơi d an h  lợi 
Cầu d an h  lợi không  nhàm  
Thường đến  n h à  sang  giàu 
Rời*bỏ việc tụ n g  học
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Bỏ q u ên  không  thông  thuộc 
Vì bởi nhơn  duyên  ấy 
N ên gọi là  C ầu D anh 
C ũng tu  các ngh ỉệp  ỉành  
Đ ặng thấy  vô số  P h ậ t 
C úng dường các Đức P h ậ t 
T huân  theo  tu  Đai đao

•  » I

Đ ủ sáu  Ba-la-m ật 
Nay gặp Đ ấng Thích Ca 
Sau đây sẽ th à n h  P h ậ t 
H ỉệu  rằ n g  : P h ậ t Di Lặc 
R ộng độ h àn g  chúng  sanh  
Số đông đ ến  vô lượng.

46.— Sau P h ậ t k ia  d iệ t độ 
Lười b iếng  đó là  ngài 
Còn D iệu Q uang P h áp  sư  
Nay thờ i ch ín h  là Ta.
Ta th ấy  P h ậ t Đ ăng M inh 
Điềm sáng  trước n h ư  th ế  
Cho n ên  b iế t rằ n g  nay 
P h ậ t m uốn nó i “P h áp  H oa”. 
Tướng nay  n h ư  đỉềm  xưa
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Là phương tiện  của P hật, 
Nay P h ậ t phóng  án h  sáng 
G iúp bày  n g h ĩa  th iệ t tướng. 
Các người nay  n ên  b iế t 
C hắp tay  m ột lòng  chờ 
P h ậ t sẽ rưới nước p háp  
Đầy đủ  người cầu  đạo.
Các người cầu  b a  th ừ a?0) 
N ếu có chỗ nghỉ hối 
P h ậ t sẽ d ứ t t rừ  cho 
K hiến h ế t không  còn thừa.
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PHẨM “PHƯƠNG TIỆN”,31) t h ứ  h a i

1. Lúc bấy giờ, Đức T hế  Tôn từ  C hánh 
đ ịnh  an  ỉàn h  m à dậy, bảo ngàỉ Xá Lợi 
P h ấ t : “T rí h u ệ  của các Đức P h ậ t r ấ t  sâu  
vô lượng, m ôn tr í  huệ  dó khó  h ỉểu  khó 
vào, tấ t  cả h à n g  Thanh-văii cùng Bích- 
ch i-P hật đều  không  b iế t được. Vì sao?

P h ậ t đã từ n g  gần  gũi trăm  nghìn  
m uôn ức vô số  các Đức P h ậ t, trọ n  tu  vô 
lượng đạo p h áp  của các Đức P hật, dõng 
m ãnh  tỉn h  tấn , d an h  tố t đồn khắp, trọn  
n ên  p h áp  r ấ t  sâu  chưa từ ng  có, theo  thời 
nghỉ m à nói p h á p  ý th ú  khó hỉểu .

Xá Lợi P h ấ t ! Từ Ta th à n h  P h ậ t đến 
nay, các m ón nhơn  duyên, các m ón th í 
dụ, rộ n g  nóỉ ngôn giáo, dùng  vô số  
phương tiện  d ìu  d ắ t chúng  sanh, làm  cho 
xa lìa  lòng c h ấp ệ Vì sao ? Đức N hư Lai 
dã  đầy đủ  phương tiện , tr i  k iến  và Ba-la- 
m ật.
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Xá Lợỉ P h ấ t ! T ri k iến  của Như Lai 
rộng lớn sâu xa, đức vô ỉượng vô ngại lực, 
vô sở úy, th iề n  đ ịnh, g iải th o á t tam  muội, 
đ ều  sâu  vào không  n g ằn  mé, trọ n  n ên  tấ t  
cả p h áp  chưa từ ng  có.

Xá Lợi P h ấ t ! Như Lai hay  các món 
p h â n  b ỉệ t, khéo  nó i các p h áp  lời ỉẽ êm 
d ịu  vu i đẹp  lòng chúng.

Xá Lợi P h ấ t ĩ Tóm yếu  m à nói dó, vô 
lượng vô b iên  p h áp  vị tằn g  hữu, Đức 
P h ậ t th ảy  đ ều  trọ n  nên .

2. Thôi, Xá Lợi P h ấ t ỉ C hẳng cần  nói 
n ữ aệ Vì sao? Vì p h áp  khó h iểu  ít có th ứ  
n h ứ t m à P h ậ t trọ n  n ê n  đó, chỉ có P h ậ t 
cùng  P h ậ t mới có th ể  th ấ u  tộ t tướng 
chơn th ậ t  của  các pháp , ngh ĩa  là  các 
pháp: tướng như vậy, tánh như vậy, thể 
n h ư  vậy, lực n h ư  vậy, tác  n h ư  vậy, nhơn 
n h ư  vậy, duyên  n h ư  vậy, quả n h ư  vậy, 
báo n h ư  vậy, trước sau  rố t ráo  n h ư  vậy.

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn m uốn tuyên  lại 
n gh ĩa  tr ê n  m à nói k ệ  rằ n g  :
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3.— Đ ấng T h ế  H ùng khó lường 
Các trờ i cùng  người đờỉ 
T ấ t cả ỉoà ỉ chúng  sanh  
K hông a ỉ h iểu  được P h ậ t 
T rí lực, vô sở  úy
Gỉảỉ th o á t các tam  m uội 
Các p h áp  khác  của P h ậ t 
K hông a i so lường được. 
Vốn từ  vô số  P h ậ t 
Đầy đủ  tu  các đạo 
P h áp  nh iệm  m ầu  rấ t  sâu  
Khó thấy , khó  rõ  được. 
T rong vô lượng ức k iếp  
Tu các đao  đó rồ i 
Đạo trà n g  đ ặn g  chứng q u ả  
Ta đều  đ ã  th ấy  b iết.
Q uả báo lớn n h ư  vậy 
Các m ón tá n h  tướng ngh ĩa  
Ta cùng m ười phương P tíậ t 
Mới b iế t được việc dó.

4.— P h áp  đó không  chỉ được 
V ắng b ặ t tướng nói n ăn g  
Các loài ch ú n g  sanh  khác
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K hông có a ỉ h iể u  đặng  
Trừ các chúng Bồ-tát 
Người sức tin bền chắc 
Các hàng đệ tử Phật 
Từng cúng  dường các P h ậ t 
T ất cả ỉậu  đ ã  h ế t 
T rụ  th â n  rố t sau  này  
Các hạng người vậy thảy 
Sức họ không  kham  được. 
G iả sử  đầy  th ế  g ian  
Đ ều n h ư  Xá Lợi P h ấ t 
C ùng suy chung  so lường 
Chẳng lường được Phật trí. 
C hánh sử  k h ắp  mười phương 
Đ ều n h ư  Xá Lợỉ P h ấ t 
Và các đệ tử  k hác  
Cũng đầy  mười phương cõi 
Cùng suy chung  so lường 
Cũng lại chẳng  b iế t được. 
Bậc D uyên-giác tr í  lanh  
Vô lậu  th â n  rố t sau  
Cũng dầy mười phương cõi 
Số đông n h ư  rừ n g  tre ,
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H ạng này  chung  m ột lòng 
T rong vô ỉượng ức k iếp  
M uốn x é t P h ậ t th ậ t  tr í  
C hẳng b iế t được ch ú t phần . 
B ồ-tát mới p h á t tâm  
C úng dường vô số  P h ậ t 
Rõ thấu các nghĩa thú 
Lại hay  k héo  nói p háp  
Đông đầy mười phương cõi 
N hư lúa, m è, tre , lau  
M ột lòng d ù n g  tr í  m ầu  
T rả ỉ số  k iếp  h ằn g  sa 
Thảy đều  chung  suy lường 
C hẳng b iế t được t r í  P hật. 
Hàng Bất thối Bồ-tát 
Số đông n h ư  h ằn g  sa 
Một lòng ch u n g  suy cầu  
Cũng lại chẳng hiểu được.

5.— Lại bảo Xá Lợi P h ấ t
P h áp  nh iệm  m ầu rấ t  sâu  
Vô lậu  khó ngh ĩ b àn  
Nay Ta đ ã  đ ặng  đủ  
Chỉ Ta b iế t tướng đó
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Mười phương P h ậ t cũng vậy.
Xá Lợỉ P h ấ t p h ả i b iế t 
Lời P h ậ t nói không  khác  
Với p h áp  của P h ậ t nói 
N ên san h  sức tin  chắc 
P h áp  củ a  P h ậ t lâu  sau  
Cần p h ả ỉ nói chơn thậ t.
Bảo các chúng  T hanh-văn 
Cùng người cầu  Duyên-giác 
Ta k h iến  cho th o á t khổ 
Đ ến chứng  đặng  N iết-bàn 
P h ậ t dùn g  sức phương tiện  
D ạy cho b a  th ừ a  giáo 
C húng san h  nơi nơi chấp  
D ắt đó k h ỉến  r a  khỏi.

6. Khi đó, tro n g  đại chúng  có h àn g  
T hanh-văn lậ u  tậ n  A-la-hán, ngài A N hã 
K iều T rần  N hư v.v... m ột nghìn  ha i trăm  
người và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, C ận sự  
nam  ncùng C ận sự  nữ, h ạn g  người p h á t 
tâm  T hanh-văn, D uyên-giác, đều  nghĩ 
rằ n g  : “Hôm nay  Đức P h ậ t cớ chi lại ân
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Cần ngợi k h en  phương tiệ n  m à nói th ế  
này  ĩ “P h áp  của P h ậ t chứng r ấ t  sâu  khó 
h iểu , tấ t  cả h àn g  T hanh-văn  cùng  Duyên- 
giác không  th ể  đ ến  được”.

Đức P h ậ t nói m ột n g h ĩa  g iải thoá t, 
chúng  ta  cũng  chứng  được p h áp  đó đến  
nơi N iết-bàn, m à nay  chẳng  rõ  ngh ĩa  đó 
về đâu?

7. Lúc ấy, ngài Xá Lợi P h ấ t b iế t lòng 
ngh ỉ củ a  bốn  chúng, ch ính  m ình  cũng 
chưa rõ, liền  bạch  P h ậ t rằ n g  : “T hưa T hế  
Tôn! N hơn gì d u y ên  gì m à P h ậ t ân  cần 
k h en  ngợi p h áp  phương tiện  th ứ  n h ú t 
nh iệm  m ầu  rấ t  sâu  khó h iểu  của các Đức 
P h ậ t ?”.

Con từ  trước đ ến  nay  chư a từ n g  nghe 
P h ậ t nó i đ iều  đó, hôm  nay  bốn  chúng  
th ảy  đ ều  có lòng nghi. Cúi x in  Đức T hế 
Tôn bày  nói việc đó. Cớ gì m à Đức Thê 
Tôn â n  cần  k h en  ngợi p h áp  n h iệm  m ầu 
r ấ t  sâu  khó  h iểu?”

Khi dó, ngài Xá Lợi P h ấ t m uốn tuyên  
lạ i n g h ĩa  tr ê n  m à nóỉ kệ rằ n g  :
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8.— Đ ấng H uệ N hựt Đại T hánh  
L âu  m ới nó ỉ p h áp  này,
T ự nó i p h áp  m ình  chứng 
Lực, vô úy, tam  muộỉ,
T h iền  đ ịnh , g iải th o á t thảy  
Đ ều chẳng  ngh ĩ b àn  được. 
P h áp  chứng  nơỉ đạo trà n g  
K hông aỉ hỏi đến  đặng,
Ý con khó  lường được 
C ũng không  a i hay  hỏ ỉỆ 
K hông hỏi m à tự  nói 
K hen ngợỉ đạo m ình  làm 
Các Đức P h ậ t chứng đặng  
T rí h u ệ  r ấ t  nh iệm  m ầu. 
H àng  Vô lậu  L a-hán 
C ùng người cầu  N iết-bàn 
Nay đều  sa  lưới nghỉ 
P h ậ t cớ chi nó i th ế  ?
H ạng người cầu  Duyên-giác. 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,
Các Trời, Rồng, Quỷ, T hần 
Và C àn-thát-bà thảy  
Ngó n h au  CƯU ỉòng nghỉ
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N hìn trô n g  Đ ấng Túc Tôn,
Việc dó là  th ế  nào  ?
Xin P h ậ t v ì dạy  cho 
T rong  các ch ú n g  T hanh-văn 
P h ậ t nóỉ con  h ạn g  n h ứ t 
Nay con nơi t r í  m ình  
Nghi lầm  k h ô n g  rõ  được 
Vì là  p h áp  rố t  ráo  
Vì là  đạo P h ậ t làm  
Con từ  m iệng  P h ậ t san h  
C hắp tay  n h ìn  trô n g  chờ.
Xỉn b an  tiến g  nh iệm  m ầu 
L iền  vì nói n h ư  th ậ t 
Các Trời, Rồng, T hần  th ảy  
Sô" dông n h ư  h ằn g  sa 
B ồ-tát cầu  th à n h  P h ậ t 
Số n h iều  có tám  m uôn 
Lại nhữ ng  m uôn  ức nước 
V ua C huyển L uân  v ư ơ n g  đến.
Đ ều ỉòng k ín h  chắp  tay  
M uốn nghe đạo  đầỵ đủ.

9. Khi dó, Đức P h ậ t bảo  ngài Xá Lợi 
P h ấ t: “Thôi thô i ! C hẳng n ên  nói nữa,
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n ếu  nói v iệc đó tấ t  cả tro n g  đời các trờ i 
và  người đ ều  sẽ k ỉn h  sợ nghi ngờ”.

10. N gài Xá Lợi P h ấ t lại bạch  P h ậ t 
rằ n g  : “T hưa T h ế  Tôn ! Cúi xin nói đó, cúi 
x in  nó i đó. Vì sao  ? T rong hội đây có vô 
số  tră m  ng h ìn  m uôn  ức A-tăng-kỳ chúng  
san h  đ ã  từ ng  gặp  các Đức P hật, các căn 
m ạn h  lẹ, t r í  h u ệ  sáng  suốt, được nghe 
P h ậ t dạy  chắc có th ể  k ín h  tin ”ề

Lúc ấy, ngàỉ Xá Lợi P h ấ t m uốn tuyên  
lạ i n g h ĩa  này  m à nó i kệ  rằ n g  :

Đ ấng P h á p  vương Vô thượng 
Xin nói, ng u y ện  đừng lo 
Vô lượng chúng  hội đây 
Có người h ay  k ín h  tin .

11. Đức P h ậ t lạ i n găn  Xá Lợi P h ấ t 
“N ếu nói việc đó th ì tấ t  cả tro n g  đời, trời, 
ngườỉ, A-tu-la đ ều  sẽ k in h  nghi, Tỳ-kheo 
tă n g  thượng  m ạn  sẽ p h ả i sa  vào hầm  
lớn .

Khi đó, Đức T h ế  Tôn lạ i nói kệ rằ n g  : 
Thôi thô i ! C hẳng n ên  nói 
P h áp  Ta d iệu  khó nghĩ
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N hững kẻ  tản g  thư ợng  m ạn 
Nghe ắ t  không  k ín h  tin.

12. Lúc ấy, ngài Xá Lợi P h ấ t bạch 
P h ậ t rằ n g  : “T hưa T h ế  Tôn ! Cúi xin nói 
đó, cúi x in  nói đó. Nay tro n g  hội này 
h ạn g  người sán h  b ằn g  con có trăm  ngh ìn  
m uôn ức. Đờỉ đời đã từ ng  th eo  P h ậ t học 
hỏi, nhữ ng  người n h ư  th ế  chắc hay  k ín h  
tỉn  lâu  dài an  ổn  n h ỉều  đ iều  lợi ích.

Khỉ đó, ngàỉ Xá Lợỉ P h ấ t, m uốn tuyên  
lạ i ngh ĩa  trê n  m à nói kệ rằ n g  :

Đ ấng Vô thư ợng  Lưỡng Túc 
Xin nói P h á p  đệ n h ứ t 
Con là  trư ở ng  tử  P h ậ t 
Xin thư ơng  p h ân  b iệ t nói.
Vô lượng chúng  hội dây 
Hay k ín h  tin  p háp  này  
Đời đời P h ậ t đã  từ ng  
Giáo hóa chúng  n h ư  th ế  
Đ ều m ột lòng  chắp  tay  
M uốn nghe lãn h  lời P h ậ t.
C húng con ngh ìn  h a i trảm  
C ùng h ạn g  cầu  P h ậ t nọ
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N guyện P h ậ t vì chúng  này  
Cúi x in  p h â n  b iệ t nói 
C húng đây nghe p h áp  ấy 
Thời san h  lòng vui mừng.

13. Bấy giờ, Đức T hế  Tôn bảo ngài Xá 
Lợi P h ấ t : “Ông đã  ân  cần  ba  p h en  thưa 
th ỉn h  đ âu  đ ặng  ch ẳn g  nói, ông nay  lắng  
nghe khéo  suy n gh ĩ nhớ  đó, Ta sẽ vì ông 
p h â n  b iệ t giải n ó i”.

14. Khi Đức P h ậ t nói lời đó, tro n g  hội 
có các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, C ận sự  nam , 
C ận sự  nữ, cả th ảy  năm  ng h ìn  người, liền  
từ  chỗ ngồỉ đứng dậy lễ P h ậ t m à lu i về. 
Vì sao? Vì bọn  người này  gốc tộ i sâu  
n ặn g  cùng  tăn g  thượng m ạn, chưa đặng  
m à nó i đ ã  đặng, chưa chứng m à cho đã 
chứng, có lỗi dường ấy, cho n ên  không  ở 
lại. Đức T h ế  Tôn yên  lặng  không  ngăn 
cản.

15. Bấy giờ, Đức P h ậ t bảo ngài Xá Lợi 
P h ấ t : “T rong chúng  ta  đây không  còn 
càn h  lá, r ặ t  có h ộ t chắc. Xá Lợi P h ấ t ! 
N hững gã tăn g  thư ợng  m ạn  n h ư  vậy lui
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về cũng  là  tố t. Ông nay nên  khéo nghe, 
Ta sẽ vì ông m à nó i”.

Ngài Xá Lợi P h ấ t bạch rằn g  : “Vâng 
th ư a  T hế  Tôn ! con nguyện  ưa m uốn 
n ghe”.

16. Đức P h ậ t bảo  ngài Xá Lợi P h ấ t : 
“P h áp  m ầu  n h ư  thế , các Đức P h ậ t N hư 
Lai đ ến  k h i đún g  thời mới nói đó, như  
bông linh  th o ạ i đ ến  thời tiế t mới h iện  
m ột lần. Xá Lợi P h ấ t ! Các ông nên tin  lời 
của P h ậ t nói không  hề hư  vọng.

17. Xá Lợi P h ấ t ! Các Đức P h ậ t theo 
thời ngh i nó i pháp , ý th ú  khó hiểu. Vì 
sao? Ta dùn g  vô số  phương tiện  các mọn 
nhơn duyên, lời lẽ th í dụ  d iễn  nói các 
pháp .

P h áp  đó k hông  p h ả i là  suy lường 
p h ân  b iệ t m à có th ể  h iểu , chỉ có các Đức 
P h ậ t mới b iế t được đó. Vì sao ? Các Đức 
P h ậ t T h ế  Tôn, chỉ do m ột sự  nhơn duyên  
lớn m à h iện  r a  nơỉ đời.

Xá Lợi P h ấ t ! Sao nói rằn g  các Đức 
P h ậ t T h ế  Tôn chỉ do m ột sự  nhơn duyên
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lớn m à h iện  ra  nơi đời ? Các Đức P h ậ t 
T h ế  Tôn vì m uốn cho chúng  sanh  khai tr i 
k iến  P h ậ t để  đ ặng  th a n h  tịn h  m à h iện  ra  
nơi đời; vì m uốn chỉ tr i  k iến  P h ậ t cho 
chứng  san h  m à h ỉện  ra  nỢỈ đời; vì m uốn 
cho chúng  sanh  tỏ  ngộ tr i  k iến  P h ậ t m à 
h iện  r a  nơi đời; vì m uốn cho chúng  sanh  
chứng vào đạo tr i  k iến  P h ậ t m à h iện  ra  
nơi đời.

Xá Lợi P h ấ t ! Đó là các Đức P h ậ t do 
vì m ột sự  nhơn duyên  lớn m à h iện  r a  nơi 
đờỉ.

18. Đức P h ậ t bảo  Ngài Xá Lợi P h ấ t : 
“Các Đức P h ậ t N hư Lai chỉ giáo hóa Bồ- 
tậ t, nhữ n g  đ iều  làm  ra  thường vì m ột 
việc : Chỉ đem  tr i  k iến  P h ậ t chỉ cho 
chúng  san h  tỏ  ngộ thô i”.

Xá Lợi P h ấ t ! Đức Như Lai chỉ dùng  
m ột P h ậ t th ừ a  m à vì chúng  sanh  nói 
pháp , không  có các th ừ a  hoặc h a i hoặc 
b a  khác.

19. Xá Lợi P h ấ t ! P háp  củ a  tấ t  cả các 
Đức P h ậ t ở mười phương cũng  n h ư  thế.
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Xá Lợi P h ấ t ! Thuở quá k h ứ  các Đức 
P h ậ t d ùng  vô lượng vô số  phương tiện  
các m ón nhơn d uyên  lời ỉẽ th í dụ  m à vì 
chúng  san h  d iễn  nói các pháp . Vì p háp  
đó đều  ỉà  m ột P h ậ t thừa, n ên  các chúng  
san h  đó theo  ch ư  P h ậ t nghe p háp  rố t ráo  
đ ều  đ ặng  chứng “N hứt th iế t chủng  tr í”.

Xá Lợi P h ấ t ! Thuở vị lai, các Đức 
P h ậ t sẽ r a  đời cũng  dùng  vô lượng vô số 
phương tiện  các m ón nhơn duyên  lời lẽ 
th í dụ  m à vì ch ú n g  sanh  d iễn  nói các 
pháp , vì p háp  ấy  đ ều  là  m ột P h ậ t thừa, 
n ên  các chúng  san h  đó theo  P h ậ t nghe 
p h áp  rố t  ráo  đ ều  đ ặng  chứng “N hứt th iế t 
chủng  t r í”.

Xá Lợi P h ấ t ! H ỉện  tạ ỉ nay, tro n g  vô 
lượng tră m  ngh ìn  m uôn ức cõi P h ậ t ở 
mười phương, các Đức P h ậ t T h ế  Tôn 
n h iều  đ iều  lợi ích  an  vui cho chúng  sanh. 
Các Đức P h ậ t đó cũng dùng  vô lượng vô 
số  phương tiện  các m ón nhơn duyên  lời 
lẽ th í dụ  m à vi chúng  sanh  d iễn  nóỉ các 
pháp , vì pháp  đó đ ều  là  m ột P h ậ t thừa,
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các ch ú n g  san h  ấy theo  P h ậ t nghe pháp  
rố t rá o  đ ều  đ ặng  chứng “N hứt th iế t 
chủng  t r í”.

Xá Lợi P h ấ t ! Các Đức P h ậ t đó chỉ 
giáo h ó a  Bồ-tát, vì m uốn đem  tr i k iến  
P h ậ t m à chỉ cho chúng  sanh, vì m uốn 
đem  tr i  k ỉến  P h ậ t cho chúng  sanh  tỏ ngộ, 
vì m uốn  làm  cho chúng  san h  chứng vào 
t r i  k ỉên  P h ậ t vậy.

Xá Lợi P h ấ t ! Nay Ta cũng lại n h ư  
thế , rõ  b iế t các chúng  sanh  có những 
đ ỉều  ưa m uốn, th âm  tâm  mê chấp, Ta tùy 
th eo  bổn  tá n h  k ia  dùng  các m ón nhơn 
d u y ên  lời lẽ th í dụ  cùng  sức phương tiện  
m à vì đó nói pháp .

Xá Lợi P h ấ t ! Như th ế  đều  vì để 
chứng  đ ặng  m ột P h ậ t th ừ a  “N hứt th iê t 
chủng  trí*.

20. Xá Lợi P h ấ t ! T rong cõi nước ở 
mười phương  còn không  có h a i th ừ a  h à  
h u ố n g  có b a  !

Xá Lợi P h ấ t ! Các Đức P h ậ t h iện  ra  
tro n g  đời ác năm  trƯỢc, ngh ĩa  là  : k iếp
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trược, p h iền  não  trƯỢc, chúng  san h  trƯỢc, 
k iế n  trƯỢc, m ạng  trược. N hư  thế , Xá Lợi 
P h ấ t, lúc k iếp  ỉoạn  trƯỢc chúng  san h  nhơ  
nặng , bỏn  sẻn, th am  lam, g h é t ganh, trọ n  
n ê n  các căn  chẳng  lành , cho n ên  các Đức 
P h ậ t d ù n g  sức phương tiện , nơi m ột P h ậ t 
thừ a, p h â n  b iệ t nói th à n h  ba.

21. Xá Lợi P h ấ t ! Nếu đệ tử  Ta tự  cho•  •  • 
m ình  là  A -la-hán cùng  D uyên-giáe, mà 
không  nghe không  b iế t việc của các Đức 
P h ậ t N hư Lai chỉ giáo hóa  Bồ-tát, người 
n ày  chẳng  p h ả ỉ đệ tử  P h ậ t, chẳng  p hải A- 
la-hán, chẳng  p h ả ỉ D uyên-giác.

Lại nữa, Xá Lợi P h ấ t ! Các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni đó tự  cho m ình  đ ã  đặng  A-la- 
hán , là  th â n  rố t sau  rố t ráo  N iêt-bàn, bèn  
chẳng  lại chí q u y ế t cầu  đạo Vô thượng 
C hánh  đẳng  C hánh  giác. N ên b iế t bọn đó 
là  kẻ tăn g  thượng m ạn. Vì sao ? Nêu có 
Tỳ-kheo th ậ t chứng  quả  A-la-hán m à 
không  tin  p h áp  này, quyết không có lè 
ấy, t rừ  sau  kh i P h ậ t d iệ t độ, h iện  tiền  
không  P hật. Vì sao ? Sau k h i P h ậ t d iệ t
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độ, nhữ ng  K ỉnh n h ư  thế, người hay thọ 
tr ì  đọc tụ n g  h ỉểu  ngh ĩa  r ấ t  khó có đặng, 
n ếu  gặp Đức P h ậ t khác, ở trong  pháp  
này  b èn  đặng  h ỉểu  rõ.

Xá Lợi P h ấ t ! Các ông n ên  m ột lòng 
tin  h ỉểu  thọ  tr ì  lời P h ậ t dạy. Lời các Đức 
P h ậ t N hư Lai nói không  h ư  vọng, không 
có thừ a  nào khác, chỉ có m ột P h ậ t thừ a 
thôi.

Khi ấy, Đức T h ế  Tôn m uốn tuyên  lại 
ngh ĩa  này  m à nói kệ rằn g  :
22.— Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Cưu lòng tản g  thượng m ạn 
Cận sự  nam  ngã m ạn 
Cận sự  n ữ  chẳng  tin,
H àng bốn  chúng' n h ư  th ế  
Số k ia  có năm  nghìn  
C hẳng tự  th ấy  lỗi m ình 
Nơi giới có th iế u  sót 
Tiếc giữ tộ i quấy m ình 
Trí nhỏ đó đã ra ,
Bọn cám tấm  tro n g  chúng 
Oai đức P h ậ t phả i đi,
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Gã đó kém  phước đức 
C hẳng kham  lãư h  p h áp  này 
C húng nay  không  cành  lá 
Chỉ có nhữ ng  h ộ t chắc

23.— Xá Lợi P h ấ t khéo  nghe !
P h áp  của các P h ậ t đặng  
Vô lượng sức phương tiện  
Mà vì chúng  sanh  nói.
Tâm của ch ú n g  sanh  nghĩ 
Các m ón đạo  ra  làm  
Bao n h ỉêu  nhữ n g  tán h  dục 
N ghiệp làn h  d ữ  đời trước, 
P h ậ t b iế t h ế t th ế  rồ i 
D ùng các duyên  th í dụ  
Lời lẽ sức phương tiện  
K hiến tấ t cả vui mừng.
Hoặc là  nói K hế Kinh 
Cô Khởi cùng Bốn Sự.
Bổn Sanh, v ĩT ằ n g  Hữu 
Cũng nói nhữ ng  Nhơn Duyên. 
Thí Dụ v à  T rù n g  Tụng 
L uận  Nghị cộng ch ín  Kinh. 
Căn độn Ưa p h áp  nhỏ
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Tham  chấp  nơỉ sanh  tử  
Nơi vô lượng Đức P h ậ t 
C hẳng tu  đạo sâu  m ầu  
Bị các khổ  não  ỉoạn 
Vì đó nói N iết-bàn,
Ta bày  phương tiện  đó 
K hiến đều  vào huệ  P h ậ t. 
Chưa từ ng  nói các ông 
Sẽ đặng  th à n h  P h ậ t đạo 
Sở  d ĩ chưa từ ng  nói 
Vì giờ nói chưa đến,
Nay ch ính  là  đến  giờ 
Q uyết đ ịnh  nói Đại thừa.

24.— C hín bộ p h áp  của Ta
T huận  theo  chúng  san h  nói 
Vào Đại th ừ a  làm  gốc 
N ên mới nói K inh này.
Có P h ậ t tử  tâm  tịn h  
Êm d ịu  cũng  lợi căn,
Nơi vô lượng các P h ậ t 
Mà tu  dạo sâu  m ầu,
Vì h àn g  P h ậ t tử  này 
Nói K inh Đại th ừ a  đây.
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Ta ghi cho người đó 
Đờỉ sau  th à n h  P h ậ t đạo 
Bởi thâm  tâm  niệm  P h ậ t 
Tu t r ì  tịn h  giới vậy.
H ạng này  nghe th à n h  P h ậ t 
R ất m ừng đầy k h ắp  m ình, 
P h ậ t b iế t tâm  của k ia  
N ên vì nói Đại thừa. 
T hanh-văn  hoặc Bồ-tát,
Nghe Ta nó i p h áp  ra  
N hẫn đ ến  m ột bài kệ 
Đ ều th à n h  P h ậ t không  nghi.

25.— T rong  cõi P h ậ t mười phương 
Chỉ có m ột th ừ a  p h áp  
K hông h a i cũng  không  ba 
T rừ  P h ậ t phương tiện  nói 
Chỉ dùng  d an h  tự  giả 
D ắt d ẫn  các chúng  sanh  
Vì nói tr í  h u ệ  P hật.
Các P h ậ t r a  nơi đời 
Chỉ m ột v iệc này  th iệ t 
H ai th ứ  chẳng  phải chơn. 
T rọn  chẳng  đem  T iếu th ừ a
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M à t ế  độ chúng  sanh,
P h â t tư  t r u  Đai thừ a  

• • • •

N hư p h áp  củ a  m ình  đặng  
Đ ịnh, huệ, lực tra n g  nghiêm  
D ùng đây độ chúng  sanh.
Tự chứng đạo Vô thượng 
P h áp  b ình  đẳng  Đại thừ a 
N ếu dùng  T iểu  thừ a độ 
N hẫn đến  nơi m ột người 
Thời Ta dọa xan  tham  
Việc ấy tấ t  không  được,
N ếu người tin  về P h ậ t 
N hư Laỉ chẳng  dối gạt 
C ũng không  lòng tham  ganh  
D ứt ác tro n g  các pháp ,
Nên Phật ở mười phương 
Mà riên g  không  chỗ sỢ.
Ta dùn g  tướng tra n g  nghiêm  
Á nh sáng  soi tro n g  đời 
Đ ấng vô lượng chúng  trọng  
Vì nói th iệ t tướng ấn.

26.— Xá Lợi P h ấ t ! Nên b iế t 
Ta vốn lập  th ệ  nguyện
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M uốn cho tấ t  cả chủng  
B ằng n h ư  Ta không khác, 
N hư Ta xưa đã  nguyện  
Nay đã đầy  đủ  rồ i 
Độ tấ t  cả chúng  san h  
Đ ều k h iến  vào P h ậ t đạọ. 
N ếu Ta gặp  chúng  san h  
D ùng P h ậ t đạo dạy  cả
TT 2 ___A J____/  _ _____•Kẻ vô tr í  rố i sai 
Mê lầm  k hông  n h ậ n  lời. 
Ta rõ  chúng  sanh  đó 
C hưa từ ng  tu  cội lành  
C hấp ch ặ t nơi ngũ  dục 
Vì si ái san h  khổ,
Bởi nhơn duyên  các dục 
Sa vào b a  đường dữ  
Xoay lăn  tro n g  sáu  nẻo 
C hịu đủ  nhữ n g  khổ  độc, 
T hân  m ọn thọ  báo tha i 
Đời đời tă n g  trư ở ng  luôn. 
Người đức m ỏng ít phước 
Các sự  k hổ  bức n g ặ t 
Vào rừ ng  rậm  tà  k iến
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H oặc chấp  có, chấp  không  
Nương gá  các chấp  này 
Đầy đủ  sáu  mươi hai 
C hấp chặc p h áp  h ư  vọng 
B ền n h ận  không  bỏ đặng  
Ngã m ạn  tự  khoe cao 
D ua n ịn h  lòng không  th ậ t 
T rong  ngh ìn  m uôn ức k iếp  
C hẳng  nghe d an h  tự  P h ậ t 
C ũng chẳng  nghe C hánh  p h áp  
Người như  th ế  khó độ.

27.— Cho n ê n  Xá Lợi P h ấ t !
Ta vì bày  phương tiện  
Nói các đạo dứ t khổ 
Chỉ cho đó N iết-bàn,
Ta d ầu  nói N iết-bàn 
C ũng chẳng  p hải th iệ t d iệt, 
Các p h áp  từ  bổn lai 
Tướng thường tự  vắng lặng  
P h ậ t tử  h àn h  đạo rồi 
Đời sau  đặng  th àn h  P hật.
Ta có sức phương tiện  
Mở bày  k h ắp  Ba thừa.
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T ất cả các T h ế  Tôn 
Đ ều nói đạo N hứt thừ a 
Nay tro n g  đ ạ i chúng  này  
Đ ều n ên  t r ừ  ngh i lầm  
Lời P h ậ t nó i không  khác  
Chỉ một, k hông  H ai thừa.

28.— Vô số  k iếp  đã qua
Vô lượng P hật diệt độ 
T răm  ngh ìn  m uôn ức P h ậ t 
Số n h iều  không  lường được. 
Các T hế  Tôn n h ư  th ế  
Các m ón d uyên  th í dụ 
Vô số  ức phương tiện  
D iễn nói các p h áp  tướng, 
Các Đức T h ế  Tôn đó 
Đ ều nói p h áp  N hứt th ừ a  
Độ vô lượng chúng  sanh  
K hiến vào nơi P h ậ t đạo 
Lại các đại T hánh  chúa 
B iết tấ t  cả th ế  g ian  
Trời người loàỉ q u ần  sanh  
Thâm  tâm  chỗ ưa m uốn
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B èn dùng  phương tiện  khác 
G iúp bày  n g h ĩa  Đệ nhứt.

29.— N ếu có loài ch ú n g  sanh  
G ặp các P h ậ t quá  khứ  
H oặc nghe p h áp  bố  th í 
Hoặc tr ì  giới n h ẫ n  nhục 
T inh tấn , th iền , t r í  thảy  
Các m ón tu  phước huệ, 
Những người như  th ế  đó 
Đ ều đã  th à n h  P h ậ t đạo.
Sau  các P h ậ t d iệ t độ 
N ếu người lòng  làn h  d ịu  
Các chúng  san h  n h ư  th ế  
Đ ều dã  th à n h  P h ậ t đạo.

30.— Các P h ậ t d iệ t độ rồ i 
Người cúng dường Xá-lợi 
D ựng m uôn ức th ứ  th áp  
Vàng, bạc và p h a  lê
Xa cừ  cùng  m ã m ão 
Ngọc m ai khôi, lưu  ly 
T hanh  tịn h  rộ n g  nghiêm  sức 
T rau  giồi nơi các tháp ,
Hoặc có dựng m iếu  đá
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C hiên-đàn  và T rầm -thủy 
Gỗ m ật cùng  gỗ  khác 
G ạch ngói b ù n  đ ấ t thảy,
H oặc ở  tro n g  đồng  trố n g  
Chứa đ ấ t th à n h  m ỉểu  P h ậ t 
N hẫn đến  đổng  tử  giỡn 
Nhóm cá t th à n h  th áp  P hật, 
N hững h ạn g  người n h ư  th ế  
Đ ều dã  th à n h  P h ậ t đạo.

31.— N ếu n h ư  ngườỉ vì P h ậ t 
Xây dựng các h ìn h  tượng 
Chạm  trổ  th à n h  các tướng 
Đ ều đã  th à n h  P h ậ t đạo.
H oặc dùng  b ảy  b áu  ỉàm  
Thau, đồng bạch , đồng đỏ 
C hất nhôm  cùng  chì kẽm  
Sắt, gỗ cùng với b ù n  
Hoặc dùng  keo, sơn, vải 
N ghiêm  sức làm  tượng P h ậ t 
N hững người n h ư  th ế  đó 
Đ ều đã  th à n h  P h ậ t đạo.
Vẽ vời làm  tượng P h ậ t
T răm  tướng phước tra n g  nghiêm
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Tự làm  hoặc bảo người 
Đ ều đã  th à n h  P h ậ t đạo. 
N hẫn đến  đổng  tử  giỡn 
H oặc cỏ cây và  b ú t 
H oặc lấy m óng tay  m ình  
Mà vẽ làm  tượng P h ậ t 
N hững h ạn g  người n h ư  th ế  
L ần lần  chửa công đức 
Đầy đủ  tâm  Đại bi 
Đ ều đ ã  th à n h  P h ậ t đạo.
Chỉ dạy  các Bồ-tát 
Độ th o á t vô lượng chúng.

32.— N ếu người nơi th áp  m iếu 
Tượng b áu  và tượng vẽ 
D ùng hoa, hương, phan , lọng 
Lòng k ín h  m à cúng  dường 
H oặc k h iến  người trỗ i nhạc 
Đ ánh trống, thổ i sừng ốc 
T iêu  địch, cầm, không  h ầu  
Tỳ bà, chụp ch ả  đồng 
Các tiến g  h ay  n h ư  th ế  
Đem dùng  cúng  dường h ế t 
Hoặc người lòng vui m ừng
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Ca ngâm  k h e n  Đức P h ậ t 
N hẫn  đ ến  m ột tiến g  nhỏ  
Đ ều đã  th à n h  P h ậ t đạo.

33.— N ếu người lòng  tá n  loạn 
N hẫn  đến  d ù n g  m ột bông 
Cúng dường nơi tượng vẽ 
L ần thấy  các Đức P h ậ t 
H oặc có người lễ lạy 
H oặc lại chỉ chắp  tay 
N hẫn  đến  giơ m ột tay  
H oặc lạ i hơ i cúỉ đầu  
D ùng đây  cú n g  dường tượng 
L ần  th ấy  vô lượng P h ậ t 
Tự th à n h  đạo  Vô thượng 
R ộng độ ch ú n g  vô số 
Vào Vô d ư  N iết-bàn 
N hư củi h ế t lửa tắ t.
N ếu người ỉòng  tá n  loạn 
Vào nơi tro n g  th áp  m iếu 
M ột xƯng N am  mô P h ậ t 
Đ ều đ ã  th à n h  P h ậ t đạo.
Nơi các P h ậ t q u á  k h ứ  
Tại thế , hoặc  d iệ t độ
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Có người nghe p h áp  này 
Đ ều đ ã  th à n h  P h ậ t đạo.

34.— Các T h ế  Tôn vị la i
s ấ  n h iều  k hông  th ể  ỉường 
Các Đức Như L ai đó 
C ũng phương tiệ n  nói p h á p ề 
T ấ t cả các Nhứ Lai 
Dùng vô lượng phương tiện 
Độ th o á t các chúng  san h  
Vào tr í  Vô lậu  P hật.
N ếu có người nghe p h áp  
K hông ai chẳng  th à n h  P hật. 
Các P h ậ t vốn th ệ  nguyện  
Ta tu  h àn h  P h ậ t đạo 
K hắp m uốn cho chúng  san h  
C ũng đồng đ ặn g  đạo n ày ẻ 
Các P h ậ t đời vị la i 
D ầu nói trăm  n g h ìn  ức 
Vô số  các p h áp  m ôn 
Kỳ th iệ t vì N hứt thừa.
Các P h ậ t Lưỡng Túc Tôn 
B iết p háp  thư ờng  không  tán h  
Giống P h ậ t th eo  duyên  sanh
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Cho n ên  nói N hứt thừa. 
P h áp  đó t rụ  ngôi pháp  
Tướng th ế  g ỉan  thường còn 
Nơi đạo trà n g  b iế t rồ i 
Đức P h ậ t phương tiện  nói. 
H iện  tạ i mười phương P h ậ t 
Của trời người cúng dường 
Sô' n h iều  như h ằng  sa 
H iện  ra  nơi th ế  g ian  
Vì a n  ổn chúng  sanh  
Cũng nóỉ p h áp  n h ư  thế. 
B iết vắng b ặ t th ứ  n h ứ t 
Bởi dùng  sức phương tiện  
D ầu bày các m ón dạo 
Kỳ th iệ t vì P h ậ t thừa.
B iết các h ạ n h  chúng  sanh  
Thâm  tâm  nó nghĩ nhớ 
N ghiệp q uen  từ  quá khứ  
T ánh  dục, sức tin h  tấ n  
Và các căn  lợi dộn 
D ùng các m ón nhơn  duyên  
Thí d ụ  cùng lời lẽ 
Tùy cơ phương tiện  nói.
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35.— Ta n ay  cũng  n h ư  vậy 
VI an  ổn ch ú n g  san h  
D ùng cấc m ón p h áp  m ôn 
R ao bày  nơi P h ậ t đạo 
Ta dùng  sức tr í  huệ 
Rõ tá n h  dục chúng  sanh  
P hương tiện  nói các p háp  
Đ ều k h iến  đ ặng  vui mừng.
Xá Lợi P h ấ t n ên  b iế t !
Ta dùng  m ắt P h ậ t xem  
Thấy sáu  đường chúng  sanh  
Nghèo cùng  không  phước huệ 
Vào đường h ỉểm  san h  tử  
Khổ nối luôn  không  dứ t 
Sâu tham  nơi ngũ  diỊc 
N hư trâ u  “m ao” m ến  đuôi 
Do th am  á i tự  che 
Đui m ù không  th ấy  b iế t 
C hẳng cầu  P h ậ t tr í  lớn 
Cùng p h áp  d ứ t sự  khổ 
Sâu vào các tà  k iến  
Lấy khổ  m uốn bỏ khổ
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P h ậ t vì chúng  san h  này 
M à san h  lòng  Đại bỉ.

36.— Xưa Ta ngồỉ đạo tràng  
Xem cây cùng  k ỉn h  h àn h  
T rong  h a ỉ mươi m ốt ngày 
Suy ngh ĩ v iệc như vầy :
T rí huệ  củ a  Ta đặng  
Vi d ỉệu  r ấ t  th ứ  n h ứ t 
C húng sa n h  các căn  chậm  
Tham  vui sỉ làm  m ù 
Các h ạn g  người n h ư  th ế  
Làm  sao m à độ đ ặng  ?
Bấy giờ, các P hạm  vương  
Cùng các trờ i Đ ế Thích 
Bôn T h iên  Vương hộ đời 
Và trờ i Đ ại Tự Tại

•  •  *

Cùng các th iê n  chúng  khác 
T răm  n g h ìn  ức quyến  thuộc 
C hắp tay  cung  k ín h  lễ 
T h ỉnh  T a chuyển  P h áp  luân . 
Ta liền  tự  suy nghĩ 
N ếu chỉ k h e n  P h ậ t thừ a  
C húng sa n h  chìm  nơỉ khổ



86 KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

K hông th ể  tin  p h áp  đó 
Do p h á  p h áp  không  tỉn  
R ớt tro n g  b a  đường dữ  
Ta th à  không  nói p háp  
M au vào cõi N iết-bàn.
L ỉền  n h ớ  P h ậ t q u á  k h ứ  
Thực h àn h  sức phương tiện  
Ta nay  chứng đặng  đạo 
C ũng n ên  nói Ba thừa.

37.— Lúc Ta nghĩ th ế  đó
Mười phương P h ậ t đ ều  h iện  
T iếng P hạm  a n  ủ ỉ Ta 
H ay th ay  ! Đức T hích Ca 
Bậc Đạo sư  th ứ  n h ứ t 
Đ ặng p háp  Vô thương ấy 
Túy theo  tấ t  cả  P h ậ t 
M à dùng  sức phương tiện  
C húng ta  cũng  đều  đặng  
P h áp  tối d iệu  th ứ  nh ứ t 
Vì các loại chúng  sanh  
P h â n  b iệ t nói Ba th ừ aẳ 
T rí kém  ưa p h áp  nhỏ 
C hẳng tự  tin  th à n h  P h ậ t
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Cho n ên  d ù n g  phương tiện  
P h â n  b iệ t nói các quả 
D ầu lạ i nói Ba th ừ a  
Chỉ vì dạy Bồ-tát.

38.— Xá Lợi P h ấ t n ên  b i ế t !
Ta nghe các Đức P h ậ t 
T iếng  nh iệm  m ầu  r ấ t  sạch  
Xưng “Nam mô chư  P h ậ t !” 
Ta lại ngh ĩ th ế  này 
Ta r a  đời trược ác 
N hư  các P h ậ t đ ã  nói 
Ta cũng  th u ậ n  làm  theo 
Suy ngh ĩ việc đó rồ i 
L iền  đến  th à n h  Ba Nại.
Các p háp  tướng tịch  d iệ t 
K hông th ể  d ù n g  lời bày 
B èn dùng  sức phương tiện  
Vì năm  Tỳ-kheo nói.
Đó gọi chuyển  P h áp  ỉuân  
B èn có tiến g  N iết-bàn 
Cùng với A-la-hán 
T ên P háp , T ăng sai khác. 
Từ k iếp  xa  d ẫn  lạ i
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K hen bày  p h áp  N iết-bàn 
D ứt h ẳn  khổ  sống ch ế t 
Ta thường nói n h ư  thế.

39.— Xá Lợi P h ấ t p h ả ỉ b i ế t !
Ta th ấy  các P h ậ t tử  
Chí quyết cầu  P h ậ t đạo 
Vô ỉương ngh ìn  m uôn ức 
Đ ều dùng  lòng cung  k ín h  
Đồng đ ỉ đ ến  chỗ P h ậ t 
Từng đ ã  theo  các P h ậ t 
Nghe nói p h áp  phương tiện . 
Ta liền  ngh ĩ th ế  này
Sở d ĩ P h ậ t ra  đời 
Để vì nói P h ậ t h u ệ  
Nay ch ín h  đã  đún g  giờ.

40.— Xá Lợi P h ấ t p h ả i b i ế t ! 
Người căn  chậm  tr í  nhỏ 
Kẻ chấp  tướng k iêu  m ạn 
C hẳng th ể  tin  p h áp  này. 
Nay Ta vui vô úy
Ở tro n g  h àng  B ồ-tát 
C hính bỏ ngay phương tiện  
Chỉ nói đạo Vô thượng.
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B ồ-tát nghe p h áp  đó 
Đ ều đã t r ừ  lướỉ nghỉ 
N ghìn h a i tră m  L a-hán 
C ũng đều  sẽ th à n h  P h ậ t. 
Như nghỉ thứ c nóỉ pháp 
Của các P h ậ t b a  đời 
Ta nay  cũng  n h ư  vậy 
Nói p h áp  không  p h ân  b iệt. 
Các Đức P h ậ t ra  đời 
L âu  xa khó  gặp gở  
C hính sử  h iện  ra  đời 
Nói p h áp  n ày  khó hơn,
Vô lượng vô số  k ỉếp  
Nghe p h áp  này  cũng  khó, 
H ay nghe dược p h áp  n ày  
Người đó cũng  lạ i khó,
Thí n h ư  h o a  L ỉnh-thoạỉ 
T ất cả đều  ưa m ến 
í t  có tro n g  trờ i, người
T  Ạ ____1  Ạ ________________Ạ  i  I  ^  Ề_____L âu ỉâu  m ột lân  trỗ .

41.— Người nghe pháp mừng khen 
N hẫn đến  nóỉ m ột lời 
Thời là  đã  cúng  dường
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T ất cả P h ậ t ba  đời 
Người đó r ấ t  í t  có 
Hơn cả ho a  Ưu-đàm.
Các ông chớ có nghỉ 
Ta là  vua  các p h áp  
K hắp bảo các đạỉ chúng  
Chỉ dùn g  đạo  N hứt thừ a  
Dạy bảo các B ồ-tát 
K hông T hanh-văn  đệ tử.

42.— Xá Lợi P h ấ t các ông ! 
T hanh-văn và Bồ-tát 
P h ả i b iế t p h áp  m ầu  này 
Bí yếu  của các P hật.
Bởi đời ác năm  trược 
Chỉ tham  ưa các dục 
N hững chúng  sanh  n h ư  thê 
T rọn  không  cầu  P h ậ t đạo. 
Người ác đời sẽ tới 
Nghe P h ậ t nói N hứt thừ a 
Mê lầm  không  tin  nhận . 
P h á  p h áp  đọa đường dữ. 
Người tàm  quý tro n g  sạch 
Q uyết chí cầu  P h ậ t đạo
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N ên vì bọn  người ấy 
R ộng k h en  đạo N hứt thừa. 
Xá Lợi P h ấ t n ên  b i ế t !
P h áp  các P h ậ t n h ư  th ế  
D ùng m uôn ức phương tiện  
Tùy thời nghi nói pháp  
Người chẳng  học tập  tu  
K hông h iểu  đặng  pháp  này. 
Các ông đâ  b iế t rõ  
P h ậ t là  Thầy tro n g  đời 
Việc phương tiện  tùy  nghi 
K hông còn lạ i nghỉ lầm  
Lòng sanh  r ấ t  vui m ừng 
Tự b iế t sẽ th à n h  P hật.
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QUÝỂN THỨ NHỨT

Một sáng  ch iếu  phương Đổng, th ể  
d ỉệu  toàn  bày, chẳng  p h ả i chỗ suy lường 
m à suy lường dược, thầm  h iểu  ở tro n g  
ỉòng, phương tiện  tru y ề n  bày m ột đạo 
n h ã  hương trời.
Nam mô P h áp  H oa Hội Thượng P h ậ t

Bồ-tát (3 lần)

T hế Tôn h iện  điềm  tốt, Di Lặc nghi 
tướng lành , V ăn T hù vì chúng  rộng  phô 
bặy: P h ậ t xưa phóng  hào  quang. Ba phen  
mời Đ ấng P h áp  vương vì nói hương Diệu 
Liên.
Nam mô Quá K hứ N hựt N guyệt Đ ăng

M inh P hật. (3 lần)



THÍCH NGHĨA

(1)Jữ2Vír: Pháp thường, mười phương ba đời các Đức Phật đều nói 
như vậy. Nói đủ là “Khế Kinh” nghĩa là “Pháp thường khế hiệp 
Chơn lý cùng khế hiệp căn cơ chúng sanh”.

DIỆU  PH ÁP LIÊN HOA : Pháp mầu khó nghĩ lường, thắng hơn 
tất cả pháp. Kinh pháp này là bậc nhứt trong Kinh pháp khác 
của Phật nói, dụ như hoa sen, vì hoa sen sánh với các hoa khác 
có 5 điều dặc b iệ t:

1. Có hoa là có gương : nhơn quả đồng thờiỀ

2. Mọc trong bùn lầy mà vẫn trong sạch thơm tho

3. Cọng bông từ gốc tách riêng không chung cành với lá.
4. Ong và bướm không bu đậu.

5. Không bị người dùng làm trang điểm {xưa, đàn bà
Ấn Độ quen dùng hoa kết thành tràng đề đeo đội v.v.)

(2) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

(3) Hữu lậu  : Các điều vọng lầm hay làm lọt mất công đức lành.

(3) Tự mình đã đuợc thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi.

(4) B a c õ i : cõi Dục, cõi sắc , cõi Vô sắc.
(6) Hữu học -  Vô học : Từ quả A-na-hàm trở xuống chưa được 

giải thoát còn phải học tập nên gọi “Hữu-học”. Q uả A-la-hán  
đã được giải thoát, về trong Tiểu thừa pháp, thời không còn 
phải học nữa nên gọi Vô học.

(7) Q uả chứng của Phật.

(8) Tổng t r ì : Gồm nhiếp các pháp.

(9) B iện t à i : Tài biện luận ưa giảng nói pháp.

(10) Chỗ rốt ráo, trọn vẹn, nên xong hoàn toàn.

(11) Tên của vị vua 33 nước trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di.

(12) Ba thứ tiếng vang dội và ba thứ rung động của hình sắc.

(13)-(16) Các loài Thần hầu hạ cõi Đao Lợi.

(14) Thần ph ỉ-th iên  : có phước như trời mà đức kém hơn trời.
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(15) Chim cánh vàng (Kim sí điểu).

(17) Thần rắn.

(18) 1) Trời, 2) Người, 3) A-tu-la, 4) Thú, 5) Quỷ, 6) Địa ngục

(19) Phật là vua pháp (Pháp vướng), Bồ-tát cũng như con của 
Phật nên là Pháp vương tử.

(20) Người thọ Tam quy Ngũ giới tu tại gia gần gũi hộ trì 
Tam Bảo nên gọi cận sự, dàn ông là Nam, dàn bà là Nữ, 
ta quen gọi là “Cư sì”.

(21) A -tă n g -k ỳ . Vô số (một số lớn). Kiếp có : Tiểu kiếp, trung kiếp, 
đại kiếp. Một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Một trung kiếp có 
20 tiểu kiếp. Một đại kiếp có 4 trung kiếp : Thành, Trụ, Hoại, 
Không.

(22) Tứ d ế :  1) Khổ đế, 2 ) Tập đế, 3) Diệt đế, 4) Đạo đế.

(23) 1) Vô-minh, 2) Hành, 3) Thức, 4) Danh sắc, 5) Lục nhập, 
6) Xúc, 7) Thọ, 8) Ái, 9) Thủ, 10) Hữu, 11) Sanh, 12) Lão 
tử, mười hai món này làm nhơn duyên lẫn nhau.

(24) Lục B a -la -m ậ t: 1) Bố thí độ, 2) Trì giới độ, 3) Nhẫn nhục độ, 
4) Tinh tấn độ, 5) Thiền định độ, 6) Trí huệ độ.

(25) N hứt th iế t Chủng trí'. Trí của Phật.

(26) Tứ châu  .ế 1) Đông Thắng Thần châu, 2) Nam Thiệm Bộ châu 
(quả địa cầu), 3) Tây Ngưu Hóa châu, 4) Bắc Cu Lô châu.

(27) Đ ồng phong chữ  THỌ K Ý : Trao cho lời ghi chắc về sau, bao 
nhiêu năm, cõi nào, sẽ thành Phật, hiệu là v.v...

(28) Sông H ằng : Một con sông lớn xứ Ấn Độ, trong sông và hai 
bờ có nhiều cát rất mịn, trong Kinh thường dùng số cát ấy để 
chỉ một số đông nhiều.

(29) Đạo 8ư: ông thầy dắt dẫn.

(30) Tam th ừ ạ : Thanh-văn thừa, Duyên-giác thừa, Phật thừa.

(31) Phương tiện  : Phương chước hay phương pháp tiện lợi dễ dàng.



s ự  TÍCH
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ÔNG NGHIÊM CUNG

Nước Trung Hoa, tr iều  n h à  Trần niên hiệu Đ ại K iến năm  
đầu, ở  x ứ  Dương Châu có ông N ghiêm  Cung tả  K inh  Pháp  
Hoa đ ể  p h à n  p h á t cho người tr ì  tụng,

Lúc đỏ, cỏ thần  ở  m iếu  Cung Đ ình  H ồ m ách m ộng cho  
khách buôn đem  h ết củ a  tron g  m iếu đư a  san g  cho ông Cung  
đ ể  chi p h í  về việc tả  K inh.

L ại m ột hôm  ông C ung m an g tiền  ra  p h ố  m ua g iấ y  v iế t lỡ  
th iếu 3.000 đồn g  điếu, bỗng thấy từ  tron g  chợ  đ i ra  m ột người 
cầm  3.000 đồn g  đ iếu  tra o  cho ông Cung m à nói: “G iúp ông  
m ua g iấ y ”. N ói xong biến  mất.

R ố t đời Tùy, g iặ c  cướp đến  G iang Đô đều  dặn  nhau không  
nên p h ạ m  đến  xóm  củ a  ông N ghiêm  P h áp  H oa (Nghiêm  
Cung). N h ờ  đó  m à cả  xóm  an lành.

Đến cuối đờ i Đường, n h à  họ N ghiêm  vẫn nối nhau tả  K inh  
không thôi.

“Vậy thời tả  K inh , hay in K inh  công đức lớn h iế t  dường  
nào, không nói đến phư ớc báu tố t đẹp  ở  nhiều đời sau, m à  
ngay tron g  hiện tạ i củ n g  không th ể  lường được, chẳng những  
là  m ình khỏi k h ổ  nguy m à m ọi người ở g ấn  củng được nhò'., cả  
Thần Thánh củng thường theo hộ trự  như  truyện ông N ghiêm  
Cung đây vậy”.
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QUYỂN THỨ HAI
Đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư 

CƯU MA LA THẬP vưng chiéu dịch

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM “THÍ DỤ” THỨ BA

1. L Ú C  bấy giờ, ngàỉ Xá Lợi P h ấ t hớn 
hở vui mừng, liền  đứng dậy  chắp  tay  
chiêm  ngưỡng dung  n h an  củ a  Đức P h ậ t 
m à bạch  P h ậ t rằ n g  ĩ “Nay con th eo  Đức 
T hế Tôn nghe đặng  tiến g  p h á p  này, trong  
lòng hớn hở đặng  đ iều  chưa từ ng  có. Vì 
sao ? Con xưa theo  P h ậ t nghe p h áp  n h ư  
th ế  này, thấy  các vị Bồ-tát được thọ ký 
th à n h  P hật, m à chúng con chẳng  được dự 
việc đóf tự  r ấ t  cảm  thương m ất vô ỉượng 
tr i  k ỉến  của N hư Laiề

T h ế  Tôn ! Con thường k h i m ột m ình  ở  
dưới cây tro n g  n ú i rừng, hoặc ngổỉ, hoặc
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đi k ỉn h  h àn h , h ằn g  n gh ĩ n h ư  vầy  : C húng 
ta  đổng  vào P h áp  tán h , tạ ỉ sao Đức N hư 
Lai lạ i d ù n g  p h áp  T iểu  th ừ a  m à t ế  độ 
cho ?

Đó là  lỗi của chúng  con chớ chẳng  
p h ả i là  T h ế  Tôn vậy. Vì sao? N ếu chúng  
con chờ P h ậ t nói p h áp  sở nhơ n  th à n h  
đạo  Vô thượng C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác 
thờ ỉ chắc do p háp  Đại th ừ a  m à đ ặng  độ 
thoá t. Song chúng  con chẳng  h iểu  P h ậ t 
phương tiệ n  theo  cơ nghỉ m à nóỉ pháp , 
vừa mới nghe P h ậ t nói pháp , vội tin  
n h ậ n  suy gẫm  dể chứng lấy.

T h ế  Tôn ! Con từ  xưa đến  n ay  trọ n  
ngày ỉuôn  đêm  h ằn g  tự  trá c h  m ình, m à 
nay  được từ  P h ậ t nghe p h áp  chưa từ ng  
có, trước chưa hề nghe, dứ t các lòng  nghi 
hối, th â n  ý th ơ  thớ ỉ r ấ t  được an  ổn. Ngày 
nay  m ới b iế t m ình  th iệ t là  P h ậ t tử, từ  
m ỉệng  P h ậ t san h  ra , từ  p h áp  h ó a  sanh, 
đặn g  p h áp  p h ần  củ a  P hật.

Khi ấy, ngài Xá Lợi P h ấ t m uốn  tu y ên  
lạ i n g h ĩa  t r ê n  m à nói kệ rằ n g  :
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2.— Con nghe tiến g  p háp  này  
Được điều  chưa từ ng  có 
Lòng rấ t  đỗi vui m ừng 
Lưới nghi đều  đã  trừ ,
Xưa nay  nhờ  P h ậ t dạy 
C hẳng m ất nơỉ Đạỉ thừa. 
T iếng P h ậ t r ấ t  ít có 
H ay trừ  khổ chúng  san h  
Con đã được L ậu tậ n (1)
Nghe cũng trừ  lo khổ.
Con ở nơi h an g  núi 
Hoặc dưới cụm  cây rừ ng  
H oặc ngồỉ hoặc k ỉn h  h àn h  
Thường suy ngh ĩ việc này. 
T han  ô i ! R ất tự  trá c h  
Sao lạ i tự  kh ỉ m ình 
C húng ta  cũng  P h ậ t tử  
Đồng vào p h áp  Vô lậu  
C hẳng được ở vị lai 
Nói p h áp  Vô thượng đạo, 
Sắc vàng, băm  hai tướng(2) 
Mười lực(3) các giải thoát. 
Đồng chung  tro n g  m ột pháp
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Mà chẳng  được việc đây 
Tám  mươi tướng tố t dẹp  
Mười tám  p h áp  B ất cộng(4) 
Các công đức n h ư  th ế  
Mà ta  đ ều  đ ã  m ất.

3.— Lúc con k ỉn h  h à n h  riên g  
Thấy P h ậ t ở  tro n g  chúng  
D anh  đồn k h ắp  mười phương 
R ộng lợi ích  chúng  sanh.
Tự n gh ĩ m ấ t lợi này  
C hính  con tự  k h ỉ dối 
Con thường  tro n g  ngày đêm  
H ằng  suy n gh ĩ việc đó 
M uốn đem  hỏi T h ế  Tôn 
Là m ấ t h ay  không  m ất ?
Con thư ờng  th ấy  T b ế  Tôn 
K hen ngợỉ các B ồ - tá t(5)
Vì th ế  n ên  ngày  đêm  
Suy lướng việc n h ư  vậy.

4.— Nay nghe tiến g  P h ậ t nói 
Theo cờ ngh i dạy p háp  
Vô lậu  khó  ngh ĩ bàn  
K hiến chúng  đ ến  đạo tràng .
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Con xưa ch ấp  tà  k iến  
Làm  thầy  các P hạm  Chí<6) 
T h ế  Tôn rõ  tâm  con 
T rừ  tà  nói N iết-bàn.
Con trừ  h ế t tà  k iến  
Đ ặng chứng nơi P h áp  không, 
Bấy giờ lòng  tự  bảo 
Đ ặng đến  nơi d iệ t độ.
Mà nay  mới tự  b iế t 
C hẳng p h ả i th ỉệ t  d iệ t độ.
N ếu lúc đ ặn g  th à n h  P h ậ t 
Đủ b a  mươi h a i tướng 
Trời, Người, ch ú n g  Dạ-xoa 
Rồng, T hần  đ ều  cung  k ính  
Bấy giờ mới dược nói 
D ứt h ẳn  h ế t  k h ô n g  thừa. 
P h ậ t ở  tro n g  đại chúng  
Nói con sẽ th à n h  P h ậ t 
Nghe tiến g  p h áp  n h ư  vậy 
Lòng nghi hố i đ ã  trừ .

5.— Khi mới nghe  P h ậ t nói 
T rong lòng r ấ t  sợ nghi 
P h ả i chăng  m a giả P h ậ t
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Não loạn lòng ta  ư  ?
P h ậ t dùng  các m ón duyên 
Thí dụ  khéo nói phô,
Lòng k ỉa  an  n h ư  b iển  
Con nghe, lưới ngh ỉ d ứ tề 
P h ậ t nói th u ở  quá  k h ứ  
Vô lượng P h ậ t d iệ t độ 
An trụ  tro n g  phương tiện  
Cũng đều  nói p h áp  đó.
P h ậ t h iện  tạ i, vị lai,
Số n h iều  cũng  vô lượng 
Cũng dùng  các phương tiện  
D iễn nói p h áp  n h ư  thế.
N hư T hế Tôn ngày nay  
Từ san h  đến  x u ấ t gia 
Đ ặng đạo chuyển  P h áp  lu ân  
Cũng dùng  phương tiện  nói 
T h ế  Tôn nói đạo th ậ t 
B a-tuần(7) không  nói dược 
Vì th ế  con đ ịn h  b iế t 
K hông phải m a giả P hật, 
Con sa vào lưới nghi 
Cho là  m a làm  ra .
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Nghe tiến g  P h ậ t êm d ịu  
Sâu xa r ấ t  nh iệm  m ầu 
Nói suốt p h áp  tlỉan h  tịn h  
Tâm  con r ấ t  vu i mừng.
Nghi hốì đ ã  h ế t h ẳn  
An trụ  tro n g  th iệ t tr í  
Con quyết sẽ th à n h  P h ậ t 
Được trời, người cung  k ín h  
C huyển P h á p  lu ân  Vô thượng 
Giáo hóa các Bồ-tát.

6. Lúc bấy giờ, Đức P h ậ t bảo ngài Xá 
Lợi P h ấ t : “Ta nay  ở tro n g  h àn g  Trời, 
Người, Sa-môn, Bà-la-môn m à nói. Ta xưa 
từ ng  ở  nơi h a i m uôn ức P h ậ t vì đạo Vô 
thư ợng  n ên  thư ờng  giáo hó a  ông, ông 
cũng  lâu  dài th eo  Ta thọ  học, Ta dùng  
phương tiện  d ẫn  d ắ t ông san h  vào tro n g  
p h áp  Ta”.

Xá Lợi P h ấ t ! Ta thuở  xưa dạy ông chí 
nguyện  P h ậ t đạo, ông nay đều  q uên  mà 
bèn  tự  nói đã được d iệ t độ. Ta nay lại 
m uốn k h iến  ông nghĩ nhớ  bổn nguyện
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cùng  dạo đã làm , m à vì các T hanh-văn 
nói K inh Đại th ừ a  tê n  là: “D iệu P háp  
L iên H oa Giáo Bồ-tát P h áp  P h ậ t Sở Hộ 
N iệm ”.

7. Xá Lợi P h ấ t ! Ông đ ến  đời vị lai, 
qu á  vô lượng vô b iên  b ấ t k h ả  tư  nghị 
k iếp , cúng dường bao n h iêu  ngh ìn  m uôn 
ức P hật, phụng  tr ì  C hánh p h áp  đầy đủ  
đạo tu  h àn h  của  Bồ-tát, sẽ th à n h  P h ậ t • / * 
h iệu  là Hoa Q uang N hư Lai ứ n g  Cúng, 
C hánh  B iến Tri, M inh H ạnh Túc, Thiện 
Thệ, T hế  G ian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng P hu , T hiên  Nhơn Sư, P h ậ t 
T h ế  Tôn.

Nước tên  : Ly c ấ u , cõi đó b ằn g  thẳng , 
th a n h  tịn h  đẹp  đẽ an  ổn g iàu  vui, trời, 
người đông đảo. Lưu ly làm  đất, có tám  
đường giao thông, dây bằng  vàng ròng  để 
g iảng b ên  đường, mé đường đều  có h àng  
cây b ằng  bảy báu , thường có bông trá i. 
Đức H oa Q uang N hư Lai cũng dùng  Ba 
th ừ a  giáo hóa chúng  sanh.

Xá Lợi P h ấ t ! Lúc Đức P h ậ t ra  đời dầu 
* *
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k h ô n g  p h ả i đời ác m à bởi bổn nguyện  
n ê n  nói p háp  Ba thừa. K iếp đó tên  là 
“Đ ại Bửu T rang  N ghiêm ”. Vì sao gọi là 
“Đ ại Bửu T rang  N ghiêm  ? ” Vì tro n g  còi 
đó d ù n g  Bồ-tát làm  “Đ ại B ửu” vậyẵ Các 
B ổ-tát đó số  đông  vô iượng vô b iên  b ấ t 
k h ả  tư  nghị, t ín h  k ể  hay  th í  d ụ  đều  
không  k ịp  đến  được, ch ẳn g  p h ả i sức tr í  
hu ệ  của P h ậ t không  ai có th ể  b iế t được. 
Khi m uốn đi th ì có bông  đỡ chân .

Các vị Bồ-tát đó không  p h ả ỉ h à n g  mới 
p h á t tâm , đều  đ ã  trồ n g  cội đức từ  lâu. ở  
nơi vô lượng trảm  ngh ìn  m uôn ức Đức 
P h ậ t, tịn h  tu  phạm  h ạnh , h ằn g  được các 
P h ậ t, ngợỉ khen . Thường tu  tr í  h u ệ  của 
P h ậ t, đủ  sức th ầ n  th ô n g  lớn, khéo  b iế t 
tấ t  cả các p h áp  môn, ngay  th ậ t  không  
dối, chí n iệm  b ề n  vững, bậc  B ồ-tát n h ư  
thế , k h ắp  đầy nước đó.

Xá Lợi P h ấ t ! Đức P h ậ t H oa Q uang 
th ọ  mười hai tiể u  k iếp , t r ừ  lúc còn làm  
Vương tử  chưa th à n h  P h ậ t. N hân dân  
nước dó thọ tám  tiể u  k iếp . Đức Hoa
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Q uang N hư Lai q u á  mười h a i t iể u  k iếp  
thọ  ký  đạo Vô thượng C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác cho K iên M ãn B ồ-tát m à bảo  các Tỳ- 
kheo  ĩ Ông Kiên M ãn B ồ-tát này  kê đây 
sẽ th à n h  P h ậ t, h iệu  là  H oa Túc An H ành 
N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  B iến Tri, cõi 
nước của  Đức P h ậ t đó cũng lại n h ư  đây.

Xá Lợi P h ấ t ! Sau kh i P h ậ t Hoa 
Q uang đó d iệ t dộ C hánh  p h áp  trụ  lại 
tro n g  đời b a  mươi h a i tiểu  k iếp , Tượng 
p h áp  t r ụ  đời cũng b a  mươi h a i tiể u  kiếp .

Lúc ấy, Đức T hế  Tôn m uốn tu y ên  lại 
n g h ĩa  tr ê n  m à nói kệ rằ n g  :
8.— Xá Lợi P h ấ t đời sau

T hành  Đ ấng P h ậ t tr í  k h ắp  
H iệu rằ n g  : P h ậ t H oa Q uang 
Sẽ độ vô lượng chúng.
C úng dường vô số  P h ậ t 
Đầy đủ  h ạn h  Bồ-tát 
Các công đức th ập  lực 
C hứng đặng  đạo Vô thượng 
Q uá vô lượng k iếp  rồ i 
K iếp tê n  Đại Bửu N ghiêm
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Cõi nước tê n  Ly c ấ u
T rong sạch  không vết nhơ
D ùng lưu ly làm  đ ấ t
Dây vàng g iăng  đường sá
Cây bảy b áu  sắc đẹp
Thường có hoa  cùng trá i
B ồ-tát tro n g  cõi đó
Chí niệm  thường bền  vững
T hần  thông, Ba-la-mật
Đ ều đã trọ n  đầy đủ
Nơi vô số  Đức P h ậ t

t

Khéo hoc đao Bồ-tát• «

N hững Đại sĩ n h ư  thê 
P h ậ t Hoa Q uang hóa độ. 
Lúc P h ậ t làm  vương tử  
Rời nước bỏ v inh  hoa 
Nơi th ân  cuối rố t sau  
Xuất gia th à n h  P h ậ t đạo. 
P h ậ t Hoa Q uang trụ  th ế  
Thọ mười h a i tiểu  kiếp, 
C húng n h ân  dân  nước đó 
Sống lâu tám  tiểu  kiếp,
Sau kh i P h ậ t d iệ t độ
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C hánh p h áp  trụ  ở  đời 
Ba mươi hai tiểu  k iếp  
Rộng độ các chúng  sanh.
C hánh p h áp  d iệ t h ế t rồ i 
Tượng p h áp  cũng băm  hai 
Xá-lợi rộ n g  tru y ề n  k hắp  
Trời, người, k h ắp  cúng dường 
P h ậ t H oa Q uang chỗ làm  
Việc đó đ ều  n h ư  thế.
Đ ấng Lưỡng Túc Tôn k ia  
R ấ t hơn không  aỉ b ằng  
P h ậ t tức lẩ  th ân  ông 
N ên p h ả ỉ tự  vui m ừng.

9. Bấy giờ, bốn  bộ chúng  : Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, C ận sự  nam , C ận sự  n ữ  vặ cả 
đ ạ i chúng  : Trời, Rồng, Dạ-xoa, C àn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, K hẩn-na-la, Ma-hầu- 
la-già v.v... th ấy  Xá Lợi P h ấ t ở trước P h ậ t 
lãn h  lấy lời d ự  ghi sẽ th à n h  Vô thượng 
C hánh  đẳng C hánh  giác, lòng  r ấ t  vui 
m ừng hớn hở  vô lượng. Mỗi người đều  cổi 
y tr ê n  của m ình  đang  đắp  đ ể  cúng  dường 
P h ậ t.
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Thích Đề H oàn N hơn cùng  Phạm  
T hiên  vương v.v... và vô số  th iê n  tử ’ cũng  
đem  y đẹp  của  trờ i, hoa  trờ i M ạn-đà-la, 
M a-ha M ạn-đà-la v.v... cúng  dường nơi 
P h ậ t. Y trờ i tu n g  lên  liền  trụ  giữa hư  
không  m à tự  xoay chuyển. Các kỹ nhạc 
trờ i tră m  ng h ìn  m uôn th ứ  ở giữa hư  
không  đổng thờ i đ ều  trỗ i. Rưới các th ứ  
hoa  trờ i m à nói lời rằng: “Đức P h ậ t xưa ở 
th à n h  Ba La Nại, b an  đ ầu  chuyến  P háp  
luân , đến  nay mới lại chuyển  P h áp  luân  
r ấ t  lớn Vô thượng”.

Lúc đó, các T h iên  tử  m uốn  tu y ên  lại 
ngh ĩa  tr ê n  m à nói kệ rằ n g  :
10.— Xưa ở  th à n h  Ba Nại

C huyển P h áp  ỉu ân  Bốn đ ế  
P h ân  b iệ t nó i các p h áp  
Sanh  d iệ t của  năm  n h ó m (8)
Nay lại chuyển  P h áp  lu ân  
R ất lớn d iệu  Vô thượng,
P h ảp  đó r ấ t  sâu  m ầu 
í t  có người tin  được.
C húng ta  từ  xưa lại
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Thường nghe T h ế  Tôn nói 
C hưa từ ng  nghe thượng p h áp  
Thâm  d iệu  n h ư  th ế  này.
T h ế  Tôn nói p h áp  đó 
C húng ta  đểu  tù y  hỷ,
Đ ạỉ tr í  Xá Lợi P h ấ t 
Nay được lãn h  P h ậ t ký,
C húng ta  cũng  n h ư  vậy 
Q uyết sẽ đ ặn g  th à n h  P h ậ t,
T rong  tấ t  cả th ế  g ian  
R ấ t tôn  không  còn trên ,
P h ậ t dạo chẳng  th ể  bàn  
P hương tiện  tù y  nghi nói,
Ta bao n h iêu  ngh iệp  phước 
Đời nay  hoặc q u á  khứ  
Và công đức th ấy  P h ậ t 
T rọn  hồi hướng P h ậ t đạo.

11. Bấy giờ, Xá Lợi P h ấ t b ạch  rằng: 
“T h ế  Tôn ! Con nay  không  còn ngh ỉ hối, 
tự  m ình  ở trước P h ậ t đặng  thọ  ký th àn h  
Vô thượng C hánh đ ẳn g  C hánh giác. Các 
vị tâm  tự  tạ i m ột n g h ìn  h a i trăm  đây, lúc 
xưa ở bậc hữ u  học, P hậỊ thường dạy
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rằ n g  “P h áp  của  Ta hay  lìa  sanh , già, 
bệnh , chết, rố t ráo  N iết-bàn”. Các vị hữu 
học vô học đây cũng  đều  đậ tự  rời chấp 
n g ã  cùng  chấp  có, ch ấp  không  v,v... nói là 
đ ặn g  N iết-bàn, m à nay  ở trước Đức Thê 
T ôn nghe chỗ chưa từ ng  nghe, đều  sa vào 
ngh i lầm Ẽ Hay thay  T h ế  Tôn ! Xin P h ậ t vì 
bốn  chúng  nói nhơn duyên  đó, kh iến  lìa 
lòng  nghi hố i”.

12. Khi ấy, Phặt bảo  ngài Xá Lợi Phất! 
Ta trước đâu  không  nó i rằng : “Các P h ậ t 
T h ế  Tôn dùng  các m ón nhơ n  duyên  lời lẽ 
th í  dụ  phương tiệ n  m à nóỉ p h áp  đều  là 
đạo  Vô thượng C hánh  đẳng  C hánh  giác 
ư  ? Các đ iều  nói đó đ ều  vì dạy B ồ-tát vậy. 
N hưng Xá Lợi P h ấ t ! Nay Ta sẽ d ù n g  m ột 
th í dụ  để  chỉ rõ  lạ i ngh ĩa  đó, những 
người có tr í  do th í dụ  m à đặng  h iể u ”.

13. Xá Lợi P h ấ t ! N hư tro n g  quốc, ấp, 
tụ  lạc có vị đại T rưởng giả tuổ i đã già 
suy, của  g iàu  vô lượng, có n h iề u  nh à  
ru ộ n g  và các tô i tớ. N hà ông rộ n g  lớn m à 
ch ỉ có m ột cửa để  ra  vào, người ở  tro n g
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đó r ấ t  đông: hoặc m ột trăm , hai trăm  cho 
đến  năm  trăm  người, lầu  gác đã mục, 
vách  p h ê n  sụp  đổ, chân  cột h ư  n á t, tr in h  
xuyên  x iêu  ngã, bốn  p h ía  đồng m ột lúc, 
lửa bỗng nổi lên  đố t cháy n h à  cửa.

Các người con của Trưởng giả  hoặc 
mười người, hoặc h a i mươi người, hoặc 
đến  ba  mươi người ở tro n g  n h à  đó.

14. T rưởng giả thấy  lửa từ  bốn phía  
n h à  cháy  lên, liền  rấ t  sỢ sệ t m à nghĩ 
rằng: Ta dầu  có th ể  ở nơi cửa của nhà 
cháy này, ra  ngoài rấ t  an  ổn, song các  
con ở tro n g  n h à  lửa u'a vui chơi giỡn 
không  hay  b iết, không sỢ sệt, lửa đến  đốt 
th â n  r ấ t  đau  khổ  iám, m à lòng chẳng  
nhàm  lo, không  có ý cầu  r a  khỏi.

Xá Lợi P h ấ t ! Ông Trưởng giả đó lại 
ngh ĩ : th â n  và tay  của Ta có sức m ạnh, 
n ên  dùng  vạ t áo hoặc dùng  g h ế  đẳng  từ  
tro n g  n h à  m à ra  ngoài. Ông lại nghĩ : 
N hà này chỉ có m ột cái cửa m à lại hẹp  
nhỏ, các con thơ  bé chưa h iểu , mê đắm 
chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đố t cháy,
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Ta n ên  vì chứng nó  m à nóỉ n h ữ n g  vỉệc 
đ án g  sỢ.

N hà này  đã bị cháy  p h ả i liền  m au  ra , 
chớ đ ể  b ị lửa đố t hại. Nghĩ n h ư  th ế  rồ i 
th eo  chỗ đã ngh ĩ dó m à bảo  các con: “Các 
con m au  ra!”. C ha d ầu  thương xót khéo 
nói đ ể  d ụ  dỗ, m à các người con ưa, vui 
chơỉ ch ẳn g  khứ ng  tin  chịu, ch ẳn g  sợ sệt, 
trọ n  k hông  có lòng m uốn ra , lạ i cũng  
ch ẳn g  h ỉểu  gì là  ỉửa ! Gì là  n h à  ! T h ế  nào  
là  h ạ i ! Chỉ cứ  Đông Tây chạy  gỉỡn n h ìn  
ch a  m à thôi.

15. Bấy giờ, T rưởng giả liền  nghĩ, nhà 
n ày  đã  b ị lửa lớn đốt cháy, ta  cùng  các 
con n ế u  không  liền  r a  chắc sẽ bị cháy, ta  
nay  n ên  bày chước phương tiện  kh iến  
cho các con đ ặng  khỏi n ạn  này.

C ha b iế t các con đều  vẫn  có lòng 
th ích  các đồ chơi tr â n  báu  ỉạ  lùng, n ếu  
có, chắc chúng  nó Ưa đắm , m à bảo  các 
con rằng : “Đây này  là nhữ ng  m ón ít có 
khó  đ ặng  m à các con có th ể  vui chơi, nếu  
các con không  r a  lấy sau  chắc buồn  ăn
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năn . Các th ứ  xe dê, xe hươu, xe trâ u  n h ư  
th ế , n ay  ở  ngoàỉ cửa có th ể  dùng  dạo 
chơi, các con ở  nơi n h à  lửa n ê n  m au ra  
đây, tù y  ý các con m uốn, ch a  đ ều  sẽ cho 
các con”.

Lúc bấy giờ, các người con nghe cha 
nói đồ chơi b áu  đẹp  vừa ý m ình, n ên  lòng 
m ỗi người đều  m ạnh  mẽ xô đầy lần  nhau, 
cùng  đ u a  n h a u  ruổ i chạy, tr a n h  ra  khỏi 
n h à  lửa. Khi đó, T rưởng giả th ấy  các con 
đ ặn g  an  ổn r a  khỏi n h à  lửa đ ều  ở  trong  
đường n g ã  tư  ngồi nơi đ ấ t trố n g  không 
còn b ị chướng ngại, tâm  ông th ơ  thới vui 
m ừng hớn  hở.

Bấy giờ, các người con đ ều  th ư a  với 
ch a  rằ n g  : “Cha lúc nãy  h ứ a  cho nhữ ng  
đồ chơi tố t đẹp, nào  xe dê, xe hươu, xe 
tr â u  x in  liền  ban  cho”.

16. Xá Lợi P h ấ t ! Khi đó T rưởng giả 
đều  cho các con đồng  m ột th ứ  xe lớn, xe 
dó cao rộ n g  chưng dọn b ằn g  các m ón 
báu , lan  can  bao quanh , bốn  p h ía  treo  
lỉnh , lạ i dùng  m àn lọng g iáng  che ở trên ,
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cũng  d ù n g  đồ b áu  đẹp  tố t lạ  m à tr a u  giồi 
đó, dây  b ằng  b áu  k ế t th ắ t các dải hoa rũ  
xuống, nệm  ch iếu  m ềm  m ại trả i chồng, 
gôl dỏ đ ể  trên , dùng  tr â u  trắ n g  kéo, sắc 
d a  m ập  sạch, th â n  h ìn h  m ập đẹp  có sức 
r ấ t  m ạnh , bước đi ngay b ằn g  m au  lẹ n h ư  
gió, lạ i có đông tô ỉ tớ  để  h ầ u  h ạ  đó.

Vì cớ sao ? Vì ông T rưởng g iả đó của 
g iàu  vô lượng, các th ứ  kho  tà n g  th ảy  đều  
đầy  ngập, ông ngh ĩ rằ n g  : “C ủa cải của ta  
n h ỉề u  vô cực, không  n ê n  d ù n g  xe nhỏ 
x ấu  kém  m à cho các con, nay  nhữ ng  trẻ  
th ơ  n ày  đều  là  con của  ta , đồng  yêu  
không  th iê n  lệch, ta  có xe b ằng  bảy  báu  
n h ư  th ế  số  n h ỉều  vô lượng n ên  lấy lòng 
b ìn h  đ ẳng  m à đ ều  cho chúng  nó, chẳng  
n ê n  sai k h ác”.

Vì sao ? D ầu đem  xe của  ta  đó k h ắp  
cho cả người m ột nước h ãy  còn không  
th iếu , huống  gì các con. Lúc ấy, các 
người con đều  ngồi xe lớn đ ặn g  đ iều  
chưa từ ng  có, không  p h ả i chỗ trước k ia  
m ình  trông.



118 KINH DIỆU PHÁP LIÊN HỌA

17. Xá Lợi P h ấ t ! Ý của  ông n g h ĩ sao ? 
Ồng T rưởng giả đó đồng đem  xe t r â n  b áu  
lớn cho các người con, có lỗi h ư  vọng 
chảng ? Xá Lợi Phất thưa ĩ “Thưa Thê 
Tôn ! Không, ông Trưởng g iả đó chỉ làm  
cho các người con đặng  khỏi n ạn  lửa, 
to àn  th â n  m ạng chúng  nó chẵng  p h ả i là 
h ư  vọng. Vì sao ? Nếu được to àn  th ân  
m ạng  b èn  dã  dược đồ chơi tố t đẹp, huống  
n ữ a  là  dùng  phương tiệ n  cứu vớt ra  khỏi 
n h à  lửa.

T h ế  Tôn ! D ầu ông T rưởng g iả đó 
n h ẫ n  đ ến  chẳng  cho m ột th ứ  xe r ấ t  nhỏ 
còn chẳng  p h ả i h ư  vọng. Vì sao ? Vì ông 
T rưởng g iả đó trước có ngh ĩ n h ư  vầy : 
“Ta d ù n g  chước phương tiện  cho các con 
đ ặn g  r a  khỏỉ, vì nhơn  duyên  đó nên 
không  h ư  vọng vậyế H uống gì ông Trưởng 
giả  tự  b iế t m ình  của g iàu  vô lượng m uốn 
lợi ích  các con m à đồng cho xe lớn !”

18. P h ậ t bảo ngài Xá Lợi P h ấ t : “Hay 
th ay  ! H ay thay  ! N hư lời ông nói. Xá Lợi 
P h ấ t ! N hư Lai cũng  lạ i n h ư  thế , P h ậ t là
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ch a  củ a  tấ t  cả  th ế  gian, ở nơi các sự  sự 
h ã i suy  não lo buồn  vô m inh  che tối hế t 
h ẳ n  k hông  còn thừ a, m à trọ n  th à n h  tựu 
vô lượng tr i  k iến , tr í  lực, vô sở úy; có sức 
đ ạ i th ầ n  thông  cùng  sức tr í  hu ệ  đầy đủ 
các m ón phương tiện , t r í  h u ệ  Ba-la-mật, 
đạ i từ , đạ i bi thư ởng  không  hề lười mỏi. 
H ằng  vì cầu  việc lợi làn h  cho tấ t  cả m uôn 
loại m à sanh  vào n h à  lửa Tam giới củ 
m ục này, để độ chúng  san h  rã  khỏi nạn 
lử a : sanh , già, b ịnh , chết, lo buồn  khô 
não, ngu  si tố i tăm , ba  độc, dạy bảo cho 
chúng  san h  đ ặng  Vô thượng C hánh  đẳng 
C hánh  giác.

19. Ta thấy  các chúng  san h  bị những  
sự  sanh , già, b ịnh , chết, lo buồn, khổ  não 
nó đố t cháy, cũng  vì năm  m ón d ụ c (9) tà i 
lợi m à bị các đ iều  th ố n g  khổ. Lại vì tham  
m ê đeo đuổi tìm  eầu  n ên  h iện  đời thọ  các 
đ iều  khổ, đời sau  thọ  khố đ ịa  ngục, súc 
sanh , ngạ q u ỷ .  N ếu san h  lên  trờ i v à  ở 
tro n g  loài người thờ i nghèo cùng' khốn 
khổ, bị khổ về người yêu  thư ờng  xa lìa,
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kẻ oán ghét lạ i gặp gỡ. Các món khổ  n h ư  
th ế  m à chúng  sanh  chìm  tro n g  dó vui vẻ 
dạo chơi, chẳng  hay  chẳng  biết, chẳng  
k ỉnh  chẳng  sỢ, cũng chẳng  sanh  lòng 
nhàm , không  cầu  giải thoát; ở tro n g  nh à  
lửa Tam giới này, Đông Tây rảo  chạy dầu  
bị khổ n h iều  vẫn  chẳng  lấy làm  lo.

20. Xá Lợi P h ấ t ! Đức P h ậ t th ày  việc 
này  rồ i b èn  ngh ĩ rằ n g  : Ta là cha  của 
chúng  san h  n ên  cứu chúng  nó r a  khỏỉ 
n ạn  khổ  dó, b an  cho vô lượng vô b iên  
m ón tr í  h u ệ  vui của P h ậ t dể chúng  nó 
dạo chơi.

Xá Lợi P h ấ t ! Đức Như Lai lại nghĩ : 
N ếu Ta chỉ dùng  sức th ầ n  thông  cùng  sức 
tr í  huệ bỏ chước phương tiện , m à vì 
chúng  san h  k h en  ngợi các món tr i k iến, 
tr í  lực, vô sở úy của N hư Lai, ắ t chúng  
sanh  chẳng  có th ể  do đó m à đ ặng  độ 
thoát.

Vì sao ? Vì các chúng  sanh  đó chưa 
khỏi sự  sanh, già, b ịnh , chế t, lo buồn  đ au  
khổ, đương b ị th iêu  đố t tro n g  n h à  lửa
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Tam  giới, làm  sao có th ế  h iếu  được tr í 
h u ệ  của  P hật.

21. Xá Lợi Phất ! Như ông Trưởng giả 
k ỉa  d ầu  th â n  và  tay  có sức m ạn h  m à 
chẳng  dùng  đó, chỉ ân  cần  phương  tiệ n  
gắng  cứu các con th o á t n ạn  n h à  lửa, rồ i 
sau  đ ều  cho xe tr â n  b áu  lớn.

Đức N hư Lai cũng  lại n h ư  thế , d ầu  có 
tr í  lực cùng  sức vô ú y (10) m à ch ẳn g  dùng  
đến, chỉ dùng  tr í  h u ệ  phương tiệ n  nơi 
n h à  lửa Tam giới cứu vớt chúng  sanh, vì 
chúng  san h  nói b a  th ừ a  Thanh-văn, 
D uyên-giác cùng  P h ậ t thừa, m à bảo 
rằ n g  : “Các ngươi không  n ên  ưa ở  tro n g  
n h à  lử a Tam giới, chớ có ham  m ê các 
m ón sắc, th ỉnh , hương, vị, xúc th ô  hèn , 
n ếu  tham  mê ắ t san h  áỉ nh iễm  thời sẽ bị 
nó đốt; các ngươi m au ra  khỏi b a  cõi sẽ 
đặng  chứng ba  th ừ a  : Thanh-văn, Duyên- 
giác và P h ậ t thừa.

Nay Ta vì các ngươi m à bảo nhiệm  
việc đó quyết không  ílối vậy. Các ngươi 
chỉ n ên  siêng  n ăn g  tin h  tấ n  tu  h à n h ”.
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Đức N hư Lai dùng  phương tiện  ấy đế dụ 
dẫn  chúng  sanh  th ẳn g  đến, lại bảo : “Các 
ngươi n ên  b iế t rằn g  p h áp  ba  thừ a đó đều 
là  p háp  của  các Đ ấng T hánh  k h en  ngợi, 
là  p háp  tự  tạ i không bị rà n g  buộc, không 
còn p h ả i nương gá tìm  cầu, ngồi tro n g  ba 
thừ a  này  dùng  các m ón Căn, Lực, Giác 
chi, T hánh  đạo(11), T h iền  đ ịnh  Vô lậu, 
cùng giải th o á t Tam m uội v,v... để  tự  vui 
sướng, đặng  vô lượng sự  an  ổn khoái lạc.

22. Xá Lợi Phất ! N ếu có chúng  sanh  
nào  bề tro n g  có tr í  tán h , theo  Đức P h ậ t 
Thê Tôn nghe pháp  tin  n h ận  ân  cần tinh  
tấn , m uốn chóng ra  khỏi ba cõi tự  cầu 
chứng N iết-bàn, gọi đó là Thanh-văn 
thừa, n h ư  các người con k ia  vì cầu  xe dê 
m à  r a  k h ỏ ỉ  n h à  l ử a .

N ếu có chúng  san h  nào theo  Đức 
P h ậ t T h ế  Tôn nghe pháp , tin  nhận , rồ i 
ân  cần  tin h  tấn , cầu  tr í  h u ệ  tự  nh iên , ưa 
th ích  r iê n g  lẽ v ắ n g  lặng, sâu  rõ  nhơn 
duyên  của  các pháp , gọi đó là D uyên-giác 
thừa, n h ư  các người con k ia  vì cầu  xe
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hươu m à ra  khỏi n h à  ỉửa.
N ếu có chúng  san h  nào  theo  Đức 

P h ậ t T h ế  Tôn nghe p h áp  tin  nhận , siêng  
tu  tin h  tấ n  cầu  N hứt th iế t tr í, P h ậ t trí, 
Tự n h ỉên  trí, Vô sư  tr í, các m ón tr i  k iến  
lực, vô úy của N hư Lai, có lòng thương 
x ó t  l à m  a n  v u i  c h o  v ô  lượng c h ú n g  s a n h ,  

lợi ích  trời, người, độ th o á t tấ t  cả, hạng  
đó gọi là  Đại th ừ a  Bồ-tát vì cầu  đặng 
th ừ a  này  thời gọi là  M a-ha-tát, n h ư  các 
người con k ỉa  cầu  xe tr â u  m à ra  khỏi n h à  
lửa.

23. Xá Lợi Phất ! Như ông Trưởng giả 
k ia  thấy  các con được an  ổn r a  khỏ i n h à  
lửa đến  chỗ vô úy, ông tự  nghĩ, ta  của 
g ỉàu  vô lượng, n ê n  b ìn h  đẳng  đem  xe lớn 
đồng cho các con. Đức N hư Lai cũng  lại 
n h ư  thế, là  cha của  tấ t  cả chúng  sanh, 
n ếu  thấy  có vô lượng ngh ìn  ức chúng  
sanh  do cửa P h ậ t giáo hóa m à th o á t khòỉ 
khổ, dường h iểm  đ áng  sợ của  b a  cõi đặng  
sự  vui N iết-bàn.

Bấy giờ, Đức N hư Lai bèn  ngh ĩ : “Ta
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CÓ v ô  lượng v ô  b i ê n  t r í  h u ệ ,  lực, v ô  ú y  

v.v... tạ n g  p háp  của các Đức P hật, các 
chúng  san h  này  đều  là con của  Ta đồng 
b an  cho p h áp  Đại thừa, chẳng  để có 
người được d iệ t độ riêng , đều  đem  pháp  
d iệ t độ của  N hư Lai m à cho chúng  sanh  
nó d iệ t độ.

N hững chúng  sanh  đã th o á t khỏi ba 
cõi đó, P h ậ t đều  cho m ón vui th iền  định, 
g iải th o á t v.v... của  các Đức P h ậ t, các 
m ón đó đều  là m ột tướng, m ột th ứ  mà 
các Đ ấng T hánh  k h en  ngợi, hay  sanh  ra  
sự  vui sạch  m ầu bậc nhứt.

24. Xá Lợi P h ấ t ! N hư ông Trưởng giả 
b an  đ ầu  dùng  b a  th ứ  xe d ụ  d ẫn  các con, 
sau  rồ i chỉ ban  cho xe lớn v ậ t b áu  tran g  
nghiêm  an  ổn th ứ  nhứ t, song ông Trưởng 
giả k ia  không  có lỗi hư dối, Đức Như Lai 
cũng  n h ư  thế, không  có h ư  dốỉ, ban  đầu 
nói Ba th ừ a  dẫn  d ắ t chúng  sanh , sau  rồi 
chỉ dùn g  Đại thừ a  m à độ giải th o á t đó.

Vì sao ? N hư Lai có vô lượng tạng  
p h áp  tr í  huệ, lực, vô sở úy, có thế ban
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p h áp  Đ ại th ừ a  cho tấ t  cả chúng  sanh , chỉ 
vì chúng  sanh  không  thọ  được hết.

Xá Lợi P h ấ t ! Vì nhơn duyên  đó nên 
p h ả ỉ b iế t các Đức N hư Lai dùng  sức 
phương tiện  ở nơi m ột P h ậ t th ừ a  phân  
b iệ t nói th à n h  ba.

Đức P h ậ t m uốn tuyên  lại ngh ĩa  trên  
m à nói kệ rằn g  :
25.— Thí n h ư  ông Trưởng giả 

Có m ột n h à  r ấ t  lớn 
N hà đó đã  lâu  cũ 
Mà lại r ấ t  xấu  xa,
P hòng  n h à  vừa cao nguy 
Gốc cột lạ i gãy mục,
T rinh  xuyên đều  xiêu vẹo 
N ền m óng đã  n á t rã ,
Vách p hên  đều  sụp đố 
Đ ất bủn  rơi rớ t xuống,
T ran h  lợp sa  tán  loạn 
Kèo đòn sai rờ i khớp,
Bốn bề đều  cong vạy 
K hắp đầy nhữ ng  tạp  nhơ,
Có đến  năm  trăm  người
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ở  đổ nơi tro n g  đó.
Chỉm xi, h ỉêu , đ iêu, thứu, 
Quạ, chìm  thước, CƯU, cáp 
Loàỉ nguơn xà, phúc yết, 
G iống ngô công, do diên, 
Loàỉ thủ cung, bá túc 
Dứu, ly cùng hề thử,
Các giông độc trù n g  dữ  
Ngarig dọc xen  ruổ i chạy, 
Chỗ p hân  giải hôi th ú i 
Đồ b ấ t tịn h  chảy trà n  
Các loài trù n g  khương lương 
Bu nhóm  ở t r ê n  dó,
Cáo, sói cùng dã  can  
Liếm  n haỉ và dày đạp  
C ắn xé nhữ ng  thây  ch ế t 
Xượng th ịt bừa bãi ra ,
Do dây m à bầy chó 
Đ ua n h au  đ ến  n g o ạ m  lấy,
Ốm đói và sỢ sệ t 
Nơi nơi tìm  m ón ăn  
G iành giựt câu  xé n h au  
Gầm gừ gào sủa  rân ,
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N hà đó sự  đáng  sợ 
N hững b iến  trạ n g  dường ấy. 
K hắp chỗ đều  có nhữ ng  
Quỷ, ly, mị, vọng, lượng 
Quỷ Dạ-xoa quỷ dữ  
N uốt ăn  cả th ịt người 
Các loài trù n g  độc dữ  
N hững cầm  th ú  h u n g  ác 
Ẫp, cho b ú  sản  san h  
Đ ều tự  g iấu  gìn giữ,
Quỷ Dạ-xoa đua đến  
G iành b ắ t m à ăn  đó,
Ăn dó no nê rồ i 
Lòng hung  dữ  thêm  h ăng  
T iếng chúng  đ án h  cãi n h au  
T hậ t rấ t  đáng  lo sỢ.
Những quỷ C ưu-bàn-trà 
Ngồi xổm trê n  đống đ ấ t 
Hoặc có lúc hỏng đ ấ t 
Một thước hay  h a i thước 
Qua rồ i lại, dạo đi 
Buông lung  chơi cùng  giỡn 
Nắm hai chân  của chó
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Đ ánh cho la th ấ t  th ỉn h  
Lấy chân  đạp  trê n  cổ 
K hủng bố  chó để vui.
Lại có các giống quỷ 
T hân  nó r ấ t  cao lớn 
T rần  tru ồ n g  th â n  đen  xấu  
Thường ở luôn trong  đó 
R ền tiêng  hung  ác lớn 
K êu ỉa  tìm  m ón ản.
Lại có các giống quỷ 
Cổ nó  nhỏ b ằng  kim ,
Lại có các giống quỷ 
Đ ầu nó n h ư  d ầu  trâu , 
H oặc là  ăn  th ịt  người 
Hoặc lại ăn  th ịt  chó,

• • • •

Đ ầu tóc rô ì tu n g  lên  
R ất ác lại hung  hiểm ,
Bị đói k h á t bức ngặt 
K êu la vừa rong  chạy. 
Dạ-xoa cùng quỷ đói 
Các chim  m uông ác độc 
Đói gấp rảo  bốn  bề 
R ình  x e m  n ơ i  c ử a  s ổ ,
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Các nạn dường th ế  đấy 
Vô lượng việc ghê sợ (12)

26.— N hà cũ m ục trê n  dó•

Thuộc ở nơi m ột người 
Người ấy vừa mới ra  
Thời g ian  chưa bao lâu  
Rồi sau  n h à  cửa đó 
Bỗng n h iên  lửa cháy đỏ 
Đồng m ột lúc bốn bề 
Ngọn lửa đều  hừng hực, 
Rường cột và tr in h  xuyên 
T iếng tách  nổ vang động 
N át gãy rơ i rớ t xuống 
Vách p h ên  đều  lở ngã,
Các loại quỷ th ầ n  thảy  
Đồng cấ t tiến g  k êu  to,
Các giống chim  diêu, thứ u  
Quỷ C ưu-bàn-trà thảy  
K inh sỢ chạy  sảng  sốt 
v ẫ n  không tự  ra  đặng,
Thú dữ  loài trù n g  độc 
Chui núp  tro n g  lỗ hang. 
Các quỷ Tỳ-xá-xà
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C ũng ở  tro n g  h an g  đó 
Vì phước đức kém  vậy 
Bị lửa đến  đốt bức 
Lai tà n  h a ỉ ỉẫn  n h au

•  • 

u ố n g  m áu  ản  th ịt nhau . 
N hững loạỉ th ú  dã can 
Thời đều  dã chế t trước 
Các giống th ú  dữ  lớn 
G ỉành đu a  đ ến  ăn  nuốt. 
Khói ta n h  bay  p h ù n  p h ụ t 
P h ủ  k hắp  b ít bốn bề,
Loàỉ ngô công, do d ỉên  
Cùng với rắ n  hun g  dộc 
Bị lửa lòn đố t cháy 
T ran h  n h a u  chạy khỏi hang , 
Quỷ B àn-trà  r ìn h  chờ 
L iền b ắ t lấy  m à ăn.
Lại có các ngạ quỷ 
T rên  đầu  lửa bốc cháy 
Đói k h á t r ấ t  nóng  khổ  
Sảng sốt chạy  quàng  lên, 
N hà lửa đó dường ấy 
R ấ t đáng  n ên  ghê sợ
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Độc hạỉ cùng  ta ỉ lửa 
Các n ạn  ch ẳn g  p h ả ỉ m ột.

27.— Lúc bấy giờ chủ  n h à  
Đ ứng ở nơi ngoàỉ cửa 
Nghe có người m ách  rằ n g  : 
c ác người con của  ông 
Trước đây vì dạo chơi 
M à đến  vào n h à  này 
Thơ bé không  h iểu  b iế t 
Chỉ vui ham  ưa đắm . 
Trưởng g iả vừa nghe xong 
K ỉnh sơ vào n h à  lửa 
Tìm phương nghỉ cứu tế  
Cho con khỏ ỉ th iêu  hạ i 
Mà dụ  bảo các con 
Nói rõ  các h o an  nan:• •

Nào ác quỷ dộc trù n g  
Hỏa ta i lan  tr à n  cháy 
Các sự  khổ  th ứ  lớp 
Nôi luôn không  hề đứ t 
Loài độc xà, ngtiơn phúc 
Vả các quỷ Dạ-xoa 
Cùng quỷ C ưu-bàn-trà
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N hững dã can, chồn, chó 
Chim điêu, thứu, xi, h iêu  
Lại giống bá  túc thảy  
Đ ều đói k h á t khổ  gấp 
R ất đáng  phải ghê sợ 
Chỗ khổ n ạn  như thế 
H uống lại là  lửa lớn.
Các con nhỏ không  h iểu  
D ầu có nghe cha dạy 
Cứ vẫn  còn ham  ưa 
Vui chơi m ãi không thôi.

28.— Bấy giờ Trưởng giả k ia  
Mới bèn  nghĩ th ế  này  ĩ 
Các con như th ế  đó 
Làm ta  thêm  sầu  não. 
Nay tro n g  n h à  lửa này  
K hông m ột việc đáng  vui 
Mà các con ngây dại 
vẫn ham  mê vui chơi 
C hẳng ch ịu  nghe lời ta  
Toan sẽ bị lửa hại.
Ồng bèn  lại suy nghĩ 
N ên bày các phương tiện
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Bảo với các con rằn g  :
Cha có r ấ t  n h iều  th ứ
Các đồ chơi trâ n  kỳ *
N hững xe b áu  tố t đẹp
Nào xe dê, xe hươu
Cùng với xe trâ u  lớn
H iện đế ở  ngoài cửa
Các con m au  ra  đây
Cha ch ính  vì các con
Mà sắm  nhữ n g  xe này
Tùy ý các con th ích
Có th ể  để dạo chơi.
Các con nghe cha nói 
Các th ứ  xe n h ư  vậy 
Tức thời cùng  g iành  đua 
Rảo chạy ra  khỏi n h à  
Đ ến nơị khoảng  đ ấ t trống  
Rời nhữ ng  sự  khổ nạn.
Trưởng giả thấy  các con 
Được ra  khỏi n h à  lửa 
ơ  nơi ngã tư  đường 
Đ ến ngồi tò a  sư  tử.
Ông bèn  tự  m ừng rằn g
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Ta nay  rấ t  m ừng vui 
N hững đứa con ta  đây 
Đẻ nuô ỉ r ấ t  khó  ỉắm  
C húng nhỏ dại không  h iểu  
Mới lầm  vào n h à  h ỉểm  
Có n h iều  loàỉ trù n g  độc 
Quỷ Ly mị đáng  sỢ 
Lửa lớn cháy hừng  hực 
Bốn p h ía  đ ều  phực lên  
Mà các trẻ  con này 
Lại ham  ưa vui chơi 
Nay ta  đã cứu chúng 
K hiến đều  đ ặng  th o á t n ạn  
Vì thế, các người ơi !
Ta nay  rấ t  vu i mừng.
Khi ấy, các người con 
B iết cha đã ngồi an  
Đ ều đến  bên  chỗ cha 
Mà th ư a  cùng cha rằ n g  : 
Xin cha cho chúng  con 
Ba th ứ  xe báu  lạ 
N hư vừa rồ i cha hứa 
Các con m au ra  đây
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Sẽ cho ba  th ứ  xe 
Tùy ý các con m uốn 
Bây giờ ch ín h  p hải lúc 
Xin cha thương cấp cho.

29.— Trưởng giả giàu có lớn 
Kho đụn  r ấ t  nh iều  đầy 
Vàng, bạc cùng  lưu ly 
Xa cừ, ngọc m ã não,
D ùng nhữ ng  m ón vậ t b áu  
Tao th à n h  các xe lớn 
C hưng dọn  tra n g  nghiêm  đẹp 
K hắp vòng có bao lơn 
Bốn m ặt đ ều  treo  linh  
Dây vàng  xen  th ắ t tụ i 
Lưới m ành  kết trâ n  châu  
G iăng bày p h ủ  ph ía  trê n  
Hoa vàng  các chuỗi ngọc 
Lòng thòng  rũ  k hắp  chỗ 
Các m àu tra n g  sức đẹp 
K hắp vòng xây q u an h  xe 
D ùng n h ỉễu  h àn g  m ềm  m ại 
Để ỉàm  nệm  ló t ngổỉ 
V ải qiíý m in  r ấ t  tố t
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Giá tr ị  đến  ngh ìn  m uôn 
Bóng láng  trắ n g  sạch  sẽ 
D ùng trả i trù m  trê n  nệm  
Có tr â u  trắ n g  to  lớn 
M ập khỏe n h iều  sức m ạnh  
T hân  h ìn h  rấ t  tươi tố t 
Để kéo xe b áu  đó 
Đông những  tôi và tớ 
Mà chực h ầu  giữ  gìn 
Đem xe đẹp  n h ư  th ế  
Đồng ban  cho các con.
Các con lúc bấy giờ 
R ất vui m ừng hớn hở 
Ngồi trê n  xe b áu  đó 
Dạo đỉ k h ắp  bốn  phương 
Vui chơi n h iều  khoáỉ lạc 
Tự tạ i không  ngàn  ngại.

30.—- Bảo Xá Lợi P h ấ t này  !
Đức P h ậ t cũng  n h ư  vậy 
Tôn cả tro n g  h àn g  T hánh  
C ha làn h  của tro n g  đời 
T ất cả các chúng  sanh  
Đều là  con của Ta
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Say mê theo  th ế  lạc 
K hông có ch ú t hu ệ  tâm .
Ba cõi h iểm  không  an  
Dường n h ư  n h à  lửa cháy 
Các n ạn  khổ dẫy đầy 
R ất đáng  n ên  ghê sợ 
Thường có nhữ ng  sanh, già 
Bịnh, chế t và rầ u  lo 
Các th ứ  lửa n h ư  th ế  
Cháy hừng chẳng  tắ t  dứt. 
Đức N hư Lai đã lìa 
N hà lửa ba  cõi đó 
Vắng lặng  ở  thong  thả  
An ổn tro n g  rừ ng  nội 
H iện  nay b a  còi này 
Đ ều là của Ta cả 
N hững chúng  sanh  trong  đó 
Cũng là con của Ta.
Mà nay  tro n g  b a  cõi 
Có n h iều  th ứ  hoạn  nạn  
Chỉ riên g  m ột m ình  Ta 
Gó th ể  cứu hộ chúng,
D ầu lại đã dạy bảo
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Mà vẫn  không  tỉn  n h ận  
Vì nơi các duc nhiễm•

R ất sanh  lòng tham  mê 
Bởi thế, n ên  phương tiện  
Vì chúng nói Ba thừ a 
K hiến cho các chúng sanh  
Rõ ba cõi là  khổ 
Mở bày  cùng  d iễn  nói 
N hững đạo pháp  x u ấ t th ế ề 
Các người con đó thảy  
N ếu nơi tâm  quyết đ ịnh  
Đầy đủ  b a  m ón m inh(13)
Và sáu  m ón th ầ n  thông íl4) 
Có người được Duyên-giáe 
Hoặc b ấ t thố i Bồ-tát.
Xá Lợi Phất phải biết r
Ta vì các chúng  saiih 
D ùng m ón th í dụ  này 
Để nói m ột P h ậ t thừ a 
Các ông n ếu  có thể  
T in n h ận  lời nói đây 
T ất cả người đ ều  sẽ 
C hứng th à n h  quả P h ậ t đạo.
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31ế— P h ậ t th ừ a  dây vi d iệu  
R ất th a n h  tịn h  th ứ  n h ứ t 
Ớ tro n g  các th ế  g ian  
K hông còn p h áp  nào  trê n  
C ủa các P h ậ t vui ưa,
T ất cả h àn g  chúng  sanh  
Đ ều p h ả i n ên  k h en  ngợi 
Và cúng  dường lễ bái 
Đủ vô lượng ngh ìn  ức 
Các tr í  lực, g iải th o á t 
T h iền  đ ịnh  và tr í  huệ 
C ùng p h áp  khác của Phật) 
Chứng đ ặng  thừ a  n h ư  th ế  
K hắp cho các con thảy  
Ngày đêm  cùng  k iếp  số  
Thường đ ặng  ngồi dạo chơi 
Cho các h àn g  Bồ-tát 
Cùng với chúng  T hanh-văn  
Nương nơi th ừ a  b áu  này 
Mà th ẳn g  đến  đạo tràng .
Vì bởi nhơn  duyên  đó 
Tìm kỷ k h ắp  mười phương 
Lại không  th ừ a  nào  khác
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T rừ  P h ậ t dùng  phương tiện . 
Bảo với Xá Lợi P h ấ t !

*

Bọn ông các người thảy  
Đ ều là con của Ta 
Ta thời là Cha lành.
Các ông trả i n h iều  k iếp  
Bị các sự khổ đốt 
Ta đều  đã cứu vớt 
Cho ra  khỏi b a  cõi.
Ta dầu  ngày trưức nói 
Các ông được d iệ t độ 
Nhưng chỉ h ế t sanh  tử  
Mà th iệ t thời chẳng diệt,
Nay việc n ên  phải làm 
Chỉ có tr í huệ  P h ậ tễ 
N ếu có Bồ-tát nào 
ơ  tro n g  hàng  chúng  này 
Có thế  m ột lòng nghe 
P háp  th ậ t của các Phật,
Các Đức P h ậ t T hế Tôn 
D ầu dùng  chước phương tiện  
Mà chúng san h  được độ 
Đ ều là Bồ-tát cả.
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32.— N ếu có người tr í  nhỏ 
Quá mê nơi ái dục 
P h ậ t bèn  vì bọn  này  
Mà nói lý Khổ đế,
C húng san h  nghe lòng m ừng 
Đ ặng đ iều  chưa từ ng  có 
Đức P h ậ t nói Khố đ ế  
Chơn th ậ t không  saỉ khác. 
N ếu lại có chúng  sanh  
K hông rõ  b iế t gốc khổ 
Q uá say nơi khổ nhơn 
C hẳng tạm  rờ i bỏ được,
P h ậ t vì h ạn g  người này 
D ùng phương tiện  nói dạy 
N guyên nhơn có các khổ  
Tham  dục là  cội gốc,
N ếu dứ t đươc tham  duc

• •

Khổ không  chỗ nương đỗ 
Dứt h ế t h ẳn  các khổ 
Gọi là Đ ế th ứ  ba.
Vì chứng D iệt đ ế  vậy 
Mà tu  h àn h  Đạo đê 
Lìa h ế t các khổ  phược
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Gọỉ đó là  g iải thoát,
Người đó nơi p h áp  gì 
Mà nóỉ đặng  giải th o á t ? 
Chỉ xa rờ i h ư  vọng 
Gọỉ đó là  g iải th o á t 
Kỳ thỉệt chưa phải được 
Gỉảỉ th o á t h ẳ n  tấ t  cả.
Đức Phật nói người đó 
Chưạ phải thiệt diệt độ,
Vì người đó chưa dược 
Đạo q u ả  Vô thượng vậy.
Ý của  Ta không  m uốn,
Cho đó đến  d iệ t độ,
Ta là  Đ ấng P h áp  vương 
T ự tạ i nơi các p h áp  
Vì an  ổn  chúng  sanh  
N ên h iện  r a  nơi dời.
Xá Lợi P h ấ t p h ả i b i ế t ! 
P h áp  ấ n  củ a  Ta dây 
Vì m uốn làm  lợi ích  
Cho th ế  g ian  n ên  nóỉ,
Tại chỗ ông đ i q u a  
Chớ có vọng tu y ên  tru y ền .
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N ếu có người nghe đ ến  
Tùy hỷ  k ín h  n h ận  lấy 
P h ả i b iế t rằ n g  người ấy 
Là bậc B ất thố i chuyển. 
N ếu có người tin  n h ận  
K ỉnh p h áp  Vô thượng này. 
Thời người đó đã từng 
T hấy các P h ậ t quá  khứ  
C ung k ính  và cúng  dường 
C ũng được nghe p háp  này. 
N ếu người nào  có th ể  
Tỉn ch ịu  lời ông nóỉ 
Thời ch ính  là  th ấy  Ta 
Cũng lấ  th ấy  nơi ông 
C ùng các chúng  Tỳ-kheo 
Và các h àn g  Bồ-tát.

33.— P h ậ t vì ngườỉ tr í  sâu  
Nói K inh P h áp  Hoa này 
Kẻ thức cạn  nghe đến  
Mê lầm  không  h iểu  được. 
T ất cả  h àn g  Thanh-văn 
C ùng vớỉ B ích-chi-Phật 
Ớ tro n g  K ỉnh p háp  này
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Sức k ia  không h ỉểu  được. 
C hính ông Xá Lợi P h ấ t 
H ãy còn nơi K inh này 
D ùng lòng tin  đặng  vào 
H uống là  T hanh-văn khác. 
Bao n h iêu  T hanh-văn khác 
Do tin  theo  lời P h ậ t 
Mà tùy  th u ậ n  K ỉnh này 
C hẳng phải tr í  của m ìnhỆ

34.— Lại này, Xá Lợi P h ấ t !
Kẻ k iêu  m ạn  b iếng  lười 
Vọng so chấp  lấy ngã 
Chớ vì nói K inh này,
H ạng phàm  p h u  b iế t cạn  
Q uá mê năm  m ón dục 
Nghe pháp  không  h iểu  được 
C ũng chẳng  n ên  vì nói,
N ếu có người không  tin  
K hỉnh hủy chê K inh này 
Thời là  dứ t tấ t  cả 
Giống P h ậ t ở th ế  gian.
N ếu có người xìu m ặt 
Mà CƯ U lòng nghi hoặc
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Ông n ên  lắng  nghe nói 
Tội báo của người đó. 
H oặc P h ậ t còn tạ i th ế  
Hoặc sau  kh i d iệ t độ 
N ếu có người chê bai 
K inh đ iển  n h ư  th ế  này 
Thấy có người đọc tụng 
B iên chép  thọ  tr ì K inh 
Rồỉ khỉnh tiện ghét ganh 
Mà CƯU lòng kết hờn 
Tội báo của  người đó 
Ông nay  lạ i ỉắng  nghe. 
Người đó k h i m ạng chung  
Sa vào ngục A-tỳ 
Đầy đủ  m ột k iếp  chẵn  
K iếp m ãn h ế t lại sanh  
Cứ xoay vần  n h ư  th ế  
N hẫn đến  vô số  kiếp.
Từ tro n g  đ ịa  ngục ra  
Sẽ đọa vào súc sanh,
H oặc làm  chó, dã can  
T hân  th ể  nó ôm gầy 
Đ en đ iu  thêm  ghẻ lác
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Bị người thường chọc ghẹo 
Lạỉ còn p h ả i b ị ngườỉ 
Gớm nhờm  và ghét rẻ  
Thường ngày  đói k h á t khổ  
Xương th ịt đ ều  khô khan , 
Lúc sống ch ịu  khổ  sở 
C hết bị ném  ngói, đá  
Vì đoạn  m ất giống P h ậ t 
N ên thọ  tộ i báo đó.
Hoặc sanh  làm  lạc đà  
Hoăc sanh  vào loài lừa 
T hân  thường m ang kéo n ặn g  
Lại thêm  b ị đ án h  đập  
Chỉ nhớ  tưởng : nước, cỏ 
Ngoài ra  không  b iế t gì 
Vì k h ỉn h  chê K ỉnh này  
Mà m ắc tội n h ư  vậy.
Có k h i làm  dã  can 
Đi vào trong  xóm làng  
T hân  th ể  dầy  ghẻ lác 
Lại chột h ế t m ột m ắt 
Bị bọn trẻ  nhỏ vây 
Theo đ ánh  dập  liệng  ném
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C hịu n h iều  các đ au  khổ 
H oặc có lúc p h ả i chết.
Ở đây vừa ch ế t rồ i 
L ỉền  lại thọ  th â n  rắ n  
T hân  th ể  nó dài lớn 
Đ ến năm  trảm  do tu ần  
Điếc ngây và không  chân  
L ản lóc đ ỉ b ằn g  b ụng  
Bị các ỉoàĩ trù n g  nhỏ 
C ắn rú c  ăn  th ịt, m áu 
Bị khổ  cả ngày đêm  
K hông tạm  có ngừng nghỉ 
Vì k h in h  chê K ỉnh này 
Mà m ắc tội n h ư  vậy.
N ếu được san h  làm  người 
Các căn  đ ều  ám  độn 
L ùn xấu  lạ i lệch  què 
Đui điếc th êm  lưng  gù 
Có nói ra  lời gì 
Mọi người không  tin  nhận , 
Hơi m iệng thư ờng  hôi th ú i 
Bị quỷ mỵ dựa n h ập  
N ghèo cùng r ấ t  h èn  hạ
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Bị người sai khiến luôn, 
N hiều  b ịn h  th â n  ốm gầy 
K hông có chỗ cậy nhờ  
D ầu nương gần  với người 
Mà người ch ẳn g  để  ý 
N ếu có đặng  đ ỉều  chi 
Thời liền  lại q u ên  m ất,
N ếu học qua nghề thuốc,
Theo đúng  p h ép  tr ị  b ịn h  
M à b ịn h  người n ặn g  thêm  
H oặc có kh i đ ến  chết,
N ếu tư  m ình  có b ỉn h* *

K hông người chữ a là n h  đ ặng  
D ầu có uống thuốc hay  
Mà b ịn h  càng  thêm  nặng , 
H oặc người khác  p h ả n  ngh ịch  
Cướp giự t trộ m  lấy của 
Các tộ i dường th ế  đó 
Lại tự  m ang vạ lây.
N hững người tộ i n h ư  đây 
T rọn  không  th ấy  được P hật. 
Là vua tro n g  h àn g  T hánh  
Thường nói p h áp  giáo hóa,
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Những người tội như dây 
Thường san h  chỗ hoạn  n ạn  
Tâm  cuồng loạn, ta i điếc 
T rọn  không  nghe p háp  được. 
T rả i qua vô số  k iếp  
N hư số  cá t sông H ằng 
Sanh  ra  liền  điếc câm 
Các căn  chẳng  đầy đủ 
Thường ở trong địa ngìỊC 
N hư dạo chơi vườn nhà, 
ơ  tạ i ác đạo khác 
N hư ở nh à  cửa m ình 
Lạc đà, lừa, heo, chó 
Là chỗ k ia  thường đi 
Vì khỉnh chê Kinh này 
Mắc tội dường th ế  đóỄ 
N ếu đặng  san h  làm  người 
Điếc, đui lạ i câm, ngọng 
Nghèo cùng  các tướng suy 
D ùng đó tự  tra n g  nghiêm , 
Sưng bủ n  b ịn h  khô k h á t 
Ghẻ, lác, cùng  ung  th ư  
Các b ịnh  n h ư  trê n  đó
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D ùng làm  y phục m ặc, 
T hân  th ể  thư ờng  hôi hám  
Nhơ nhớp không  hề  sạch  
Lòng chấp  n g ã  sâu  chặc 
Thêm  n h iều  tá n h  g iận  hờn 
T ình  dâm  dục hẩy  hừng  
Đ ến chẳng  chừa cầm  thú . 
Vì k h ỉn h  chê K inh này  
M ắc tội dường thế đó.

35.— Bảo cho Xá Lợi P h ấ t !
Người k h in h  chê K inh n ày  
N ếu k ể  nói tộ i k ia  
C ùng kiếp  cũng  chẳng  h ế t 
Vì bởi nhơn d uyên  đó 
Ta vẫn  bảo các ông 
T rong  nhóm  người vô tr í  
Chớ n ên  nói K inh này.
N ếu có người lợi căn 
Sức tr í  huệ sáng  láng  
Học rộng  và  nhớ  dai 
L òng m ong cầu  P h ậ t đạo 
N hững h ạn g  người n h ư  th ế  
Mới n ên  vì đó nói.
Nếu có người đã từng
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Thấy trảm  ngh ìn  ức P h ậ t 
T rồng các cội đức ỉành  
T hân  tâm  rấ t  bền  vững 
Hạng người được như thế 
Mới n ên  vì đó nói.
N ếu có người tin h  tấn  
Thường tu  tập  lòng từ  
C hẳng hề tiếc  th ân  m ạng 
Mới n ên  vì đó nói.
N ếu có người cung k ính  
K hông có san h  lòng khác 
Lìa xa các phàm  ngu 
Ớ riên g  tro n g  nú i chầm  
N hững h ạn g  người n h ư  th ế  
Mới n ên  vì đó nói.
Lại Xá Lợi P h ấ t này  !
N ếu thấy  có người nào 
Rời bỏ ác t r i  thức 
G ần gũi b ạn  h iền  lành  
Người được như thế ấy 
Mới n ên  vì đó nói.
Nếu thấy  h àn g  P h ậ t tử  
Giữ giới h ạ n h  tro n g  sạch 
N hư m inh châu  sáng  sạch
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H am  cầu  K ỉnh Đại th ừ a  
Những người được như thế 
Mới n ên  vi dó nói.
N ếu người không  lòng giận  
Chắc th iệ t ý d ịu  hòa 
Thường thương xót m ọi loài 
Gung k ính  các Đức P h ậ t 
H ạng người tố t n h ư  th ế  
Mới n ê n  vì đó nói.
Lại có h àng  P h ậ t tử  
Ỡ tạ i tro n g  đạ i chúng 
T h u ần  dùng  lòng th a n h  tịn h  
Các m ón nhơn cùng duyên  
Thí dụ  và lời lẽ

*

Nói p háp  không  chướng ngại 
N hững người n h ư  th ế  ấy 
Mới n ên  vì đó nói.
N ếu có vị Tỳ-kheo 
Vì cầu  N hứt th iế t tr í 
K hắp bốn phương cầu  pháp  
C hắp tay  cung  k ính  thọ  
Chỉ ưa m uốn thọ  tr ì  
K ỉnh đ iển  về Đại th ừ a  
N hẫn đến  không  hề thọ
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Một bài kệ K ỉnh khác  
H ạng người được n h ư  th ế  
Mới nên  vì đó nói.
N hư có người chí tâm

C ầu K inh cũng n h ư  th ế  
Đ ặng rồ i đ ản h  lễ thọ 
Người đó chẳng  còn lại 
Có lòng cầu  K inh khác 
C ũng chưa từng nghĩ tưởng 
Đ ến sách vở ngoại đạo 
Người được như thế ấy 
Mới nên  vì đó nói.
Bảo cùng Xá Lợi P h ấ t !
Ta nói các sự  tướng 
Của người cầu  P h ậ t đạo 
C ùng k iếp  cũng chẳng  h ế t 
N hững người n h ư  th ế  đó 
Thời có th ể  tin  h iếu  
Ông nên  vì họ nói 
K ỉnh Diệu P h áp  Liên Hoa.

Cầu Xá-lợi của P h ậ t
• *
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PHẨM “TÍN GIẢI” THỨ TƯ

1. LÚC bấy  giờ, các ngài H uệ m ạng Tu 
Bồ Đề, Đại Ca C hiên Diên, Đại Ca Diếp, 
Đ ại Mục Kiền Liên, từ  nơi P h ậ t được 
nghe p háp  chưa từ ng  có. Đức T hế  Tôn dự  
ghi cho ngài Xá Lợi P h ấ t sẽ th àn h  Vô 
thư ợng  C hánh đẳng  C hánh  giác, sanh 
lòng hy hữu hớn hở vui mừng, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy sửa y phục tr ịch  bày vai 
hữu, gối hữ u  chấm  đất, m ột lòng chắp 
tay  cúi m ình  cung  k ính  chiêm  ngưỡng  
dun g  n h an  P h ậ t m à b ạch  cùng  P h ậ t 
rằ n g  : “C húng con ở đ ầu  tro n g  hàng  
Tăng, tuổi đều già lụn, tự cho đã dược 
N iết-bàn không kham  nh iệm  gì nữa, 
chẳng còn thẳng cầu thêm đạo Vô 
thư ợng  C hánh đẳng  C hánh giác”.

Đức T hế  Tôn th u ở  trước nói pháp  đã 
lâu , lúc đó ch ú n g  con ngồi nơi tòa, th â n
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th ể  mỏỉ m ệt, ch ỉ nhớ  ngh ĩ b a  p h áp  : 
Không, Vô tướng, Vô tác, đối với các 
p h áp  d u  hý th ầ n  thông, tịn h  cõi nước 
P h ậ t, độ th o á t chúng  san h  của Bồ-tát, 
lòng  chúng  con không  ưa th ích .

Vì sao ? Đức T hế  Tôn k h iến  chúng  
con ra  khỏỉ b a  cõi đặng  chứng N iết-bàn, 
lạ i nay  đây  ch ú n g  con tuổ i đ ã  già nua, ở 
nơi dạo Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳng  C hánh 
giác của P h ậ t dạy  Bồ-tát không  hề sanh  
m ột n ỉệm  ưa th ích .

C húng con hôm  nay  ồ  trước P h ậ t 
nghe thọ  ký cho T hanh-văn  sẽ đặng  Vô 
thượng C hánh  đ ẳng  C hánh  giác, lòng rấ t  
vu i m ừng đặng  p h áp  chưa từ n g  có, chẳng  
ngờ hôm  nay  bỗng n h iên  đ ặng  p h áp  hy 
hữu, tự  r ấ t  m ừng m ay đ ặng  lợi lành  lớn, 
vô lượng trâ n  b áu  chẳng  tìm  cầu  m à tự  
đặng.

2. T h ế  Tôn chúng  con hôm  nay xin 
nói th í dụ  để chỉ rõ  ngh ĩa  đó,

Thí n h ư  có người tuổi thơ  bé, bỏ cha 
trố n  đi qua ở  lâu  nơi nước khác, hoặc
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mười, h a i mươi đến  năm  mươi năm; 
người đó tuổ i đã  lớn lại thêm  nghèo cùng 
khốn  khổ, ro n g  ruổ i bốn phương đế cầu 
đồ m ăc vâ t ăn, dao đi lần  lần  tình  cờ về  
bổn quốc.

Người cha từ  trước đến  nay, tìm  con 
không  đặng  b èn  ở  lạ i tạ i m ột th à n h  tro n g  
nước đó. Nhà ông g iàu  lớn của  báu  vô 
lượng, các kho đụn, vàng, bạc, lưu ly, san  
hô, hổ  phách, p h a  lê, châu  v.v... thảy  đều 
trà n  đầy ; tôi tớ, th ần  tá, lạ i dân  rấ t 
đông; voi, ngựa, xe cộ, bò dê n h iều  vô số. 
Cho vay th âu  vào lời lãi k h ắp  đến  nước 
khác, k hách  thương buôn  bán  cũng rấ t 
đông  nh iều .

Bấy giờ, gá nghèo cùng k ia  dạo đến 
các tụ  lạc, trả i qu a  xóm làng) lần  hồi đến  
nơỉ th à n h  của người cha ở.

Người cha h ằn g  nhớ  con, cùng con 
b iệ t ly hơn năm  mươi năm  m à ông vẫn  
chưa từng đối với người nói việc n h ư  thế, 
chỉ tự  suy nghĩ lòng rấ t  ăn  năn . Ong tự  
nghĩ, già n u a  và có n h iều  của cải, vàng
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bạc, t r â n  báu, kho đụn  trà n  đầy, không 
có con  cái, m ột m ai m à c h ế t m ấ t thời 
củ a  cả i tả n  th ấ t  k h ô n g  người giao phó. 
Cho n ê n  ân  cần  nhớ  luôn  đến  con. Ỏng 
lạ i n g h ĩ : N ếu ta  gặp đ ặn g  con ủy phó 
củ a  cải, th ả n  n h iê n  k h o á i lạc  k h ô n g  còn 
sầ u  ỉo.

3. T hưa T h ế  Tôn ! Bấy giờ gã cùng tử  
làm  th u ê , làm  m ướn lần  hồi tìn h  cờ đến  
n h à  người cha b èn  đứng lại b ên  cửa, xa 
th ấy  cha  ngồi giường sư  tử, g h ế  báu  đỡ 
chân, các hàng  Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, Cư 
sĩ đ ều  cung k ín h  bao quanh . T rên  thân  
ông đó dùng chuỗi ngọc chơn châu  giá 
tr ị  ngh ìn  vạn để tra n g  nghiêm , kẻ lại, 
dân , tô i tớ, tay  cầm  p h ấ t trầ n  trắ n g  đứng 
h ầu  h a i bên. M àn báu  che trên , những 
p h an  đẹp  thòng  xuống, nước thơm  rưới 
đất, rả i các th ứ  d anh  hoa, các v ậ t báu  
chưng bày, p h á t ra , th â u  vào, lấy, cho 
v.v... có các sự  nghiêm  sức dường ấy, oai 
đức r ấ t  tôn  trọng.

Gã cùng  tử  th ấy  cha có lực th ế  lớn
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liền  san h  ỉòng lo sợ, hối h ận  về việc đến 
n h à  này, nó th ầm  nghĩ rằ n g  : “Ông này 
chắc là  vua, hoặc là  bậc đồng vua, chẳng  
p h ả i là  chỗ của ta  làm  th u ê  mướn dặng 
tiề n  vật.•

C hẳng bằng  ta  qua  đ ến  xóm nghèo có 
chỗ cho ta  ra  sức dễ đặng  đồ m ặc vậ t ăn, 
n ế u  n h ư  ta  đứng lâu  ở  đây  hoặc rồ i họ sẽ 
bức n g ặ t ép  sai ta  làm ”. Gã nghĩ n h ư  th ế  
rồỉ, liền  chạy m au đỉ thẳng,

4. Khi đó, ông Trưởng giả ngồi nơi tòa 
sư  tử  th ấy  con b èn  nhớ  b iết, lòng rấ t  vui 
m ừng m à tự  ngh ĩ rằ n g  : “Của cải kho 
tà n g  của ta  nay đ ã  có người giao phó rồi, 
ta  thường nghĩ nhớ  đứa con này làm sao 
gặp đặng, nay bỗng nó tự  đến  rấ t  vừa 
chỗ m uốn của ta , ta  d ầu  tuổ i già vẫn còn 
th am  tiế c”. Ông liền  sa i người h ầu  bên 
đuổi gấp theo  b ắ t lại.

Lúc ấy, kẻ sứ  giả chạy  m au  qu a  bắt, 
gã cùng  tử  k inh  ngạc, lớn tiến g  k êu  oan: 
“Tôi không  hề xúc phạm , n h ân  sao lại bị 
b ắ t ?” kẻ sứ  giả b ắ t đó càng  gấp cưỡng
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d ắ t đem  về. Khi đó gã cùng  tử  tự  nghĩ 
không  tộ i chi m à bị b ắ t bớ đây chắc đ ịnh  
p h ả i chết, lạ i càng  sỢ sệ t mê n g ấ t ngã 
xuống đất.

Người cha xa thấy  vậy bèn  nói với kẻ 
sứ  giả rằ n g  : “K hông cần người đó, chớ 
cưỡng đem  đến, lấy nước lạn h  rưới trê n  
m ặt cho nó tỉn h  lại, đừng nói chi với nó”.

Vì sao ? Vì ch a  b iế t con m ình  ý chí h ạ  
lỉệt, tự  b ỉế t m ình  g iàu  sang  làm  k h ỉếp  sỢ 
cho con. B iết chắc là con rồ i m à dùng  
phương tiện  chẳng  nói với người khác 
b iế t là  con m ình. Kẻ sứ  giả nói với cùng 
t ử : “Nay ta  th ả  ngươi đi đâu  tùy  ý”.

Gã cùng tử  vui m ừng đặng  đ iều  chưa 
từ ng  có, từ  dưới đ ấ t đứng dậy, qua  đến 
xóm nghèo để tìm  cầu  sự  ăn  mặc.

5. Bấy giờ, ông Trưởng giả to an  m uốn 
dụ  d ẫn  người con m à bày chước phương 
tiện , m ậ t sai h a i người, h ìn h  sắc tiề u  tụy  
không có oai đức : “H ai người n ên  qua 
xóm k ia  từ  từ  nói với gã cùng  tử, nơi đây 
có chỗ làm  t r ả  giá gấp bội. Gã cùng  tử
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nếu chịu thời dắt về dây khiến làm. Nếu 
nó  có h ỏ i m uốn  sa i làm  gì ? Thời n ên  
n ó i với nó  rằ n g  : “T huê người h ố t p hân , 
ch ú n g  ta  h a i người cũng  cù n g  ngươi 
ch u n g  n h a u  làm ”. Khi đó h a i người sứ  
liề n  tìm  gã cùng  tử , rồ i th u ậ t  đủ  việc 
n h ư  trê n .

6. Bấy giờ, gã cùng  tử  trước hỏi lấy 
giá cả  liền  đến  h ố t phân . Người cha thấy  
con, thư ơ ng  xót và quái lạ. Lại m ột ngày 
k h ác  ông ở tro n g  cửa sổ xa th ấy  con ốm o 
tiều  tụy, p h ân  đ ấ t bụ i bặm  dơ dáy không 
sạch. Ông liền  cổi chuỗi ngọc, áo tố t m ịn 
m àng  cùng  đồ tra n g  sức, lại m ặc ảo thô 
rá c h  tr ỉn  dơ, bụi đ ấ t lấm  th ân , tay  m ặt 
cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sỢ, 
bảo nhữ ng  người làm  rằng: “Các ngươi 
p h ả ỉ s iêng  làm  việc chớ n ên  lười nghỉ !”. 
D ùng phương tiệ n  đó đ ặng  đ ên  gần 
người con.

Lúc sau  lại bảo  con rằ n g  ĩ “Gã nam  tử  
này ! Ngươi thường làm ở đây đừng lại đi 
nơi khác, ta  sẽ t r ả  thêm  giá  cho ngươi;
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N hững đồ cần  dùn g  n h ư  loại bồn, chậu, 
gạo, bột, muối, dấm , ngươi chớ tự  nghi 
ngại. Cũng có kẻ tớ  già hèn  hạ, n ếu  cần 
ta  cấp  cho, n ên  phải an  lòng, ta  n h ư  cha 
của  ngươi chớ có sầu  lo”.

Vì sao ? Vì ta  tuổi tác già lớn mà 
ngươi thờ i trẻ  m ạnh, ngươi thường trong  
lúc làm  việc không  lòng dối khi, trễ  nải, 
g ỉận  hờn nói lời th á n  oán, đều  không 
th ấy  ngươi có các đ iều  xấu  dó n h ư  các 
người làm  công khác. Từ ngày nay  n h ẫn  
sau  n h ư  con đẻ của ta Ệ Tức thời Trưởng 
giả lại đ ặ t tê n  cho cùng tử  gọi đó là 
“con”.

Khi đó, gã cùng  tử, dầu inừng việc 
tìn h  cờ dó, song vẫn  còn tự  cho m ình là 
khách , là người làm  công hèn, vì cớ đó 
m à tro n g  hai mươi năm  thường sai hốt 
phân , sau  đó lòng gã mới lần  th ế  tin  ra  
vào không ngại sợ, như ng  chỗ gã ở cũng 
vẫn  nguyên  chỗ cũ.

7. T h ế  Tôn ! Bấy gíờ Trưởng g iả có 
b ịnh , tự  b iế t m ình  không  bao lâu  sẽ chết
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m ới bảo  cùng  tử  rằ n g  : “Ta n ay  r ạ t  n h iều  
vàng  bạc, t r â n  báu , kho  đ ụ n  tr à n  đầy, 
tro n g  đó n h iều  ít  chỗ đ án g  xàỉ dùng  
ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, 
ngươ i n ê n  th ể  th eo  ý ta.

Vì sao ? Nay ta  cùng  ngươi bèn là 
k h ô n g  khác, n ên  gắng  d ụ n g  tâm  chớ đê 
só t m ấ t”.

Khỉ ấy, cùng tử  liền  n h ậ n  lời bảo, 
lã n h  b iế t các của vật, vàng, bạc, trâ n  bửu 
và  các kho  tàng, m à trọ n  không  có ý 
m ong ỉấy  của đ án g  chừng  bữ a ăn, chỗ 
củ a  gã ở vẫn  tạ i chỗ cũ, tâm  chí hạ  liệ t 
cũng chưa bỏ được.

8. Lại trả i q u a  ít  lâu  sau , cha  b iế t ý 
ch í con lần  đã thông  th á i trọ n  nên  chí 
lớn, tự  chê tâm  ngày trước. Đ ến giờ sáp  
chết, Ỏng gọi người con đ ến  và hội cả 
T hân  tộc, Quốc vương, q u an  Đại thần , 
dòng  S á t lợi, h àn g  Cư sĩ, k h ỉ đã  nhóm  
xong, ông  liền  tự  tu y ên  rằng : “Các ngài 
n ê n  rõ , người này  là  con ta , củ a  ta  sanh  
ra , ngày  trước tro n g  th à n h  nọ, bỏ ta  trố n
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đi, nổ i trô i khổ  sở, hơn năm  mươi năm , 
nó  vốn te n  ấy, còn ta  tê n  ấy. Xưa ta  ở tạ i 
th à n h  này  lòng lo lắng  tìm  kiếm , bỗng ở 
nơi đây gặp đ ặn g  nó. Nó th iệ t là con ta, 
ta  th iệ t là  cha nó. Nay ta  có tấ t  cả bao 
n h iêu  của  cải, đều  là của con ta  có, trước 
đây  của cải chó ra  th â u  vào, con ta  đây 
coi b iế t”.

T h ế  Tôn ! K hi đó gã cùng  tử  nghe cha 
nóỉ n h ư  thế , liền  r ấ t  vuỉ m ừng được đ iều  
chưa từ ng  có, m à ngh ĩ rằ n g  : “Ta vốn 
k hông  có lòng m ong cầu, nay  kho tàng  
b áu  này  tự  n h iê n  m à đ ến ”.

9. T h ế  Tôn ! Ông p h ú  T rưởng giả đó là 
Đức N hư Lai, còn chúng  con đều  giống 
n h ư  con của P h ậ t. Đức N hư Lai thường 
nóỉ chúng  con là  con.

T hưa T hế  Tôn ! C húng con vì ba món 
k h ổ (16) n ên  ở  tro n g  sanh  tử  ch ịu  các sự 
đ a u  đớn mê ỉầm  không  h iểu  biết, ưa 
th ích  các p h áp  T iểu  th ừ a ề Ngày nay  Đức 
T h ế  Tôn k h iến  chúng  con suy ngh ĩ dọn 
t r ừ  nhữ ng  p h ân  dơ các p h áp  hý  lu ận (17).
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C húng con ở tro n g  đó sỉêng  gắng tin h  
tấ n  đ ặn g  đến  N iết-bàn, cái giá m ột ngày 
đ ã  đặng  đây rồi, lòng r ấ t  vui m ừng tự  
cho là  đủ, m à tự  nói rằn g  : “Ở tro n g  pháp  
củ a  P h ậ t, do siêng  n ăng  tin h  tấn  nên  chỗ 
đ ặng  rộng  n h iều ”.

N hưng Đức T h ế  Tôn trước b iế t chúng 
con lòng ưa m uốn sự hèn  tệ, ham  nơi 
p h áp  T iểu thừa, chúng  con bèn  bị P h ậ t 
buông  bỏ chẳng  vì p h ân  b iệ t rằn g  : “Các 
ông sẽ có p h ần  bửu tàn g  tr i  k iến  của 
N hư Lai”.

Đức T hế  Tôn dùng  sức phương tiện  
nói bày  tr í  huệ của Như Lai. C húng con 
th eo  P h ậ t đặng  giả  N iết-bàn m ột ngày, 
cho là đặng  n h iều  rồi, đối với p h áp  Đại 
th ừ a  này  không  có chí cầu. C húng con lại 
nhơn  tr í  huệ củ a  P hật, vì các vị Bồ-tát 
m à chỉ bày d iễn  nói, nhưng  ch ính  tự  
m ình  lạ i không  có chí m uốn nơi p háp  đó.

Vì sao ? Đức P h ậ t b iế t chúng  con ưa 
nơi p h áp  T iểu thừa, n ên  dùng  sức 
phương tiện  th u ậ n  theo  chúng  con m à
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nóỉ pháp , chúng  con không  tự  b iế t th iệ t 
là  P h ậ t tử. Ngày nay  chúng  con mới b iế t 
Đức T h ế  Tôn ở  nơi tr í  h u ệ  của  P h ậ t 
không  có lẫn  tiếc.

Vì sao ? C húng con từ  xưa đến  nay 
th iệ t là  P h ậ t tử  m à chỉ ưa nơi pháp  Tiểu 
thừa, n ế u  chúng  con có tâm  ham  Đại 
thừa, thời P h ậ t vì chúng  con mà nói pháp 
Đại thừa. Ở tro n g  Kỉnh này  chỉ nói pháp 
N hứt thửa. Lúc xưa Đức P h ậ t ở trước Bồ- 
tá t  chê trá c h  T hanh-văn ham  p h áp  Tiểu 
thừa.

N hưng Đức P h ậ t th iệ t dùn g  Đại thừ a 
để giáo hóa, vì th ế  nên  chúng  con nói 
vốn không  có lòng m ong cầu  m à nay báu 
lớn của Đ ấng P h áp  vương tự  n h iên  đến, 
n h ư  chỗ nên  đặng  của P h ậ t tử  đều  đã 
đặng  đó.

Bấy giờ, ngài Ma-ha Ca Diếp muốn 
tu y ên  lại ngh ĩa  trê n  m à nói kệ rằn g  :
10.— C húng con ngày hôm  nay  

Nghe âm giáo của P h ậ t 
Lòng hớn hở  m ừng rỡ
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Đ ặng p h áp  chưa từ ng  có. 
P h ậ t nói h àn g  T hanh-văn 
Sẽ đặng  th à n h  qu ả  P h ậ t 
Đống châu  b áu  Vô thượng 
C hẳng cầu  tự  n h ỉên  đặng. 
Ví n h ư  gã đồng tử  
Thơ bé không  h iểu  b iế t 
Bỏ cha trố n  chạy đi 
Đ ến cõi nước xa khác 
Nổi trô i k h ắp  nước ngoài 
Hơn năm  mươi năm  dàỉ. 
Cha gã lòng buồn  nhớ  
Kiếm tìm  k h ắp  b ấn  phương 
Kiếm tìm  đó đã  mỏi 
L ỉền  ở  lại m ột th àn h  
Xây dựng n ên  n h à  cửa 
Năm m ón duc tư  vui.

•  «

N hà ông g iàu  có lớn 
N hiều những  kho vàng, bạc 
Xa cừ, ngọc m ã não 
Chơn châu, ngọc lưu ly 
Voi ngựa cùng  trâ u  dê 
Kỉệu, cáng đ ủ  xe cộ
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R uộng đ ấ t và tô ỉ tớ  
Nhơn d ân  r ấ t  đông  nh ỉều . 
X uất n h ập  th â u  lời lãi 
Bèri k h ắp  đến  nước khác, 
K hách thương người buôn  bán  
K hông xứ  nào  không có,
N ghìn m uôn ức chúng  hội 
Vây q u an h  cung  k ính  ông, 
Thường được bậc vua chúa 
M ến yêu  nhớ  tưởng đến,
Các quan , h ạn g  hào  tộc 
Đ ều cũng  đổng  tô n  trọng.
Vì có các sự  duyên  
Người đ ến  lui r ấ t  đông,
G iàu m ạnh  n h ư  th ế  đó 
Có th ế  lực r ấ t  lớn,
Mà tuổi đ ã  già n u a  
Lại càng buồn  nhớ  con,
Ngày đêm  luống suy nghĩ 
Giờ ch ế t toan  sắp  đến 
Con thơ  dạ i bỏ ta

*

Hơn năm  mươi năm  tròn .
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Các của v ậ t kho tàn g  
Sẽ p hảỉ làm  th ế  nào  ?

11.— Bấy giờ gã cùng tử  
Đỉ tìm  cầu  ản  măc 
Ấp này  đ ến  ấp  khác 
Nước này  sang  nước nọ,
Hoặc có k h ỉ đặng  của 
Hoặc có lúc không đặng,
Đói th iếu  h ìn h  gầy gò 
T hân  thế  sanh  ghẻ lác.
Lần lựa đỉ trả i qua 
Đ ến th à n h  cha gã ở 
Xoay vần  làm  thuê  mướn 
B èn đến  trước n h à  cha.
Lúc ấy, ông Trưởng giả 
Đ ang ở tro n g  nhà  ông 
G iảng m àn  châu  báu  lớn 
Ngồi tòa SƯ tử  cao 
H àng quyến  thuộc vây q u an h  
Đông người đứng h ầu  hạ, 
Hoặc có người tín h  toán  
Vàng, bạc, cùng vật báu  
C ủa cải r a  hoặc vào
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B iên chép  ghi giấy tờ.
Gã cùng tử  th ấy  cha 
Q uá m ạnh  g iàu  tôn  nghiêm  
Cho là vị quốc vương 
Hoặc là  đồng bậc vua,
K inh sợ tự  trá c h  thầm  
Tại sao lại đến  đây ?
Lại thầm  tự  nghĩ rằn g  :
N ếu ta  đứng đây lâu  
Hoặc sẽ bị bức ngặt 
Ép buộc sai kh iến  làm.
Suy nghĩ th ê  đó rồ i 
R ảo chạy m à đỉ th ẳn g  
Hỏi thăm  xóm nghèo n à n  
M uốn qua  làm  thuê  mướn.

12.— Lúc bấy giờ, T rưởng giả 
Ngồi trê n  tòa  sư  tử  
Xa trô n g  thấy  con m ình 
Thầm  lặng  m à ghi nhớ,
Ông liền  bảo kẻ sứ  
Đuổi theo  b ắ t đem  về.
Gã cùng tử  sỢ kêu  
Mê n gất ngã  trê n  đất,
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Người này  th eo  b ắ t tô i 
C hắt sẽ bị g iế t chết,
Cần gi đồ ản  m ặc 
K hiến tôi đ ến  th ế  này  ! 
T rưởng giả b iế t con m ình  
Ngu dại lòng hẹp  h èn  
C hẳng ch ịu  tin  lời ta  
C hẳng tin  ta  là  cha.
Ông liền  dùng  phương tiện  
Lạỉ saỉ ha ỉ người khác 
M ắt chột, th â n  lùn  xấu 
H ạng không có oaỉ đức ĩ 
Các người n ên  bảo nó 
R ằng ta  sẽ th u ê  nó 
H ốt dọn các p h ân  nhơ  
T rả  giá bội cho nó.
Gã cùng tử  nghe rồ i 
Vui m ừng theo  sứ  về 
Vì dọn các p hân  nhơ  
Sạch sẽ các phòng nhà. 
T rưởng giả tro n g  cửa số 
Thường ngó thấy  con m ình 
Nghĩ con m ình  ngu dại
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ư a  th ích  làm  việc hèn.
Lúc đó ông Trưởng giả 
Mặc y phục  cũ rách  
Tay cầm  dồ hố t phân  
Q ua đến  chỗ con làm  
P hương tiệ n  lần  gần  gũi 
Bảo rằ n g  : rá n  sỉêng  làm  ĩ 
Đã thêm  giá cho ngươi 
Và cho d ầu  xoa chân  
Đổ ăn  uống  đầy đủ  
Thêm  đệm  ch iếu  đầy ấm. 
C ặn kẽ nói th ế  này  :
Ngươi n ên  sỉêng  làm  việc ! 
Rồỉ lại d ịu  dàng  bảo 
N hư con th iệ t của ta.

13.— Ông Trưởng giả có tr í  
L ần  lần  cho r a  vào 
T rả i qua  h a ỉ mươi năm  
Coi sóc việc tro n g  nhà,
Chỉ cho b iế t vàng, bạc, 
Ngọc trâ n  châu, p h a  lê 
Các vật r a  hoặc vào 
Đ ều k h iến  gã b iế t rõ.
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Gã vẫn  ở ngoài cửa 
Nương n áu  nơi am  tra n h  
Tự nghĩ p h ận  nghèo n àn  
Ta không có vậ t đó.
Cha b iế t lòng con m ình 
Lần lần  đã rộng  lớn 
M uốn giao tà i vậ t cho 
L iền nhóm  cả th ân  tộc 
Quốc vương các Đại th ần  
H àng Sát-lợi, Cư sĩ 
Rồi ở  tro n g  chúng  này  
Tuyên n ó i : ch ính  con ta  
Bỏ ta  đi nước khác 
T rải hơn nảm  mươi năm , 
Từ gặp con đến  nay 
Đã h a i mươi năm  rồi, 
Ngày trước ở th àn h  k ia 
Mà m ất đứa con này,
Ta đi tìm  k h ắp  nơi 
Bèn đến  ngụ nơi đây, 
Phàm  của cải ta  có 
N hà cửa cùng n h ân  d ân  
Thảy đều  phó  cho nó
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Mặc tìn h  nó tiêu  dùng. 
Người con nhớ  xưa nghèo 
Chí ý r ấ t  kém  h èn  
Nay ở  nơi cha m ình  
Đ ặng qu á  n h iều  châu  b áu  
Và cùng với n h à  cửa 
Gồm tấ t  cả tà i vật,
Lòng r ấ t  đỗi vui m ừng 
Đ ặng d iều  chưa từ ng  có.

14.— Đức P h ậ t cũng  n h ư  th ế  
B iết con ưa T iểu thừ a 
N ên chưa từ ng  nói rằn g  
Các ngươi sẽ th àn h  Phật, 
Mà chỉ nói chúng  con 
Đ ặng có đức vô lậu  
T rọn n ên  q u ả  T iểu thừ a  
H àng T hanh-văn  đệ tử. 
Đức P h ậ t bảo chúng  con 
Nói đạo p h áp  Tối thượng 
Người tu  tậ p  pháp  này 
Sẽ đặng th à n h  P h ậ t quả. 
C húng con vâng lời P h ậ t 
Vì các Bồ-tát lớn
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D ùng các m ón nhơn duyên  
C ùng các inôĩì th í dụ 
Bao n h iêu  lời lẽ hay 
Để nói đạo Vô thượng.
Các hàng  P h ậ t tử  thảy  
Từ nơi con nghe pháp  
Ngày đêm  thường suy gẫm 
T inh  tấ n  sỉêng  tu  tập ,
Bấy giờ, các Đức P h ậ t 
L ỉền  thọ  ký cho k ia  :
Các ông ở đòi sau  
Sẽ đặng  th à n h  P h ậ t đạo. 
P h áp  m ầu r ấ t  b í tàng  
C ủa tấ t  cả các P h ậ t 
Chỉ để vì Bồ-tát 
Mà dạy việc th iệ t đó,
N hưng chẳng  vì chúng  con 
Nói p háp  chơn yếu này.
N hư gã cùng tử  k ia  
Đ ặng gần b ên  người cha 
D ầu lãn h  b iế t các v ậ t 
N hưng lồng chẳng  m ong cầu. 
C húng con d ầu  d iễn  nói
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T ạng p h áp  b áu  của P h ậ t 
Tự m ình  không  chí nguyện  
C ũng lại n h ư  th ế  đó.

15.— C húng con d iệ t bề tro n g  (18) 
Tự cho là  đã  đủ  
Chỉ xong được việc này 
Lạỉ không  b iế t việc khác. 
C húng con d ầu  có nghe 
P h áp  tịn h  cõi nước P h ậ t 
Cùng giáo hóa chúng  sanh  
Đều không ỉòng ưa vuiế 
N hư th ế  là  vì sao ?
Vì tấ t  cả  các p h áp  
Thảy đều  ỉà  không  ỉặng  
K hông san h  cũng  k hông  d iệ t 
K hông lớn cũng  không  nhỏ 
Vô lậu  yà Vô vi 
Suy nghĩ th ế  đó rồ i 
C hẳng san h  lòng ựa m uốn. 
C húng con đã  từ  lâu  
Đối với t r í  huệ  P h ậ t 
K hông tham  không Ưa th ích  
K hông lại có chí nguyện,
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Mà đối với p h áp  m ình  
Cho đó là rố t ráo .
C húng con từ  lâu  nay 
C huyên tu  tập  P h áp  không 
Đ ặng th o á t khỏi hoạn  n ạn  
Khổ não của  b a  cõi 
T rụ  tro n g  th â n  rố t sau  
H ữu dư  y Niết-bàn*19'
Đức P h ậ t dạy bảo ra  
Chứng đặng  đạo chẳng  luống 
Thời là  đã có th ể  
Báo đươc ơn của P hật.
C húng con dầu  lại vì 
Các h àng  P h ậ t tử  thảy  
Tuyên nói p háp  Bồ-tát 
Để cầu  chứng P h ậ t đạo,
Mà m ình đối p háp  đó 
T rọn không lòng m ong m uôn. 
Đ ấng Đạo SƯ buông bỏ 
Vì xem  b iế t lòng con 
Ban đầu  không  khuyên  gắng 
Nói những  lợi có th iệ t,
N hư ông Trưởng giả g iàu
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B iết con chí kém  h èn  
B èn dùng  sức phương tiện  
Để hòa phục  tâm  con 
Vậy sau  mới giao phó 
T ất cả tà i v ậ t báu,
Đức P h ậ t cũng  th ế  đó 
H iện ra  việc ít có 
B iết con ưa T iểu thừ a 
Bèn dùng  sức phương tiện  
Đ iều phục  tâm  của con 
Rồi mới dạy tr í  lớn.
C húng con, ngày hôm  nay  
Được pháp chưa từng có 
C hẳng p hải chỗ trước m ong 
Mà nay  tự  n h iên  được 
N hư gã cùng tử  k ia  
Đ ặng Vô lượng của báu.

16.— T hế Tôn ! C húng con nay 
Đ ặng đạo và chứng quả 
Ở nơi p h áp  Vô lậu  
Đ ặng huệ  n h ãn  th a n h  tịnh . 
C húng con từ  lâu  nay  
Gìn tịn h  giới P h ậ t ch ế
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Mới ở ngày hôm  nay  
Đ ặng hưởng q u ả  báo đó, 
T rong  p háp  củ a  P h áp  vư ơ ng  
L âu  tu  h à n h  p h ạm  h ặ n h  
Ngày n ay  được Vô lậ u  
Q uả báo lớn Vô thượng. 
C húng con ngày  hôm  nay  
Mới th iệ t là  T hanh-văn  
Đem tỉến g  đạo  của  P h ậ t 
Cho tấ t  cả đ ều  nghe.
C húng con ngày  hôm  n ay  
T h iệ t là  A-la-hán 
Ớ nơi các th ế  g ian  
Trời, Người và Ma, P hạm , 
K hắp ở tro n g  chúng  đó 
Đ áng lãn h  củ a  cúng  dường, 
ơ n  lớn của T h ế  Tôn 
Đem việc í t  có này  
Thương xót dạy bảo  cho 
Làm  lợi ích  chúng  con 
T rả i vô lượng ức k iếp  
Ai có thể đền được.
Tay lẫn  ch ân  cung  cấp
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Đầu đảnh ỉễ cung kính 
T ất cả  đem  cúng  dường 
Đ ều không  th ể  đền  đặng  
H oặc dùn g  đ ầu  đội P h ậ t 
H ai vai cùng  cõng vác 
T rong  k iếp  số  h ằn g  sa 
T ận tâm  m à cung  k ính ,
Lại đem  d ân g  đồ ngon
Y phục b á u  vô lượng 
Và các th ứ  đồ nằm
C ùng các m ón thuốc th an g  
Gỗ NgƯu-dầu C hiên-dàn 
Và các v ậ t tr â n  b áu  
Để dựng xây th áp  m iếu
Y b áu  lót tr ê n  đ ấ t 
N hư các v iệc trê n  dây 
Đem dùng  cúng  dường P h ậ t 
T rả i k iếp  số  h ằn g  sa 
Cũng không  đền  đáp  được. 
Các P h ậ t th ậ t  ít  có
Đ ấng vô lượng vô b iên  
Đ ến b ấ t k h ả  tư  nghi 
Đủ sức th ầ n  thông  lớn,
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Bậc Vô lậu  Vô vi
Là vua  của  các pháp
H ay vì kẻ h ạ  liệ t
N hẫn việc cao thượng đó,
H iện  lấy  tướng phàm  ph u
Tùy cơ nghi dạy nói.
Các P h ậ t ở nơi pháp
Đ ăng sức r ấ t  tư  ta i•  ơ  • •

B iết các h àng  chúng sanh  
Có nhữ n g  đ iều  ưa m uốn 
Và chí lực của nó 
Theo sức nó kham  nhiệm  
D ùng vô lượng th í dụ 
Mà vì chúng  nói pháp , 
Tùy theo  các chúng  sanh  
T rồng căn  làn h  đời trước 
Lại b iế t đã th àn h  thục 
H ay là  chưa th àn h  thục 
Suy lường nhữ ng  đ iều  đó 
P h ân  b iệ t b iế t rõ  rồi 
Ở nơi đao  N hứt thừ a 
Tùy cơ nghi nói ba.



KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ HAI

Bậc thượng căn  lãnh  ngộ,
H àng tru n g  h ạ  nối nghỉ,
Mở quyền  bày  th ậ t hội b a  thời.
P h áp  m ầu  tu y ệ t sự  nói suy,
Của b áu  không  riên g  tư,
Toàn giao phó cho con nhà.

Nam mô P h áp  Hoa Hội Thượng P h ậ t
Bồ-tát (3 lần)

Đức N hư Lai dụ  nóị ba cõi làm  nhà, 
ngoài cửa ba cõi bày ba th ứ  xe, các con 
đu a  g ỉành  ồn ào, Trưởng giả m ừng khoe, 
thọ  ký qu ả  P h ậ t không  sai.

Nam mô Vị Lai Hoa Q uang P h ậ t. (3 lần)



THÍCH NGHĨA

(1) Lậu Tận  : Nhiễm tâm phiền não đã hết sạch, dồng nghĩa 
v ớ i: “Vô-lậu”.

(2) Thân Phật sắc vàng tử kim có đủ 32 tướng tốt.

(3) Trí của Phật có 10 lực dụng :
1) Thị xứ phi xứ trí lực 6) Giới trí lực
2) Nghiệp trí lực 7) Đạo chí xứ trí lực
3) Thiền định trí lực 8) Túc-mạng trí lực
4) Căn tánh trí lực 9) Thiên nhãn trí lực
5) Nguyện dục trí lực 10) Lậu tận trí lực.

(4) B ấ t cộng  : Bồ-tát cùng Thanh-văn, Duyên-giác đều 
không có, riêng Phật có 18 pháp này.

(5) B ồ-tát : “Bồ đề" : Giác; “Tát dỏa” : Hữu tình; nói tắt là Bồ 
Tát, tức là bậc đã tự hay giác ngộ và có thể cứu độ giác 
ngộ loài hữu tình.

(6) P hạm  C h í : Tức là Ba-la-môn.

(7) B a-tuần  : Tên của M a vương ở đàu cõi dục.

(8) Ngũ uẩn  : sắc  uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, 
Thức uẩn. Cũng gọi là Ngũ ấm.

(9) NGỦ DỤC: 1 )Tài (sắc), sắc, danh,thực,(sự ẩn), thùy (ngũ n g h ị

2) Sắc, thinh, hương,vị, xúc.
(10) Bốn đức Vô sở ủy của P h ậ t:

1)Nhứt thiết trí vô úy. 3) Thuyết đạo vô úy.
2)Lậu tận vô úy 4) Thuyết khổ tận đạo vồ úy.

(11) N ăm  căn  : Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Huệ căn. 
N ăm  lực : Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Huệ lực.
B ảy g iá c  chi : Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, 
Định, Xả.
Tám chánh đ ạ ò : Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn* Chánh niệm, 
Chánh định.
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(12) X i : Cú tai mèo, Hiêu, Điêu, Thứu : Loài chim dữ tiếng xấu.
Thước : Chim khách. cưu  : Tu hú
Cáp ằ. BỒ câu. Nguơn xà : Rắn độcế
Phúc-yết ; 80 cạp. Ngô công : rít.
Do diên : Trùng, rận ở trong áo toi. Dứu ly : chồn, cáo.
Hề thử : Giống chuột. Khương lương: Bọ hung.

(13) Tam m inh  : Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, Lậu tận minh

(14) Lục thông  : Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thần túc 
thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Lậu tận thông.

(15) Tín : Lòng tín,
G i ả i : Hiểu rõ.

(16) Tam k h ổ : Khổ khổ, Hoại khổ, Hành khổ.

(17) Hỷ luận  : Lời luận nói suông không sự thật, đồng nghĩa với 
hư vọng.

(18) D iệt lòng ph iền  não  : 1) Kiến sở đoạn. 2) Tư sô doạn.

(19) N iết-bàn  : Tịch tịnh, Viên tịch, nghía là vắng bặt.
Còn vọng động phiền não là còn tạo nghiệp thọ báo sanh tử.

Dứt hẳn vọng dộng phiền não khỏi báo sanh tử yên lặng 
nhàn vui nên gọi là Niết-bànằ

HỮU DƯ  Y : Thân người hiện còn thừa lại rốt sau cả.



s ự  TÍCH

TẢ KINH THOÁT KHỔ
N h à  Đ ường niên  h iệu  Long Sóc năm  th ứ  ba, x ứ  Trường An, 

m ẹ vợ  ông Lưu Công Tín chết.
K hông bao lâu  cô họ Trần, vợ  ông Tín, cũng bỗng nhiên  

chết, th ần  hồn đ i đến  m ột ngục đả, th ấy m ẹ m ìn h  ở  tron g  cửa  
đ á  th ọ  nh iều  sự  khổ.

Khóc bảo con g ẳ i rằng: “Mau vì m ẹ ta  m ộ t bộ K in h  P h áp  
H oa ngỏ hầu  th o á t kh ỏi tộ i n à y”. N ói vừa xong, cử a đ ả  liền  
khép  lại.

Cô họ Trần sống lạ i, th u ậ t chuyện g ậ p  m ẹ với chồng. Ông 
Tín n h ờ  ông Triệu  S ư  T ử  tả  K inh. Ô ng T riệu  bèn đ em  m ột bộ 
K in h  P h áp H oa hiện  đ ã  tả  th àn h  rấ t tố t g ia o  cho ông Tín sửa  
sang. N guyên bộ K inh  đ ỏ  vốn là  củ a  m ột người họ P h ạm  ra  
tiền  mướn tả , m à  ông T ín th ậ t chưa b iế t cũng tin  là  ông Triệu  
tả  cho m ình.

K hông bao lâu, cô họ Trần lạ i ch iêm  bao th ấ y  m ẹ m ình đồ i 
K ỉnh. Cô nói rằ n g  đ ã  tả  xong rồi. Mẹ liền  khóc rằ n g  :”Mẹ 
ch ính  vì bộ K inh  đó  m à  càn g  b ị k h ổ  thêm . Bộ K ỉn h  đó  vốn là  
củ a  họ P h ạm  tu  phước, 800 lạ i cướp làm  công củ a  m ình  
S au  kh i thức dậy  cô Trần cùng ông Tín đ i  hỏi th ă m  lạ i, thiti 
q u ả  th ậ t họ P h ạm  ra  tiền  hcù tră m  tả  K ỉn h  ch ín h  là  bộ trên  
đó.

Vợ chồng liền  thuê người tả  m ột bộ kh ác  đ ể  cúng dường  
hồi hướng công đức cho mẹ.

Than ôi ! Công đức tả  K inh  hay ấn  tố n g  lớn b iế t dường  
nào? Tội n ặn g  b ị k h ổ  ở  đ ị a  ngục n h ờ  người tà  m ộ t bộ K inh  
P h áp  H oa m à  còn có đ ủ  phư ớc đ ể  th o á t khổ, huống nữa là  
m ìn h  tự  r a  công r a  tiền  ư  /Ề


